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AC.34400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI Nước 

Đan vị tính: đồiĩg/m 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan vào đá cấp I 

Đựờng kính íẫ khoan 

AC.34411 - óOOinm m 583.712 4.321.762 12.281.122 

AC.34412 - 80Qmm m 699.265 5.760.472 16.214.169 

AC.34413 - IQOOnim m 861.944 7.199.182 20.273.204 

Khoan vào đá cAp II 

Đường kính lỗ khoan 

AC.34421 - óOOmm m 485.420 4,104.970 ] 1,458.223 

AC.34422 - SOOmm m 582.224 5.188.930 15.278.465 

AC34423 - lữOOmm m 717.868 6,334.830 19.038.856 

Khoan vào đá cấp ni 

Đuởng kính !o khoan 

AC,34431 - óOOmm m 425.550 3,899.440 10.812.375 

AC.34432 - SOOinm m 509.808 5.186.114 14.22 L169 

AC.34433 - 1 ŨOOmm m 591.658 6.475.604 17.687.308 

Khoan vào đá cấp (V 

Đường kính lỗ khoan 

AC.34441 - óOOmm m 404.315 3,702.356 9.989.475 

AC.34442 - SOOmm m 467.862 4,921,459 13,221.219 

AC.34443 - lOŨOmm m 550.15] 6.151.824 ! 6.512.813 
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AC.34500 LẮP ĐẶT ÓNG VÁCH cọc KHOAN NHÒI 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, gia cồng, lắp đặt, tháo dỡ hệ thong dẫn hướng ong vách, vận chuyển cấu 
kiện, lắp dãi, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nổi ống 
vách, đủng, rung hạ ống vách đển độ sâu qui định (chưa tính chi phí ống vách). 

TRÊN MẶT NƯỚC 
Dơn vị tính: đồng/m 

Mà hiệu Danh mực đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhản cồng Máy 

Lắp đặt ống vách cọc 
khoan nhồi trền mặt nước 
Đường kính cọc 

AC.34511 - gOOram m 95.29] 1.046.925 1.079.379 
AC34512 - 1 OOOtnm m 104.696 1,233,045 1.123-382 
AC.34513 - 1300mm m 111.134 1.602.700 1.170.833 
AC.34514 - 1500mm m 117.959 1.907.730 1.240.723 
AG345Ì5 - 2000mm m 136.965 3-949.880 2.084,775 

TRÊN CẠN 
Đcm vị tính: đồnfl.''in 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân cổng Mảy 

Lăp dặt ÔI1ÍĨ vách cọc 
khoan nhôi trôn cạn 
Đường kính cọc 

AC.34S2I - SOOmm m 46.386 837.540 277.120 
AC .34522 - lOOOmm m 54.203 987.470 285.780 
AC-34523 - I300mm rn 60-464 1 -282,160 303.099 
AC .34524 - 1500mm m 68.701 1,527.735 324.749 
ÀC.34525 - 20Q0mm m 88.238 3,158.870 368.049 

AC.34600 LẮP ĐẬT, THÁO DỠ MÁY KHOAN ỌJ 250 HOẶC TƯƠNG TỤ 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, thảo dỡ 

hệ thong máy khoan để thi công mổ hoặc trụ khác iheo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi lOOm. 

Đgn vi tính: đồrig/lằti 
Mã hiệu •anh tnục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Mảy 

Lăp đặt, tháo dỡ máy 
khoan 
(JJ25(Í hoặc tương tự 

AC.34610 - Trên cạn lân 1.338.278 33.863.500 11.509.556 
AC.34620 - Dưới nưởc lân 1338.278 39.033.500 25.861.522 



4 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

AC35100 ĐÀO TẠO LÒ cọc, TƯỜNG RARRETTE 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bì, định vị rãnh đảo, đảo đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đát 
theo kích thước tường chan, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đảo đàm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
(Đơn giá chua bao gồm gioăng cản nước, cổng tảc làm tường dẫn hưởng trên miệng hố 
đảo). 

1- "I 
Đơn vị tính: đồng/ m chiêu sâu 

Mă hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AC.35110 

Đào tao lồ cọc, tường 
Barrette 
Kích thưóc đào 

- 0,5\L2m m 237,820 248.840 

AC.35120 - 0,6x1 f2m m 292.105 297.633 

AC35130 -Ot6xl,8m m 302,445 3 ] 2.271 

AC35140 - 0,8xl,8m m 346,390 361.063 

AC.3S1S0 - Q,8x2?8m m 511.830 536.715 

AC.35160 - If0x2f8m m 630.740 648-937 

AC.35170 - I,2x2,8m m 824.615 848.986 

AC.35180 - I,5x2f8m m 1.034.000 1.073.431 

Ghì chồ; Đào tạo lồ làm cọc, tường bc tông cốt thép thi công theo công nghệ barret 
được tính đan giá cho lm chiều sâu ứng với các loại gầu đảo ở độ sâu <30m, Trường hợp 
độ sâu cọc, tường >30m thì từ mét thứ 31 trơ đi đơn giá được nhâu hệ số 1,015 so với đơn 
giá tương ứng. 
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AC.3Ó100 KHOAN ĐẬT ỐNG NHựA HDPE BẢNG MẢY KHOAN NGẦM CÓ 
ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200MM 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị mảy mót, thiết bị: khoan neo, láp đặt dàn đế, định vị mảy khoan, láp đặt 
dàn tiếp địa, dàn pliụ trợ, lắp đặt đầu đò, kiểm tra thiết bị điện từ, lắp đật mùi khoan, pha 
trộn lioá chất, nối ổng áp lực từ mảy bơm vào máy khoan. Đối với khoan bíhig qua sông 
láp thêm bộ STS vào mảy khoan. 

- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trẽn thực địa. 

- Tiến hành khoan, Dò và cập nhật số liệu đuửng khoan. Đồi với khoan băng qua 
sông noi cáp truyền tín hiệu vảo ống khoan, dò vả cập nhật số liệu trên STS, 

- Tháo mũi khoan, lẳp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đcn 
đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về đẻ phá rộng đường khoan. 

- Dặt ống nhựa HDPE lên hàn xả, gắn đầu chụp ổng, gắn đầu phá, gắn ổng nhựa 
HDPE vảo đầu phá để kéo vè, kẻo ong nhựa IĨDPE về. 

- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn 
neo máy. Vệ sinh công trường. 

Đơn vị tính: đètig/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Khoan đặt ngầm ống nliụa 
HDPE hang máy khoan 
ngầm có định iiuứng, đưòiig 
kính l50-200rmn 

AC.36U0 - Trên cạn lOOm 1.626,756 7.461.022 17.045.509 

AC.36120 - Qua sông lOŨm 2.814,486 9.431.858 23.961.864 

Ghi chú: 

- Trong đữn giá chưa tính chi phí ong nhựa. 

- Công tảc khoan đặt 0Í ống HDPE cỏ đường tính <150mm trên cạn áp dụng 

theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn. 

- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE cố đường kính <150mm qua sông áp dụng 

theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông. 
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AC.36200 KHOAN ĐẬT CÁP DIÊN NGẰM BẰNG MÁY KHOAN NGẰM 
CÓ ĐỊNH HƯỚNG 

AC. 36211 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 

ÁC. 36212 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN 

AC. 36221 KIIOÀN DẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SỒNG 

AC. 36222 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SỔNG 

Thành phần cóng việc: 

- Chuẩn bị mảy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đc, định vị máy khoan, lẳp đặt 
dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị diện tử, lẳp đặt mũi khoan, pha 
trộn hoá chất, nối ổng áp lực từ máy bơra vảo máy khoan, Dổì với khoan băng qua sông 
lắp thêm bộ STS vào máy khoan. 

- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa. 

- Tiến hành khoan. Dù và cập nhật sổ liệu đường khoan. Đối vởi khoan bỉíng qua 
sống nối cầp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò vả cập nhật số liệu trên STS. 

- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống klrnn mồi về phá rộng đường khoan đễn 
đường kính 15ữmm hoặc 250mm. Tiến hảrih kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan. 

- Dặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đẩu phả, gắn cáp 
ngẩm vào dầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về. 

- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọri công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàti tico 
mảy, Vệ sinh cỡng trưỉmg. 

\ 

Đơn vị tinh: đỏng/lOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Khoan đăt cáp điện 
ngầm hằng máy khoan 
ngầm có dinh huớng 

Khoan ngầm trên cạn 

AC.3Ó211 - Đặt 01 sợi cáp ngầm lOOm 962.109 6.757.152 14.981.174 

AC36212 - Đặt 02 sợi cáp ngầm 

Khoan ngầm băng qua 
sống 

lOOm 1.626.756 9,009,536 17,104.490 

AC36221 - Đặt 01 sợi cáp ngầm lOOm 1.643.901 8.164.892 21.897.529 

AC.36222 - Đặt 02 sợi cáp ngầm lOOm 2.814.486 10.980,372 24.020.845 
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AC.41100 LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BÀNG PHƯƠNG 
PHÁP PHUN KHÔ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, định vị lã khoan; khoan vả làm nát đất đến độ sâu thict ke; xoay ngược 

chiều khoan để tút mũi khoan lên vả đồng thời phun bột xi măng vả ừộn đều đất với xi mãng 

đám bào yêu cầu kỳ thuật. 

Đợn vị tỉnh; đồĩig/m 

Mà hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm coc xi măng đất đường 
kính ÓOOmm báng phươDg 
pháp phun khô 

AC-411 ] í - Hàm lượng xì măng 200kg/m3 m 89-262 46.530 204.094 

AC-41112 - Hàm lượng xi mãng 240kg/mJ m 107.115 46.530 204.094 

AC41210 LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP PHUN ƯỚT 

Thành phần công việc: 

Chuấn bị, trộn dung dịch vữa xi mãng, định vị lẽ khoan, khoan và két hợp phun 

vữa xi mãng đến (tộ sâu thiết kế đảm bào yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đồng/m 

Mà hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Làm cọc xỉ măng ilẩt duừng 
kinh 600mm bằng phương 
pháp phun ướt 

AC.41211 -Hàm lượng xi mãng 200kg/ms m 89.262 51.700 274.434 

AC.41212 - Hảm lượng xi mãng 240kg/mJ m 107.115 51.700 274.434 
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ÀC.41220 LÀM cọc XI MẮNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP PHUN ƯỚT 
Thành phần cổng việc: 

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan vả kết hợp phun vữa 

xì măng đẻn độ sâu thiết kế đảm bão yẻu càu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: đảng/m 

Mà hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

LÌỈI11 cọc xí máng đát đường 
kính 8tì0mni hằng phưoitg 
pháp phun uót 

AC-4I22I Hàm lượng xi mâng 220kg/m? m 178,030 51.700 229.268 

AC.41222 Hàm lượng xi mãng 240kg/ra3 m 1.94,214 51,700 229.268 

AC.41223 Hàm lượng xi mãng 260kg/m3 m 210.415 51/700 229.268 
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CHƯƠNG IV 

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG 
CỒNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG Bộ 

AD.ll000 LÀM MÓNG ĐƯỜNG 

Thành phần công việc: 
Rải đá, chèn vả lu lèn, hoàn thiện ]ởp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận 

chuyển vật liệu trơng phạm vi 30m. 

AD.1UOO LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐẢ Hộc 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 
Làm móng đuòng díí ba, 
đá hộc 
Chiều dày lóp móng dã lòn 
ép 

AD.11110 - <20cm m3 312.000 141.144 9.502 
AD. 11120 - >20cm m3 312.000 123.501 8.552 

AD.112O0 LÀM MÓNG CẤP PHÔI ĐẢ DĂM 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, định vị khuôn đưímg. San rải đá cấp phối thảnh từng lớp, xử lí các trường 
hợp phân tầng, gợn sóng (riếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K >0,95, 
Kiểm tra, hoàn thiện tibeo đúng yêu cầu kỹ thuật, 

- Vận chuyền vật liệu trong phạm ví 3'0m. 

AD.11210 LÀM MÓNG LỚP DƯỚI 

E)ơn vị tínhL c ònfi/100ra3 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.11211 

AD.l 1212 

Làm móng tấp phối đá 
dăm lớp dưỏi 
- Đường tnờ rộng 

- Đường lảm múi 

lOOm3 

lGOm* 
32.660.000 

32,660.000 

1.085.700 
1.008.150 

3.157,815 
2.681.964 

AD.11220 LÀM MÓNG LỚP TRÊN 
•)ơn vì tính: c òng/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AIU1221 
ATU1222 

Làm mỏng cáp phối Ó'Ả 
dâm lúp trẽn 
- Đường mờ rộng 

- Đường lảm mới 

100mJ 

100m3 

35,500,000 

35.soa.ooo 
! 189.100 

1.137.400 
3.063-950 

2,573.717 
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AD.Ĩ2000 LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG 

Thành phần công việc: 

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, cỉịnh vị khuôn đưùng, san, đầm tạo mặt phẳtìg, dầm 

lèn đạt độ chặt yêu cẩu, Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đủng yêu cầu kỳ thuật, vận chuyển vật 

liệu trong phạm vi 30111, 

ÀD.1210Ữ LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CÓ XI MẢNG 

Đơn vi tính: c ồtụ/ioơm1 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm lóp móng cát vàng 
gia cổ xi măng 
Trạm trộn 20 -ỉ- 25 m3/h 

ÁD,12111 - Cát vảng gìa cả 6% XM lOOm3 39,767.950 7.496,500 6.622,311 
AD.12112 - Cát vâng gia cố 8% XM lOOm1 44.296.386 7/755.000 6.622.3 Ị1 

Trạm trộn 30 mLVh 
AD.12121 - Cát vàng gia cổ 6% XM lOOra3 39.767.950 7.496.500 6.937.927 
AD. 12122 - Cát vảng gia cố 8% XM 10Qm3 44,296.386 1755.000 6,937,927 

Trạm trọ 11 50 iiíVli 
AD.12131 - Cát vàng giíi oố 6% XM 100ms 39.767.950 7.496.500 6.571.659 
AD. 12132 - Cát vàng gia cố 8% XM 100m5 44.296.386 7.755.000 6.571.659 
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AD.12200 LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CÓ XI MĂNG 
Đơn vị tính: đồng/lOOm3 

Mã hiệu Danh mục đơn ịỊĨá Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lảm Lớp móng cả* mịn gia 
cố xi măng 
Trạm trộn 20 25 m3/h 

AD, 12211 - Cát vàng gia cố 6% XM lOOm3 29.908.572 7,496.500 6,622,311 
AD.12212 - Cát vàng gia cổ 8% XM lOOm3 33.904.452 7.755.000 6.622.311 

Trạm trộn 30 mVh 
ÁD.12221 - Cát vàng gia cồ 6% XM 100m3 29.908.572 7.496,500 6.937.927 
AD.12222 - Cát vầng gia cố 8% XM ìaom3 33.904.452 7.755.000 6.937.927 

Trạm trôn 50 1117h * I 
AD.12231 - Cát vảng gìa cả 6% XM 100ms 29.908.572 7.496.500 6.571.659 
AD,12232 - Cát vàng gìa cồ 8% XM lOOm3 33.904.452 7,755,000 6.571,659 

AD. 12300 LÀM LỚP MÓNG CÁP PHÓI DÁ DĂM GIA CÓ XI MĂNG 

Đơn vị tính; đông/100m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD.12310 

Làm lớp móng cấp phổi đá 
dâm gia cố xi măng, tý lệ xi 
mãng 5% 

- Trạm trộn 22-25niì/h lOOm* 45.1S1.417 7.504.255 3.985.604 

AD.12320 - Trạm trộn 3ơm3/h lOOm* 45.181.417 7.504.255 4.442.866 

AD. 12330 - Trạm trộn 50iĩr7h 100m3 45.181.417 7.504.255 4.081.984 
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ÀD.20000 LÀM MẬT ĐƯỜNG 

AD^UOO LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM 

Thành phần công việc: 

Rái đá, san đá. tưới nước, bù đả, lu lèn. làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt 
dường dày 2cm, bão dưõng mặt đường một tliáng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trơng 
30m. 

Đơn vi tính: dồng/100m1 

Mã hiệu Danh mục đơíi giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm mặt đuòìig đá chìm 
nuứe 

L(Vp írên, chiều dày 
đưòng đa lèn ép 

mặt 

ÀD.211 ] 1 - 8cm lOGm5 3.465.400 2,357.667 u 80.570 
ÀD.211 !2 - !0cm I00mi 4,260.400 2.526.072 1.457.952 

AD,21113 - I2cm 100m= 5.006.600 2.646,060 1.745,968 

AD.21114 - 14cin lŨOm2 5.845.800 2.759,734 2.032.851 

AD.21115 - 15cm 

Lóp dưới, chiều dầy 
đưÒTig đã lèn ép 

măt 1 ' 

lOOra3 6-238.200 2.827,096 2,171.542 

AD.21121 - 8cm 100mâ 2.745.600 1.151.468 1,000.031 

AD .21122 - I0cm lQOm2 3.429.400 1,290.402 1.201.396 

AD.21Í23 - 12cm 100m2 4.115.800 1.380.919 1.565.428 

AD .21124 - I4cm 10 Om2 4.802.20Ử 1.473.542 1,738.287 

AD.21125 - 15cm lOOm* 5.145.400 1,519.853 1.857.974 

Ghì chủ: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều đày trong đơn giá thì SỪ dụng ctơĩi giả 
lớp đưứi để nội suy. 
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AD.21200 LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHÓI 

Thành phẩn công việc: 

Rủi cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, lảm lứp trên đã tính 

rài lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày. 

Dơn vj tírìli: đồng/100nì2 

Mã hiệu Danh mục đơn gĩâ Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm mặt đitòitg cấp piiỏỉ 
Lóp trên, chiều dày mặt 
đưòiig đã lèn ép 

AD .21211 -Écm 100m2 656.450 682.787 704.088 
AD .21212 -8cm 10 Om2 784.700 725 589 973.100 
AD ,21213 -1 Ocm lOOra2 913,400 770.428 1.190.072 
AD .21214 -12cm lOOm2 1.042.100 815.268 1.448.450 
AD.21215 -]4cm I00m2 u 70.350 860.108 1,685.55S 
AD.21216 -16cm lOOm2 1.299.050 904.947 1.893.027 
AD .21217 -I8cm lOOm2 1.427.300 947.749 2,151.405 
AD ,21218 -20cm 

Lứp dirủi, chiều dầv mặt 
đưòng đâ lèn ép 

ÌOOm? 1.556.000 992.589 2.389.646 

AD.21221 -ốcm. lOOm? 385.650 403.558 504.988 
AD.21222 -8cm 100m3 513.900 448.397 694.586 
AD .21223 -lOcm lOOm2 642.600 493.237 842.779 
AD .21224 - [ 2cm lOOm* 771.300 53 8,077 1.031.245 
AD .21225 - ] 4cm lOOra2 &99.550 582.917 LI99.574 
AD 21226 -16cm lOOm2 1.028.250 625.718 1.347 767 
AD.21227 -I8cm 100m2 1.156.500 670.558 1,536.232 
AD 21228 -20cm 100m2 1.285.200 715 398 1.764 972 

Ghi chú : Khi chiều dày mặt đường khác với chiều, dày trong đơn giả thì sù dụng đan giá 
lớp dưới để nội suy. 
AD.21300 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỤ A NHŨ TƯƠNG GÓC AXÍT 

Đơn vị tinh: đồng/100m1 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu. Nhân công Máy 

Làm mặí diiửng đá 
dãm nhựa riliữ tương gổc 
asit 

AD.21311 
Chiêu dày mặt điròng 
-3cm ] OOm2 s.693.250 2.577,224 1.140.247 

AD .21312 -8cm 100m2 11.897.050 3.183,208 J,358.795 
A1X21313 -lOcm 1 OOiĩi1 12,632.050 4.318.52S 1,539.334 
AD.21314 -12cm lOOm2 13.558.250 4.555.651 1.957.424 
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AD.2140Ử LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐẢ DĂM KẸP ĐẨT 

Thành phần công việc: 

Rài đá và đất trộn đá mạt, lư lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lóp bào vệ, Vận 

chuyển vật liệu trong phạm vỉ 3Qrcu Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng. 

Đơn vi tính: đồĩi^/lOOm2 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đom vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Làm mặt đường đá (lăm 
kẹp dấl 
ChiẺu dày mặt (Tường đã 
lèn ép 

AD.2141 í -ỈOctn 100ms 5.442.200 2,205.380 997.716 
AD .21412 -Ỉ2cm lOOm2 6.528.600 2.293,595 1.197.259 
AD .21413 -14cm 100m2 7,759,800 2.366.373 1,396.802 
AD.21414 -1 Ểcm ] OOm1 8.614.800 2,436-945 1.596.347 
AD.21415 -18cm lOOm2 9.692.600 2.514.133 1.795.890 
AD.21416 -20ctn 1 OOm2 10,770.600 2.580.295 1,995.433 

AD.22000 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐẢ 4X6 CHÈN ĐÁ DẰM, ĐÁT CÁP PHÓI TỤ 
NHIÊN 

Quy định áp dụng: 
Đơn giá tính cho chiều dày lớp trẽn cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều 

dày trong dơn giá ihi được tính nội suy nhưng không dược tính lớp hao mòn (bằng đá 
0,5x1, đá 0,15 -í- 0,5, đất cẩp phơi tự nhiên). 
AD.22100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM 

Đơn vị tinh: dồng/ioơm1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.221U 

Làm mạt dường dá 4x6 
chèn dá dăm, chiêu dày 
mặt dirờrtg dã lèn Í'P 

-lOcm 100m2 3,93! .000 1.470.988 601.914 
AD.22112 -14cm 1 OOm1 5.384,400 1.852.519 770.242 
AD.22Í13 -16cm 100ms 6,115,600 2,117,165 902,094 
AD.22114 -18cm lOOtn2 6.830.000 2.38L810 1.023.147 
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AD.2220O LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐẤT CẤP PHÓI TỤ NHIÊN 
Dan vị tính; đồng/100m* 

Mã hiệu Danh inục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.22211 

AD.22311 

Làm mặt dtiửng đíì 4x6 
chèn đất cấp phối tự nhiên 
Làm mặt dường đá cấp 
phổi Dmax — 4cm 

] 00m* 

] 00ms 

3.528.400 

3.165.600 

1,470.988 

771.883 

942.723 

383,184 

AD.23000 RẢI THẢM MẬT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHựA 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị mặí bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bang máy rải, lu lèn mặt đường theo 

đúng yêu cầu kỳ thuật 

AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN 

Đom vị tính: đồn^/lOOni2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.23111 

Rãi thám măỉ đường 
đá dăm đen, chiều dày 
mặt đưòlig đã IẺ11 ép 
- 3cm 100m2 2.091.000 222.310 315.165 

AD.231! 2 - 4cm 1 OOtn2 2,790.000 294,690 352.910 
AD.23113 - 5cm lOOm2 3.486.000 369.655 391.227 
AD.23114 - ócm ì OOm2 4.182.000 442.035 509.033 
AD.23115 - 7cm 1 OOm* 4.878.000 519.585 546.778 
AD.23116 - Sem 100m2 5.577.000 591.965 585.094 

AD.23210 RẢI THẢM MẬT ĐƯỜNG BẺ TỒNG NHỤ A HẠT THỒ 

Đơn vị tính: dồng/lOOm* 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD .23211 

Rải thảm mặt đuừng bé 
tông nhựa hạt thô, chiều 
dày đâ 1ẺI1 ép 
- 3cm 1 OOm2 8.921.600 276,595 364.611 

AD .23212 - 4cm 1 OOm2 ] 1.904.000 369.655 412.650 
AD.23213 - 5cm 100m2 14,873.600 460.130 481.981 
AD.23214 - ócm 1 OOm1 17,843,200 553,190 530,020 
AD.23215 - 7cm ì OOm2 20,812.800 646,250 578.060 
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AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BẺ TỒNG NHỤA HẠT TRUNG 
Đạn vị tính; dồng/100mz 

IVIã hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD .23221 

Rải thảm mặt đuừng bc 
tông nhụa hạt trung, 
chiều dày mật điròtig đã 
lèn ép 
- 3cm 100ma 9.068.700 281,765 368.043 

AD .23222 - 4cm 100in2 i 2.242.100 374.825 419-513 
AD.23223 - Scm ] 00m2 15.312.300 470,470 490.559 
AD.23224 - 6cm ] 00m2 (8,369.600 563.530 530.592 
AD .23225 - 7cm 100ma 21.439,800 659.175 590,069 

AD.2323Ữ RẢI THẢM MẬT ĐƯỜNG BẺ TÔNG NHỤA HẠT MỊN 

Đơn vị tính: đồng/lOOm2 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vi Vật liệu Nhân công Mảy 

Ríu thám mặt ửicừng bê 
tônjỊ nhụa hạt mịn, chiều 
dày đà lèn ép 

ÀD .23231 - 3cm 1 OOm1 9.453.600 286.935 375,477 

AD .23232 - 4cm 100m2 i 2.604.800 382.580 426.948 
AD ,23233 - Scm ] OOm1 (5,756.000 478,225 499*709 
AD.23234 - 6cm 100ma 18.902.000 573.870 540.314 

AD .23235 - 7cm 100m2 22,061.000 669.515 602.651 

Ghi chú: 
- Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính đơn giá cho các loại máy Tìtan 225 

DEMAS 135, DvnapsaP 141C, VUNG AN 1800 hoặc các mảy tương tự. 

AD.23240 RẢI THẲM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỤ A ©ộ NHÁM CAO, CẤP c 
DÀY 2,2CM 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị mặt bàng, làm vệ sinh, lải bê tông nhựa độ tihám cao bằng máy rai, ]u lèr 
mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Dơn vị tính: đồng/lOOm1 

M3 hiệu Danh mục đan giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.23241 
Rải thảm mặt đường bê 
tông nhựa độ nhám cao, 
cẩp c, dày 2,2cm 

100m2 9.071.834 213.976 473,884 
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AD.23250 RẢI THẢM MẬT ĐƯỜNG CÀRBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) 
BÀNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG KÉT HỢP cơ GIỚI 

Thành phần công việc: 

Chinh sửa, lu ièn (nếu cẩn) bề mặt lớp mọng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới 
nưởc bê mặt cẩn lài, rải vật liệu bang thủ công, tưởi nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện 
mặt đường đảm bảo yêu cẩu kỷ thuật. 

Dơn vị tỉnh: đông/lOOra3 

Mấ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD .23251 

Rải Ihảm mặt đường 
Carboncor Àsphalt {loạt 
CA 9,5) bằng thú CÔI1£ kỂt 
linp co giói, chiều dày mặt 
đuửng đả lèn ép 
- 1 ,5cm 100m2 10.613.810 268.840 26.033 

AD.23252 - 2t0cm I00m2 14.008.160 284.350 27.829 

AD .23253 - 3,0cm lOOm1 20.796.860 315.370 27.829 

AD.23254 - 4,0cm lOOm1 26.299.280 330.880 27,829 

AD.23260 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠi CA 9,5) 
BẢNG PHƯƠNG PHÁP cơ GIỚI 

Thảnh phẩn công Việc: 

Chỉnh sửa, lu lèn (nểu càn) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bè mặt, tưới nước 
bề mặt cần rải, rải vật liệu bàng máy rãi, tưởi nước vả lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt 
dường đảm bảo yêu cẩu kỹ Lhuậỉ. 

Đơn vị tính: đồng/100m2 

Mã hiệu Danh raục đơn giá Đơn vi Vật liộu Nhân công Máy 

AD.232Ó1 

Rải thảm mặt đưừng 
Carboncor Asphalt (loại 
CA 9,5) bằng giói, 
cliiền dày mặt đưòìig đã 
lén ép 

- l,5cm 100m2 10.613.810 129.250 111.818 

AD.23262 - 2,0em 100m2 14.008.160 139.590 i 30.770 

AD.232Ó3 - 3,0cm 100m2 20.796.860 149.930 147.927 

AD.23264 - 4,0cm 100m2 26,299,200 160,270 170.802 
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ÀD.24100 LÀM MẬT ĐƯỜNG LÁNG NHựA 

Đơn vị tính: dồng/1 OOm2 

Mà hiệu Danh raục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm mặt đưừỉiỊT láng 
nhựa 

AD.24111 Láng 1 lớp dày l,5cni, 
tiêu ch uẩn tihụa 1,8 kg/rrr ] OOm1 3,789-300 862,268 827.704 

AD .24121 Láng 2 lớp dày 2j5cin, 
tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m2 lOOm2 6,215.700 1.005.980 979.942 

AD .24131 Láng 3 lớp dày 3?5cm, 
tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 100m2 9.285.300 1.724.537 1.141.683 

AD .24141 Láng 3 lóp dày 4,5 cm, tiéu 
chuẫn nhựa 5,5 kg/tn2 100m2 1 í .263.050 2.011,960 1.300.324 

AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chể nhựa, tưởi lớp dính bám theo đủng yêu cầu kỷ thuật. 

AD.24210 TƯ Ớr LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỤ A PHA DẦU 

Đơn vị tính: đồng/lOOm1 

Mã hiệu Danli mục đơn giá Đơn vĩ Vật liệu Nhân công Mảy 

Tưới lớp dính bám mặt 
đưímg bãng nliựíi plia 
dâu. Lượng nliựa 

AD.24211 - 0,5kg/m2 1 OOm2 851.456 75.209 393.744 
AD.24212 - 0f8kg/m2 100m2 1.547.143 75.209 393.744 
AD.24213 - lfOkg/m2 100m2 1,934.011 75.209 393,744 
AD.24214 -1,5kg/m2 1OOm* 2,785.434 75.209 393-744 

AIÍ.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GÓC AXIT 
Đon vị tỉnh: đồng/100m! 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Tiróì lớp dính bám mặt 
đirờng bầní; nhù ÉuưriỊỊ 
gỏc axit. Luọìig nhũ 
tương 

AD .24221 -0,5kg/m2 100m2 784.125 64.670 275.516 
AD ,24222 -0J8kg/m1 1 OOm* 1.254,600 64.670 275,516 
AD .24223 -l.Okg/m2 100m2 1.568.250 64.670 275.516 
AD .24224 -l,5kg/m! lOOm5 2,352.375 64,670 275.516 
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AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG cũ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG cũ SAU CÀY PHÁ 

Thành phầi công việc; 
Chuẩn bị, đào, cày phá, san phãng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ 

sau khi cày phá, vận chuyển phẾ thái đổ đi trong phạm vi 30m. 
Đơn vị tính: đàtig/100m: 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.25111 

AD.25I12 

AD .25121 

Cày xói mặt đuờng cũ, lu 
lèn mặt đuửng cũ sau cày 
phá 
Cảyxứi mặt dường đá 
dăm hoặc lánịị nhựa 
Cày xổi mặt đường bê 
tòng nhựa 
Lu lèn lại mặt đường cũ đã 
cảy phá 

100m2 

JQ0m2 

lOOm2 

35.928 

68.502 

287.423 

150.311 

180.374 

1.130.202 

AD.25200 LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ 

Thành phần câng việc: 
Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đả con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, 

Dơn vị tính: đổng/ra3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD .25211 
AD .25221 

Lảm rãnh xương cá 
- Chiều dàí rãnh <2m 
- Chiều, đài rãnh >2m 

m* 
m3 

320.880 
320.880 

410.201 
310,959 

AD.2Ó000 SẢN XƯẮT ĐẢ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỤ A 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đun dầu diezen lảm nóng dầu bảo ÔIÌ đen 140-160°c, bơm dầu 1ẼI1 máy 
nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt. sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết 
kế, sản xuất đá dăm đen và bê lông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ 
thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đả, cát, bội đá, nhựa căn cứ 
vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định. 
- Cấp phối đá dảm đen tỷ lệ nhựa 4,5% 
- Bê tông nhựa hạt thô tỳ lê phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5% 

- Bè tông nhựa hạt trung tỳ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, ty lệ nhựa 5,5%. 
- Bê tông nhựa hạt mịn tỳ lệ phối hợp đả 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 60% 
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AD.26100 SÀN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TỒNG NHỤA BÀNG TRẠM TRỢN 
<25T7H 

Đơn vị tính; đảng/lŨOtấn 

Mã hiệu Danh mục đan gí á Dơn vị Vật liệu Nhân côrig Máy 

Sản xuât đả dâm đen, bê 
tông nhụa trạm trộn 20-25 
tấn/h 

AD.261 i 1 - Đá dăm đen 1 OOtân 112.378-023 2,407,235 6.865.721 
AD ,26121 - Bc tông nhựa hạt thô 1 OOtấn 119.027.423 2,533-932 6.865.721 
AD .26122 - Bc tông nhựa hạt trung 1 OOtẩn 126.884.473 2.914.022 6.865.721 
AD .26123 -Bê tông nhựa hạt mịn 1 OOtân 151.904.423 3.066.058 6.865.721 

AD.26200 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỤ A BÂNG TRẠM TRỘN 50-60 
T/H 

Đơti vỊ tinh: dổng/iooiấn 
Mã hiệu Danh rnục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ALX262 i 1 
AD.26221 
AD.2Ó222 
AD .26223 

San xuất đá dăm đen, bỄ 
ÉÔng nhụa bằng trạm 
trộn 50-ri0T/h 
- Dá dâm đen 
- Bè tông nhựa hạt thô 
- Bẽ tông nhựa hạt trung 
- Bê tông nhựa hạt mịn 

100 tẩn 
lOOtẩn 
ìoơtẩn 
100 tấn 

112.378.023 
119.027.423 
126.884.473 
151.904.423 

1,283.859 
1.351.430 
ĩ.419.002 
1.486.573 

7.057,239 
7,057,239 
7.057,239 
7.057.239 

AD.26300 SẢN XLĨÁT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHƯA BẰNG TRAM TRỘN 8G 3 
m * * 

T/H 

Đơn vi lính: đồng/lOOtấn 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.26311 
AD .26321 
AD .26322 
AD.26323 

Sán xuất dá dam đon, bÊ 
lông nhựa bằng trạm 
í rộn 80T/h 
- Đá dăm đen 
- BẺ tông nhựa hạt thô 
- Bê tông nhựa hạt trung 
- Bc tông nhựa hạt mịn 

lOữtẩĩi 
100 tấn 
1 ootấn 
1 OOtấn 

112.378.023 
119.027.423 
126.884.473 
151.904.423 

1.055,805 
1.098.037 
1.140.269 
1,182.502 

6,438,837 
6.438.837 
6.438,837 
6,438.837 

Ghi chú: 
Các vật tư dâu điezel, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phỉ vật liệu đê sản xuẩt 

100 tấn bẻ tông nhụa, trong trạm trộn chi còn chi phỉ điện nărig cho một ca máy làm việc. 
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ÀD.26400 SẢN XUẤT BÊ TỒNG NHựA POLYME CẤP c RẰNG TRẠM TRỘN 80 
TẤN/H 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 160-180 Cf bơtn dầu lẻn mảy nhựa, 
máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đét, sẩy vật liệu, trộn cấp phoi iheo thiết kế. 
Sản xuất bê tông nhựa trẽn dây truyền trạm trộn theo dútig yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển 
vật liệu trong phạm vi 50m. 

Đơn vị tính: đống/lOOtấn 
Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.2641 ] 
Sản xuất bc tòiiệ nhựa 
polyrae cấp c bang trạm trộn 
80 tấn/h ' 

100 tấn 127.663.605 1.140.269 6.438.837 

Ghi chú: 
Các vật tư dầu die/.en, dầu mazut, dầu bảo ôn dà đưa vào chi phí vật liệu để sán xuất 100 

tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chi còn chi phí điện năng cho một ca máy iàm việc. 
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AD.27100 VẶN CHUYÊN HỎN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CÓ XI MĂNG TỪ 
TRẠM TRỘN ĐÉN VỊ TRÍ ĐÒ 

Đom vị tính: đống/lOOtấn 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vận chuyỂn hãn hợp cát 
mịn, cát vàng gia cô xi măng 
từ Irạm trộn đẾn vị trí đô 

Cự ly vận chuyẾn 0,5 km 
AD.27111 - Ô tô tự đố 5 tán 1 OOtán 2.523.432 

AD.27112 - Ô tô tự đổ 7 tán 1 OOtán 2.191.068 

AD.27113 - Ô tô tự đổ 10 tấn 

Cự ly vận chuyen l,0km 

lOOtẩn 2.095.413 

AD.2712 J - Ồ tỏ tự đổ í! tấn 100 tẩn 3.404.630 

AD.27122 - Ổ tô tự đổ 7 tẩn 100 lẩn 3.026.511 

AD .27123 - Ô tồ tự đổ 10 lấn 

Cự tv vận chuyến 1,5km 

lOOtẩn 2.677.472 

AD.27131 - Ồ tô tự đỗ 5 tẩn 1 OOtẩn 3.992.096 
AD.27132 - Ồ tô tự đỗ 7 tẩti ] OOtẩn 3.420.588 

ALU7133 - Ồ tô tự đổ ] 0 tẩn 

Cự ìy vận chuvỄn 2,0km 

1 OOtẩn 3.084,913 

AD .27141 - Ô tô tự đỗ 5 tẩn 1 ootấn 4.579.561 

AD .27142 - Ô tồ tự đổ 7 tẩn 100 tẩn 3.814.665 

AD .27143 - Ô tô tự đổ 10 tấn 

Cự iỵ vận ch uy en 3T(ìkm 

100 (An 3.492.355 

AD .27151 - Ô tô tự đổ 5 (ấn 100 (ấn 5.554.220 

AD .27152 - Ồ Lô tự đổ 7 tấn 100 lẩn 4.460.952 

AD .27153 - Ồ tô lự đổ 10 tấn 

Cự ly vận chuyen 4,0km 

100 lẩn 4.152.022 

AD.27161 - Ô tộ tự đổ 5 tấn lOOtấn 6.528.879 

AD .27162 - Ô tô tự đồ 7 tán. 1 OOtẩn 5J 07.238 

AD ,27163 - Ô tô tự đồ 10 tẩn 

Vận chuyỂn Ikm tióp theo 

1 OOtẩn 4.811,689 

AD .27171 - Ồ tô tự đổ 5 tẩn 1 OOtẩn 881.198 

AD .27172 - Ồ tô tự đả 7 tẩn 1 OOtẩn 725.102 

AD .27173 - Ô tô tự đố 10 tấn lOOtẩn 504.451 
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AD.2720Ữ VẬN CHUYẺN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TỒNG NHỤ A TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN 
VỊ TRÍ DỚ 

Dơn vị tính: đồng/iootẩn 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Vận chuyẾn đá (lăm (len, b£ 
tống Iihụa từ trạm trộn đen 
vị tri đổ 

Cự lv vận chuyên l,0km 

AD .27211 - Ồ tô tự đổ 7 tấn lOOtán 3.483.641 

AD.27212 - Ồ lô tự đổ 10 tấn 100 lẩn 3.065.511 

AD .27213 - Ồ tô lự đổ 12 tấn 

Cư Iv vận chuyển 2,0km 

lOOtẩn 2.920.703 

AD.27221 - Ô tô tự đổ 7 tẩn lOữtan 4.382.136 

AD .27222 - Ô tồ tự đồ 10 tấn ] 00 lẩn 4.0)6.208 

AD.27223 - ò tô tự đổ 12 tẩn 

Cự ly vận chuvỂn 3,0kni 

lOOtẩn 3.834.816 

AD .27231 - Ỏ tồ tự đỗ 7 tẩn lOOtẩn 5.123.001 

AD.27232 - Ồ tồ tự đổ 10 tấn lOOtẩn 4.772.885 

AD .27233 - Ồ tồ tự đổ 12 tẩn 

Cự iỵ vận chuyên 4,0 km 

1 OOtẩn 4.548.270 

AD .27241 - Ô tô tự đổ 7 tẩn 100 tẩn 5.879.629 

AD .27242 - Ổ tô tự đổ 10 tấn 100 lẩn 5.529.561 

AD .27243 - Ồ tô tự đổ 12 tán 

Vận chuyỂn Ikm tiếp theo 

100 (ấn 5.261.724 

AD .27251 - ô tỏ tự đổ 7 tẩn 100 lẩn 819.68Ữ 

AD.27252 -Ổ tô tự đả 10 tẩn 100 lẩn 562.657 

AD.27253 - Ồ tô tự đồ 12 tẩn lOOtấn 557.386 



24 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

AD.27300 VẬN CHUYỂN CẲP PHÓ1 ĐẢ DĂM GIA CÓ XI MẢNG TỪ TRẠM 
TRỘN ĐÉN VỊ TRÍ ĐO 

Đơn vi tính: dồng/] 0Om3 

Mã hiộu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Vân chuyền cáp pliốĩ đá 
dám «1 ii cố xi mãng tử trạm 
trộn den vị trí đố 

Cự ly vận chuyển 1 km 

AD.27311 - Ổ tô tự đổ 7 tấn 10Om3 5.487.128 

AD.27312 - Ỏ tô tự đố 10 tấn 100mJ 4.829.150 

AD.273I3 - ô tô tự đố 12 tẩn 

Cự ly vận chuyển 2kni 

100m3 4.599.549 

AD.27321 - ô tô tự đố 7 tấn 100m3 6.902.653 

AD,27322 - Ò tô tự đồ 10 tấn ] OOm3 6.325.042 

AD.27323 - Ô tô tự đè 12 tấn 

Cự ly vận chuyển 3km 

] 00m3 6.039.835 

AD.27331 - Ổ tô tự đố 7 tẩn 100ms 8.069.121 
AD.27332 - ỏ tô tự đố 10 tấn 100mJ 7.518.263 

AD.27333 - ô tô tự đó 12 tán 

Cự ly vận chuyển 4ktn 

100m3 7.163.525 

AD.27341 - Ổ tô tự đố 7 tấn ÌOOnÝ 9.260.810 

AD.27342 - Ò tô tự đố 10 tẩn ] OOm3 8/709,544 

AD.27343 - Ổ tô tự đồ 12 tấn 

Cự ly vận chuyển lkm tiếp 
theo 

] 00m3 8.287.215 

AD.27351 - ò tô tự đổ 7 tấn 100m3 1.290.996 

AD.27352 - Ồ tô tự đố 10 tẩn 100ms 886.670 

AD.27353 - ỏ tô tự đố 12 tấn ] 00m3 S78.440 
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AD.30000 CỌC TIÊU, BIÉN BÁO HIỆU ĐƯỜNG Bộ m 7 m I 
Thành phần cống việc: 

Đơn giả cọc tiêu, biền báo được xây dựng căn cử đỉnh hình kết cẩu cọc tiêu, biển 
báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép. 

AD.31100 LÀM CỌC TIÊU BÈ TÔNG CÓT THÉP 
Thành phần cồng việc: 

Sảng cát, rửa sỏi đá, chặt, uôn. buộc cổt thép, sản xuất tháo dờ ván khuôn, trộn, 
đầm bc tôtie, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính cồng việc vẽ hỉnh, 
kè chữ trên bảng). 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.31111 
AD .31121 

Lảm cọc tiêu bê tông côt 
thép 
Làm cọc tiêu BTCT 
Làm cột km bẻ tỏng 

cái 
cái 

37,144 
160.995 

35.185 
343.053 

AD.3120Ữ LÀM BEẺN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT 
Đơn vị tính: đỏn^/cái 

Mã hiệu Danh mục đan giá Dơn vị Vật liệu Nhẩn công Máy 

Làm biên báu bê tũng côt 
thép hình chừ nhật, kích 
tliuúc biên báo 

ÀD.31211 - 0,6x1, Om cái 72.344 101.157 
AD.31221 - 1,0x1,2m cái 136-909 197,9)5 
AD .31231 - l,Qxl,6m cái 184.868 266.086 
AD .31241 - 0,6x0,6m — 0,5x0,7m cái 48.195 63.773 

AD.31300 LÀM CỘT ĐỠ BI ÉN BẢO BÊ TÔNG CÓT THÉP 
Đon vị tính: đong/cột 

Mã hiệu Danh mục đon gíấ Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

AD .31311 

Làm tột đở biỗỉi báo bô 
tông cố< thép 
Loại cộ í dài 
- 2,7m cột 188.909 158.332 

AD.31321 - 2,8 -5- 3tQm cột 195,297 164.930 
AD.31331 -3,1 -3,Sm cột 206,737 178,124 

Ghi chả: 
- Cột dải 2,7111 dùng cho biển chữ nhật 0,40111x1,2m vả 0,40mx0,7m. 
- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho bicn tròn, biỂn tam giác, biển chữ nhật 0,60x1x1,61x1, 

0f5rax0,7inf bicn vuông 0,6mx0,6m, 
- Cột dài 3,1111-3,3 m dùng cho biển ] 111X 1 f2m, 1 mx 1,6m, 0f5x0,6:m. 
- Bu lòng M20xl80 dừng cho bicn 0.4mx0,70ni chỉ cẩn 1 cái, các loại biển khác 2 cái. 
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AD.32100 SẢN XUẤT, LẲP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG Lưu 
THÔNG 

Thành phần công việc; 

Lẩy dấu Cắt sẳt thành trụ, khoan 1Ỗ„ chụp dầu nẳp bang nạp chụp nhựa (đối với ỏng 
sắt tròn), cạo ri, sơn 3 nước, 1 nước chống rì, 2 nước sơn đẩu. Đào dất dể chốn trụ. ĐÓ 
bc tông đá !x2 lảm chần trụ. Trồng tại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, Bốc xếp, vận chuyển 
vật liệu, cẩu kiện ra cóng trường bẳng ô tô 7T trong phạm vi lOkm. 

Dom vị tín ì: đống/cái 

Mã hiệu Danh mục đan giá Dan vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.3211 ì 

Sản xuầt [ắp đặt trụ dữ 
bảng 1 í 11 đirừnig, bảng lưu 
thông 
- Sắt L50x5Qx5 cái 230,727 241.204 60,546 

AD .32121 - Sắt ống 060 cái 166.802 231.927 67.304 

AD .32131 - Sắt ống 080 cái 223.067 275.993 81.510 

AD.3220Ữ LÀM BIÊN BÁO BẺ TỎNG CÓT THÉP 

Đơn vị tín 1: đồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm biền bán bê tông cốt 
thép 
Loại biéti báo chữ nhật, 
kích thước 

ÀD32211 - 0,4x0,7m - 0,5x0,6m cái 52.321 81.365 
AD.322I2 -0,4x1,2™ cái 60.562 50.578 

Loai biến háo tròn, kích 
thước 

AD.32221 - 0 0,7 m cải 42.607 63.773 
Loại hicr) báo tam giác, kích 
thước 

AD.32231 - 0,7x0,7x0,7m cải 29,728 39.5S3 
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AD.32300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẠT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG Lưu THÔNG 

Thành phẩn cồng việc: 
- Chuẩn bị, đo lẩy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo ri. sơn 3 nước: 1 nước chổng rỉ, 2 

nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn. 
- Lắp biển háo theo đủng yêu cầu kỳ thuật 
- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra cồng trường bằng Qtô 2f5T trong phạm vi 30km. 

Dơn vỉ tínli: đồtig/bártg; m2 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sản xuất, lắp (lặt báng <ín 
dường 

AD.323U - 0,3x0,5 m bàng 64363 84.408 17.127 
Siin xuất, iẳp dật bảng luu 
thong 

AD .32321 - Loại tròn m2 532.562 574.890 17.127 

AD .32322 -Loại vuông,tam giác, chữ nr 412.000 568.046 17.127 nhật 

AD.32400 SẢN XUẢT, LÀP ĐẶT BIẾN BẢO PHÂN QUANG 

Thành phan công việc: 
Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bàng, in báng, chùi khuôn bảng, rửa màng írt. Vẽ khuôn 

mẫu, tráng màng phim, cắt mảng dán, cản hấp, phơi bảng. Lẳp đặt, bốc dữ, vận chuyển 
vật liệu trong phạm vi 1 Okm. 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD .32411 

Sati xuât, lăp dặt biên báo 
phản quang 
-Biển vu ỏng 60x60cm cái 186.886 338.543 17.841 

AD .32421 - Biển tròn 070, bát giác 
canh 25cm cái 243.245 355.841 17.841 

AD ,32431 -Biền tam giác cạnh 70cm cái 142,679 308.890 17,841 
AD .32441 - Biển chữ nhật 30x50cm cái 76.805 229.814 17.841 
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AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG 

Thảnh phần công việc: 

- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò 
nung keo, trái keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật, Làm vệ sinh lò nung 

- Bốc dỡ, vận chuyển vật tưf công cụ ra công trường bẳng xe õtô 2r5T. 

Đơn vị tính: đổng/viên 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đom vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Gẳn viên phán quang 

AD.33110 Gắn viên phản quang trên mặt 
bê tàng vỉên 44.986 17.245 10.423 

AD33120 
Gắn viên phàn quang trên iriặi 
đường nhựa viên 35,130 16.527 10.423 

AD.34100 LẮP DẶT DẢI PHÂN CÁCH 

Thành phẩn cồng việc: 

Chuẩn bị, đo kiểm tra đảnh dấu vị trí lấp đặt, iắp đặt dải phân cách theo đúng yẻu cầu 
kỹ thuật, vận chuyến vật liậu trong phạm vi 5 Om. 

Dơn ví tính: c ồng/cải, m 

Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

AD.34110 

AD .34120 

AD .34130 

Lẳp đặt dãi phân cách 

Lắp đặt dải phán cách cứng 

Lắp đặt dải phân cách mềm 

Lắp đật dải phân cách bàny 
tô LI lượn sổng 

cải 

cải 

m 

138,409 

151.174 

64.128 

21.973 

14.993 

16.803 
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AD.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẤT 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, bốc đõ, vận chuyến vật liệu trong phạm vi 1.500m. 

- Đặt đường, giật nâng đường các đợt. 

- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga. 

DẶT ĐƯỜNG SẤT KHÒ 1,OOM 

AD.41000 ĐẬT ĐƯỜNG SÁT CIIÍNH TUYÉN KHỎ 1,OOM 

ÀD.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẤT CHÍNH TUYÉN KHỎ 1,OOM TÀ VẸT CỎ, RAY P43, 
P3S 

Dơn vị tinh: (lổng I OOQm 

Mã hiệu Danh mục đơn gìả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Dặt điràng sắt chính 
tuyển khổ l^OOm tà vẹt 
gỗ 

Ray P43 (12^m) 

AD.4111 1 - Độ cong R <500m lOOŨm 1.689,422.005 218.500.956 

AD-41112 - Độ cong R >500m 1000m 1,666.730.793 206.233.910 

Ray P38 (12,5m) 

AD.41121 - Độ cong R <500m 1000m 1.533.557,439 225.548-103 

AD.4U22 - Độ cong R >50ữra 1000m 1.510.866.227 213.272.610 

AD.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẤT CHÍNH TUYẾN KHỎ 1,00M TÀ VẸT GỎ 
KHÔNG ĐỆM SẲT, RAY P33-30, RAY P26-25-24 

Đơn vị tính: đÈng/lOOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật !iệu Nhân công Máy 

Đặt đường sắt ciiính 
tuyển khổ l>00m tả vẹt 
gồ không đệm sắt 

RayP33-30(l2m) 

AD.41211 - Độ cong R <500m ] 000m 1.391,161.140 200.377.712 

AD.41212 - Độ cong R >50ữm 1000m 1,368.820.191 187.482.813 

Ray P26-25-24 (lOm) 

AD.41221 - Độ cong R <5Ũ0m lOOOm 1,168.598.081 199.786.461 
AD.41222 - Độ cong R >500m 1 OOOxn 1,142.056.553 185.962.454 
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AD.4I200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHỈNH TUYẾN KHỎ 1,00M TÀ VẸT GỒ 
KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P26-25-24 

Dơn vị tính; đồng ! OOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đặt dường sắt thính 
tuyẾn khô 1,O0m tả vọt 
gỗ không (lộm sắl 

Ray P26-25-24 dài 
9f58m 

AĐ.41231 - Dộ cong R. <500m ] OOOm 1.161.441.692 198,547,650 

AD.41232 - Độ cong R >500m 

Ray P26-25-24 dài 
8.0 Om 

lOODm 1.133.871.125 182.302.330 

AD.41241 - Độ cong R. <500m 1000m 1.183.172.068 207.444.566 

AD.41242 - Độ cong R >500m lOOOm 1,150.048.796 194.239.965 

AD.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHÓ 1,00M TÀ VẸT GÒ 
KHÔNG ĐỆM SẤT, RAY P26-25-24 

Đơn vị tinh: (tỏng, ! ŨOŨm 

Mã hiệu Datih mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Dặt điròng sắt ciiính 
tuyến khồ Ị,00m tà vẹt 
sắt 
Ray P26-25-24 dài 
10,0111 

AU.41311 - Độ cong R. <50ũm 1000m 1,027,562.250 145,166.149 

AD.41312 - Độ cong R >500m 

Ray P26-25-24 dải 
9,5 8 m 

1 OOOm 1.009,767.720 126.443-207 

AD.41321 - Độ cong R. <500m 1000m 1.028.748.245 144.800.136 

AD.41322 - Độ cong R >500m 

Ray p 26-25-24 dài 
8,Min 

] 000m 1.010,558.750 124.894.693 

AD.41331 - Độ cong R <500m 1 OOữm 1.046.166.810 152.204.849 

AD.41332 - Độ cong R >500m 1000m 1.023,900.030 129.202.377 
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AD.41400 ĐẶT ĐƯỜNG SẢT CHĨNH TUYÉN KHÓ 1,0OM TÀ VẸT BÊ TÔNG 
Đon vị tỉnh: đồng/l OOOin 

Mả hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Đặt dường sãt chính 
tuyễn khồ l,00in tà vẹt 
bỄ tông 
Ray P43 dài I2,5m 

AD.41411 - Độ cong R <500m lOOOm 1.728.724.198 366.434.722 

AD.41412 - Độ cong R >500m 

Ray P38 dài i2,5m 

lOOOm L .705.130.386 353,230.121 

ÀD.41421 - Độ cong R <500m lOOOm 1.572.859.632 362.127.038 

AD.41422 - Độ cong R >500m 1 OOOm 1.549.265.820 346,670.052 

AD.42000 ĐẬT ĐƯỜNG SẤT TRONG GA KHỎ l,G0m 

Đơn vị tính: đồng/lOOOm 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đãt đưòlig sẳt trong ga 
khồ 1,00111 

Tà vẹt gỗ đệm sầt 

AD.421! í - Ray P43-33 dài 12,5m lOOOm 1.816.569.230 185.061.500 

Tả vẹt gỗ không đệm sắt 

A D.422! 1 - Ray P33-30 dài I2,5m lOOOm 1.535.129.370 162,030,874 

AD.42221 - Ray P2Ó-25-24 dài 10,Om ] 000m 1,320.662,830 152.824.254 

AD.42222 - Rav P26-25-24 dài 9,58m 1000m 1.309.155.746 151.303.895 

ADĂ222Ĩ  - Ray P26-25-24 dàì 8,00m ] 000m 1,334.122,341 155.893-128 

Tà vẹt sắt 

AD.423 i ] - Ray P26-25-24 dải 10,Om 1000m 1.015.329.390 114.758.965 

AD.42312 -Ray P26-25-24 dải 9,58™ 1000m 1.010.558.750 113.548.308 

AD.42313 -RayP26-25-24 dài 8,0m 1000m 1.023.900.030 116.983.194 

Tà vẹt bẽ tông 

À D,424! í - Ray P43, dảỉ 12,5m lOOOm 1.678,691.851 351,062.201 

AD.42412 -Ray P38, dài 12,5m lOOƠm 1.522.827,285 347,683.625 
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AD.43000 ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TI ẺN KHỔ MOM 

Đơn vị tính: dồng/1 OOOm 

Mã hiệu Danh raục đơn giá E>ơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Răt iĩưòng đón tĩỗri 
khỗ l,00m 

Tã vẹt gỗ đệm sắt 

AD.431I1 
- Ray P43-38 dải 
I2,5m 

Tà vẹt gỗ không đệm 
sắt 

lOOOm 2.007.042.458 185.061.500 

AD.4321 ] 
- Ray P43-38 dài 
12,Om 

lOOQm 1.766.858.183 147.305.914 

AD.43221 
- Ray P26-25-24 dài 
10,Om 

lOOOm 1.284,010,080 139.535.189 

AD.43222 
- Ray P26-25-24 dài 
9,5 8m 

ÍOOOm 1.271-265.043 145,137.994 

AD.43223 
- Ray P2Ớ-25-24 dài 
8, Om 

Tà vẹt sắt 

lQOOm L277.538.885 142,998.229 

AD.43311 
- Ray P26-25-24 dài 
10,Om 

lOOOm 997.398,180 107,720.265 

AD.43312 
- Ray ¥26-25-24 dài 
9,5 8m 

lOOOm 992.133.080 105.S62.048 

AD.43313 
- Ray P26-25-24 dài 
8,Om 

Tà vẹt bê tông 

lOOOm 1,001,338.785 10S.930.921 

À D 4341 ] - Ray P43, dài 12,5m lOOOm 1,678,691.851 351.062,201 

AD.434I2 -RayP38f dài 12,5m lOOOm 1.522.827,285 347,683.625 
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AD.44000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHÔ 1,00M TÀ VẸT GỖ 
Đơn vị tính: đồng/1000m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đặ( đirừrtg sãt nhánh, 
Ẻránh tạm kti0 tà 
vẹt sắt 

Tà vẹt gỗ (lệm sắt 

Ray P43-38 dài 12,5m 

AD.44111 - Độ cong R <50 Om lOOOm [.946.730.118 196.098.1S2 

ÀD.44112 - Độ cong R>50Dm lOOOm 1.915.868.138 20S.373.675 

Tà vẹt gỗ khững đệm 
sắt 

Ray P33-30 dài 12,5111 

AD.44221 - Độ cong R <50 Om lOOOm Lí 13.843.838 176.446.132 

AD.44222 - Độ Círag R >500m lOOOm 1.479.150.424 163.860.936 

Ray PM-25-24 dài 10m 

AD.44231 - Độ cong R <500m lŨOOm 1,273.548.030 182.893.581 

AD.44232 - Độ cong R >500m 1 OOOm 1.246,633,730 167,549.215 

Ray P26-25-24 dàí 
9,58m 

AD .44241 - Độ cong R<500in lOOOm 1.259.506.543 180.n4.410 

ÀD.44242 - Độ cong R >5GQm lQOOm 1.232,571.749 164170.639 

Ray P26-25-24 dài 8m 

AD.44251 - Độ cong R <500m lOOOm 1.274.976.135 185.343.048 

AD.44252 - Độ cong R >500m lOOOm 1.241.409.790 166.02S.856 
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AD.44300 ĐẶT ĐƯỜNG SẤT NHẢNH, TRÁNH, TẠM KHÓ 1,00M TÀ VẸT SẮT 
Đơn vị tính: đổng/lOOOm 

Mà hiệu Danli mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Dát đuờng sat nhánh, 
tránh tạm khố ],ljOnv 
tà vẹt sất 

Ray 26-25-24 dài 
J 0,00111 

AD.44311 - Độ cong R <500m 1000m 997.398.180 163.269.685 

AD.44312 - Dộ cong R. >500m lOOOra 979.466.970 144.856.446 

Ray 26-25-24 dài 
9,58 m 

AD.44321 - Độ cong R <500m lOOOm 992.133.080 159.581.406 

AD .44322 - Độ cong R >50ữm 1000m 973.479.275 140.548.762 

Ray 26-25-24 dài 
8,00m 

AD .44333 - Dộ cong R <500x11 IOOOIXI 1.00!.m785 165.099.747 

AD.44332 - Độ cong R >500m lOOOm 1.129.671.255 142.097.276 

AD.45000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHÒ RỘNG 1,435M p m * 

AD.45100 ĐẶT ĐƯỜNG SÁT CHÍNH TUYẾN KHÔ RỘNG 1,435M LOẠI NẶNG 
VÀ LOẠI VÙ À, TÀ VẸT GÔ ĐỆM SẮT 

Đơn vị tính: đồng/lOOỮm 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đon vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đặt đuờng sắt rộng 
l,435m loại nặng và 
loại vừa, tà vẹt gỗ (lộm 
sắt 

Ray P43 (lải 12,5m 

AD.45111 - Độ cong R <500m 1 OOOm 2.006.595.705 301,678.682 

AD.45112 - Độ cong R >500m lOOOm 1.948.864.206 271,271.498 

Ray P38 dài 112,5m 

AD.45121 - Độ cong R <500x11 lDOOm 1.852.011,510 295.512,781 

AD.45122 - Độ cong R >500m 1 OOOm 1.791-709.220 265,133.752 
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AD.45200ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA 
AD.4530Ữ ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TAM TẢ VẸT GÕ ĐỆM SẮT 

Đqtì V Ị t í 11 h: d ổn &•'•' 1 OOOm 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân củng Máy 

Đặt đường sất rộnjỊ 
l,435m 
Điròiig chính trong 
ga \í nghiệp, tù vẹt gỗ 
đệm sắt 

AD.45211 - Ray P43-44 lOOOm 2.078.155,124 246.410.810 

A D Á 5 2 Ỉ 2  -RayP38-41 

Đuờhịị nhánh, tránh, 

tụm tà vẹt ịỊỗ dệm sát 

Ray P43-44 

lOOOm 1,569,519,800 245.S19.559 

AD.453 i 1 - Độ cong R <500m lOOOm 2.018.786.884 286.939.644 

AD.45312 - Độ cong R >5O0m 

Ray P38-41 

lOOOm 2.019.450.184 256.546.538 

AD .45321 - Độ cong R <500m 1 OOOm 1 .510. 1 5 1 .560 286,939.644 

AD.45322 - Độ cong R  >50ũni IQOOm 1.510.814.860 256.546.538 

AD.45400 ĐẬT ĐƯỜNG SẤT CIIÍNỊI TUYÉN KHỎ RỘNG 1,435M LOẠI VỪA 
VÀ LOẠI NHẸ, TÀ VẸT GÔ ĐỆM SẮT 

Đơn vị lính: đèng/1000m 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

ĐặẺ đưìVng sắt rộng 
i,435m loại vừa và loại 
nhẹ, tà vẹt gồ đệm sắt 
Ray P43-44 

AD.45411 - Độ cong R <500m lOQQm 2.078.155.124 277.099.542 

AD.45412 - Độ cong R >50ũni lOOOm 2.017.492.444 246.720.512 

Ray P38-41 

AD .45421 - Độ cong R <500m 1 OOOm L569.5L9.800 270,370.544 

AD .45422 - Độ cong R >500m lOOOm 1.508.857.120 239.963.360 
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AD.461Ữ0 ĐẶT ĐƯỜNG LÒNG, ĐƯỜNG GA xí NGHIỆP 

AD.4620Ữ ĐẶT ĐƯỜNG SÁT NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GÒ ĐỆM SẮT RAY 
P43-44, P38 

Đơtt vị tính: đồng/Ị OOOm 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.46111 
AD.461 ì 2 

AD.4621 í 
AD.46212 

Đưòug chính ga xí 
nghiộị), tà vẹt gỗ đệm 
sắt 
- Ray P43-44 
- Ray P38 
Đường nhánh, tránh 
tạ ra, tà vẹt go đệm sắt, 
Rav P43-38 
- Độ cong R <500m 
- Độ cong R >500m 

lOOOm 
1 OOOm 

lOOOm 
lOOOm 

2.677.622,195 
1.914.669-209 

2.329.853.324 
2.298.717.984 

313,926.020 
307,788.274 

324,990.856 
304.437.852 

ÀD,50000 LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẲT 
AD.51100 LẤP THANH G1ÂNG cự LY CHO ĐƯỜNG 1,OOM VÀ 1,435M 

Thành phần công việc: 
- Lẳp thanh giẳng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, 
- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi ! ,50ừm. 

Đơn vị tính: đong/lkm đường sắt có thanh giang 
Mã hiệu Danh mục đom <fiá Đơn vị Vật liệu Nhân oông Mảy 

AD.51110 

ALX51120 

Lăp thanh giăng cự ly 
cho đuòng 1 m và 
],435m 
- Loại 5 thanh cho 1 cầu 
ray 
- Loại 3 thanh cho 1 cầu 
ray 

km 

ktn 

10.000.000 

6.000.000 

8,981.381 

5.377,567 

AD.51200 LẤP THIẾT BỊ PHÒNG xô CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M 
Đơn vi tính: đồng/lkm có phòng xô 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD.51210 
AD.51220 

AD.5I230 

AD.51240 

Lăp thanh giãrig cự ly 
cho điròng 1 m và 
l,435m 
- Dốc <5 %° 2 chiều 
- Dốc >5 % 0 2 chiểu 
-Tàu hãm trước ga 1 
chiều 
- Phòng xô cho 1 bộ ghi 

km 
km 

km 

km 

58.739.200 
101.478.400 

50.739.200 

1.134.240 

8.418.285 
13.486.149 

6.728.997 

337.858 
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ÀD.51300 LẲP GIÁ RAY Dự PHÒNG 

Đơn vi tính; c 
Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vì Vật liệu Nhân công Mảy 

ÀD.51310 Lắp giá ray dự phòng km 7.413,448 337.858 

ồng/1 km đường các loại 

AD.52000 LÃP ĐẬT CÁC LOẠI GHI 

Thành phần cóng việc: 
Đặt hoàn chinh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cẩu kỹ thuật. 

A1X52100 DẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỎ RỘNG 1,0OM. RAV P43s P38 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Đật ghi đuờng khô 

ray P43, P38 

AD.52110 -Tg 1/10 dài 21f414m bộ 15.678.362 20.553.004 

AD.52120 - Tg 1/10 dàì 24t0Qni bộ 14,073.497 20,553.004 

AD .52130 - Tg 1/9 dài 22,312m bộ 13.531.843 20.553.004 

AD.52200 ĐẬT GHĨ ĐƯỜNG SẢT KHỎ RỘNG 1,435M ÀD.52300 ĐẶT GHI 
ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38 

Đơn vị tính: đồiĩg. bộ 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đưn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Đặt ghi đường sắt khố 

l,435m 

AD.52210 - Ray P43 Tg 1/10 dài 34,41 m bộ 28.052.414 22.101.518 

AD.52311 
- RayP43-38 Tg 1/10 dài 

24,552m 
bộ 22.491178 27.507.240 

AD.52321 
- Ray P43-38 Tg 1 /9 dài 

24,552m 
bộ 22,829.459 27.507-240 
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AD.tìOOOO LẢM NÈN DÁ BA LÁT 

Thành phần cồng việc: 
XÚC đá, xăm chèn đá, làm báng kết theo yêu cầu kỹ thuật 

AD.61100 LÀM NÈN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG 
Dơn vị tỉnh: đèng/m1 

Mã hiệu Danh mục đom giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lâm nền đá ba lát dường 

AD.6I111 - Tà vẹt gồ đường 1 ,00m m3 299,000 275.917 

AD.61112 - Tà vẹt gồ đường 1,435 m m3 299,000 284.363 

AD.61121 - Tà vẹt sát m3 299.000 309.703 

AD.61131 - Tả vẹt bê tông m-ì 299.000 289.994 

AEM>1200 LẢM NẺN ĐẢ BA LÁT CÁC LOẠI GHI 

Đan vj linh: đồng/tri3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Làm nền đá bã lát ghi 

AD.6121G - Ghi đường 1 j00m ms 299.000 309.703 

AD.6I220 - Ghi đưòng 1,435m m3 299.000 337.858 

ÀD.Ó2000 SẨN XUẤT, LẮP DựNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐÚNG, 
HÀM NGHIÊNG 

AD.62100 SẢN XUẨT ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỦNG, HẰM NGHIÊNG 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, vận chuvcn vật liệu trong phạm vi 30tn, sản xuất đường trượt bẳng thép 

hình theo đủng yêu cầu kỹ thuật. 

Đom vị tính: đồng/ tấn 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.62110 
Sản xuất đường trượt hầm 
đứng, bầm nghiêng bằng 
thép hình 

tẩn 15.536.476 1,313.180 765.813 
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AD.62200 LẮP DựNC, THẢO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG 

Thành phẩn công việc: 
Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, cân chinh, định vị đường trượt theo đúng yêu cẩu kỳ 

thuật. 

Đom vị tính: đồng/ tấn 
Mă hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

Lãp dựng, tliáo dỡ đưòìig 
trưựí hầm đứng, hàm 
nghiêng 

AD.62210 Lắp dựng đường trượt 
thép hình hầm đứng tấn 614.489 11.296.450 1-550,070 

AD.62220 Lắp dựng đường trượt 
thép hình hầm nghiêng tẩn 679.127 12.666.500 1.722.441 

AD.6ỈOOO LẤP ĐẶT, THÁO DỠ DƯỜNG GOÒING TRONG HẰM 

Thành phẩn công việc: 

Chuẩn bị. kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 3Om. Kiểm 
tra các cấu kiện của, ray, đặt tả vẹt, ray. Lắp giữ các cẩu kiện. Hoàn rhiộn theo yêu cẩu kỹ 
thuật. 

Đưn vị tín i: đồníí/m 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AD.63110 
Lắp đặt đường goòng khổ 
0,9m, tà vẹt gỗ, Ray P24 
trong hầm 

m 1,129-049 351.935 

Ghi chủ : Công tác iẳp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi 
công các đoạn đường vòng thì chí plií nhân cộng được nhân thêm hộ số 1,15. 

AD.70000 LẲP ĐẶT HỆ THÓNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU 
AD.71000 TRỐNG CỌT MÓC, BIÈN BÁO 
ÀD.71100 TRỒNG CỘT KM 

Thành phẩn công việc: 
- Son kc chữ, trong, chèn vữa chân cột ngay thăng đúng vị trí, đúng tiêu chuâri kỹ thuật 
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m 

Đơn ví tính: đòng/cảí 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

AD.71110 Trong cột km cái 165.824 84.464 
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AD.71200 TRỎNG CỘT VÀ BIÊN ĐƯỜNG VÒNG 

Thành phẩn công việc: 
- Sơn ké chữ cột, biển. 
- Trảng các cột NĐ: NC, TD: TC, biẻn ghi số hiệu của đường cong. 
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500111. 

Mã hiệu Danh mục đưn giá Đơn vị Vật liệu Nhân tỏng Máy 

AD.71210 Trong cột và biển đườog 
vòng 

đường 
vỏng 417-700 211,161 

AD.71300 TRÒNG BIỂN ĐỎI DÓC (HOẶC TRÒNG DÓC XUNG DỘT) 
Đọtì vị tính: đồrig/ cải 

Mã hiệu Danh mục đom giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.7I310 Trồng biển đổi dốc ứải 250.389 42.232 

AD.71400 TRÒNG BIÊN KÉO CÒI (HOẶC BIÊN BÁO ĐƯỜNG 
NGANG, BIẾN BÁO CHÚ Ý TÀU HỎA) 

Đơn v[ lính; đồng/cái 
Mâ hiậu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

A D . 7 1 4  ]  0  Trong biển kéo còi cái 253.382 84.464 

AD.71500 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị đưa cột vảo vị trí dựng cột, điều chinh cột, kc chèn theo đủng yêu cầu kỹ 

thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m. 
-Nêu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, (3ỒĨ núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ 

số 1,2 so với đơn giá lương ứng. 
- Neu vận chuyển cột >1000m thỉ cứ 500m vật! chuyển tiếp theo chí phí nhân công 

được cộng thêm chì phí 0.79 oâng/cột chứ cát đơn yiá lẳp đặt tươngứũg. 
LẮP DựNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DÁL BÀU CÁP 

Đơn vị tính: đồng/cột 
Mã hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Lăp dựng cột thũng tin 
hÌDh 
chữ H 

AD.71511 - Loại cột 6m cột 724.078 1.825.135 
AD.71512 - Loại cột 7m cột 933.786 2.253-874 
AD.71513 - Loại cột 8m cột 1.099.971 2.687,403 
AD.71514 - Loại cột 9m cột 1.306.517 3.142.489 
AD.71521 - Cột đánh dấu 1 ,2m cột 35.350 227.543 
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LẲP DựNC CỘT TIN HIỆU 
Đơn vi tính: đồng/ cột 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vj Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp dựng cột tín hiệu 

AD.71531 - Loại cột 7,5m cột 850.500 4.756.400 

AD.71532 - Loại cột 8,5m cột 945.000 5.203.605 

AD.71533 - Loại cột 9,5m cột 1,270.500 5.945.500 

AD.72100 LẢP DựNG CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU 

Thành phần công việc: 

- Chuẳn bị, kiểm ira các phụ kiện, lắp phụ kiện đẩu (lây, Itiử điện khỉ, hoàn thiện 

công tác lắp theo đúng yêu cẩu kỳ thuật 

- Vận chuyển, vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m. 

Đơn vi tính: đồng/ cột 
Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhâri công Máy 

Lắp đật các phụ kiện cột, 
tín hiệu 

AD.72111 - Cột tín hiệu vào ga cột 2,233.738 7.798.880 

AD.72112 - Cột tín hiệu ra ga cột 943,871 3.800.898 

AD.72121 - Lắp dặt cột đánh dấu cột 639.047 2.590-242 

AD.73100 LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU 

Thành phẩn công việc; 

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị (rí lẳp ghì, lấp phụ kiận tay quay ghì, bộ quay ghi. bộ 

biểu thị ghi, các loại cần lác động, thử hoạt động, hoàn thiện công tảc lắp theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m. 

Đơn vị tính: đồng, bộ ghi 
Mâ hiệu Danh mục đơn gí á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lãp dặt ghi tín hiệu 

AD.73111 - Lắp đặt ghi cư khí bộ ghi 445.200 3.997.982 

AD.73121 - Lắp đặt ghi điện đơn bộ ghi 1,128.722 10.895.908 

ÀD.73131 - Lắp đặt ghi liên động bộ ghi 4.753-880 25.620.868 

AD.73I41 - Lắp dặt ghi lồng 3 đẩu dây bộ ghi 1.577.452 23.247.418 
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AO.74100 KÉO RẨI DÂY THÔNG TIN 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị. kiểm tra chất lượng trước vả sau khí kéo dây. vận chuyển, ra đây dưởi 

đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn noi, hoàn thiêii oông tác kéo lải theo đúng yêu cẩu kỹ 
thuật 

-Nếu kéo rải đây trên đồi, núi, ao, hồ, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân 
với hệ sổ 1,2. 

- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ so 0,8 so với đơn 
giả tương ứng. 

Đơn vị tính: đon 2/ kin/ sợi 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

KẺO rảì dây thông tin 

ÂD.74111 - Dãy sẳt 0 3mm km 1.051.766 2.308.694 

AD.74112 - Dây Bắt o 4mm km 1.881.657 2,576.164 
AD.74121 - Dây lưỡtig kim <I> 2,5mm km 1 129.900 2.252-384 

AD.74122 - Dây lưỡng kim o 3tnm km 1.602.400 2.308.694 

AD.742G0 LẮP XẰ THÔNG UN 

Thành phần công việc; 
- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng xác định vị (rí, lấp xả, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỳ 

thuật. 
- Vận chuyẻn vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m, 

Đom vị tính: đồn#xà 
Mã hiệu Danh mục đan giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lăp xà (hõn« tin 

AD.7421I Lắp xà thõng tin, KỈX1, lm xà 72.420 284,363 

AD.74212 Lắp xà thõng tin, xà 2,5m xà 116.280 388.536 

AD.74300 LẮP ĐẶT Bộ GIÁ ĐỠ ĐẶT Bộ QUAY GHI 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị. kiêm tra đo đạc vị trí, lẳp xả, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, 

lãp bộ giá đỡ hoàn chỉnh. 
- Vận chuyển vật liệu, phự kiệri trong phạm ví 300m. 

Đơn vị tính: dỡĩig/bộ giả đỡ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.74310 Lãp đặt bộ giả đờ đật bộ 
quay ghĩ bộ 2.117.660 1.689.288 
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AD.74400 LẮP ĐẬT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chinh và 

thù hoạt động, hoản thiện theo yêu cầu kỹ thuật 

- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m. 

Đơn vị lính: đồng/ mạch 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

AD.74410 
Lắp đặt mạch điện đường 
ray mạch 2.596.838 9.966.799 

AD.7450Ữ LẤP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIÊN THÉ TÍN HIỆU 

Thành phần công việc: 
- Chuẩn bì, lắp hộp cáp, hòm biển Lhé vào vị trí, lên đầu cáp, dả xi cách diện, thừ điện 

khí, hoàn thiện theo ycu cầu kỳ thuật. 
- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m. 

Đưn v ị  tính; đồng/hóp 
Mã hiệu Danh mục đcm gỉ á Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Lắp đặt lìộp cáp, hòm biên 
thế tín hiệu 

AD.74511 Lắp đặt hộp cáp cuối hộp 1.478.741 2.802.283 

AD.74521 Lấp đặt hộp cáp phân hưởng hộp 3.005.132 4.392.274 

ÀD.74531 Lắp đặt hộp biến thế hộp 1,231.781 5.010.604 

AD.74600 LẮP CÁC LOẠI Rơ LE TÍN HIÊU CHAY TÀU V « <« 

Thành phần công việc ế­
- Chuẩn bị, lẳp đặt và đo kiểm đc đạt các tiêu chuẩn kỳ thuật quy định. 
- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m. 

X 

Đơn ví tỉnh: dỏng/cái 

Mả hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.746I0 Lắp cấc loại rơ le cáí 95.700 1.751,427 
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AD.74700 LẤP ĐẬT MẢY THÔNG TIN 
Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị (rí láp đặt, đấu đây thử 

điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đatì vị tính: đồng/cáị 

Mã hiệu Danh mục đem giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.74711 Lắp đặt điện thoại nam châm cái 16.048.236 

AD.74712 Lắp đặt cộng điện điều độ cái 20.834.552 

AD.7472) Lắp đặt máy đỏng đường cái 1.678.530 17.323.648 

ÀD.74800 LẤP ĐẶT MẠNG CÁP NGẰM 

Thành phan công việc: 
- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc diện khí cáp, rời cáp xuống rãnh, làm dầu cáp, kiểm tra 

thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Vận chuyển xa trong phạm ví 500m. 

Đơri vị Tính: đồtig/j_00m 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.74810 Láp đặt mạng cáp ngàm lOOm 1.619.243 1.295.798 

A1X81000 SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BẢO HIỆU ĐƯỜNG 
SÔNG 

Thành phần công việc: 
Chuẩn bị, đo lẩy dấu, triổn khai tôn. cẳt, uốn khoan JỄS hàn, sơn chống ri 2 nước 

trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cẩu kỳ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

AD.81100 SAN XUÃT PHAO TIÊU 
Đơn vi tíĩi 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Sản xuất phao tiêu háo 
iiiện đường sông 

AD.8M1 1 - Đường kỉnh phao 0f8m cái 2.569,637 6.278.520 283.425 

AD.81121 - Dường kính phao 1,0m cái 4.169.660 8.136.737 478.586 

AD.81131 - Đường kính phao lf2m cái 5.700.444 10.360.966 651.617 

AD.81H1 - Dường kính phao i ,4m cái 9.261.924 14.012.644 1.070.574 

2^ dồng/cái 
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AD.81200 SẢN XUÁT CỘT BẢO HIỆL ĐƯỜNG SÔNG 

&Ơ11 vj tính: đốn^/cái 

Mã hiệu Danh, mục đơn gí á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.812I1 

Sán xưât cột báu hiệu 
đưòng sông 
Đường kính ltìOnnn 
- Chiều dài cột 5,5m cái 2.812.686 3.195.570 455.057 

AD.81212 - Gbriều dài cột 6,5m cái 3.189,130 3.637,600 516.761 
AD.81213 - Chiều dải cột 7j5m cái 3 566.881 4.079.631 581.181 

AD.8I221 
Duòìig kính 20l)nim 
- Chiều dài cột 5,5m cái 3.381.777 3.477.118 549.507 

AD.81222 - Chiều dài cột 6,5ra oái 3.844.610 3.913.517 629.230 
AD.81223 - Chiều dải cột 7,5tn cái 4.308.947 4.363.994 706-237 

AD.81300 SẢN XUẤT BIẺN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 

Đơn vị tỉnh: đồriỊým2 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AD.81310 Sân xuất biển báo hiệu 
đường sông rrr 710,438 957.263 78.449 

ÀD.82000 LẮP DẬT PHAO TIỂU, CỘT BẢO HIỆU, BIẺN BÁO HIỆU ĐƯỜNG 
SÔNG 

AD.8210Ữ LẮP ĐẶT PHAO TIỀU 
Thành phẩn cồng việc: 

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giũa xích và các bộ phận chuyển hướng cùa 
phao (maní, con quay, vòng chuyên tiêp,..,), thà phao đấu, căn tọa độ vị trí thà rùa định vị 
phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sàn xuất đcn 
khu vực thả phao chưa tính trong đơn giả). 

Đơn vi tín ì: đong/cái 

Mă hiệu Danh mục đơn gì á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lãp đặt phao tiêu 
AD.82111 - Đường kính phao 0,8m cái 42.050 219.309 107.217 
AD.82121 - Dirờng kính phao 1,0m cái 46.255 301,550 149,998 
AD.82131 - Đường kính phao lj2m cái 50-600 389.883 193-307 
AD.S2141 - Đường kính phao 1,4m cái 54.805 475.170 236.038 
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AD.8221MI LẤP DẬT CỌT BẢO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG M60MM-200MM 

Chuẳn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu dển vị trí lẳp đặt, đào hố chôn cột, định vì cán 
chinh cột, trộn vua, đổ bẻ tỏng chân cột, lấp đất chân cột. 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Lắp đặt cộí báo hiệu đường 

sông, đưỂrng kính 160 -

20Qmm, đá 2\4, mác 150 

AD.82211 - Chiều dài cột 5,5m cái 653.054 2.055,300 

AD.82221 - Chtều dài cột 6,5 m cái 653.054 2,139-765 

AD.8223I -Chiềudài cột7t5m cái 653,054 2.201.705 

AD.823O0 LẤP ĐẬT CÁC LOẠI BI ẺN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 

Đợtì vị tỉnh; dồng/cái 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệll Nhân công Máy 

AD.82310 Lắp đặt các loại biền báo 
hiệu đưởng sông cái 259,064 422.322 
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chươngv 

công tác xây gạch đả 

AE.IOOOO XÂY DÁ 
Thành phẩn cồng việc: 

- Chuẩn bị, láp và tháo dỡ giàn giáo xây. trộn vữa, xây kể cà miẾt mạch, ké chì theo 
đúng yêu cầu kỳ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 3Om. 

- Vữa xây tính trong đơn giá sù dụng XM PC40, cát vàng có mô duri ML>2, 

AE.11000XÂY ĐÁ HỘC 
AE.11100 XÂY MÓNG 

Đơn vi tín h: đòrifí/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây móng đá hôe 
Chiều dàv <60cm 

AE.lll 13 - Vữa XM mác 50 m3 538.072 406.555 
AE.l 1 114 - Vữa XM mác 75 m3 575.728 406.555 
AE.ll 115 - Vữa XM mác 100 m3 618.098 406,555 

Chiều dày >6ữcro. 
AE.11123 - Vữa XM mác 50 m3 538,072 391.655 
AE.11124 - Vữa XM mác 75 ms 575.728 391.655 
AE.l 1 125 - Vữa XM mác 100 m3 618.098 391.655 

AE.l1200 XÂY TƯỜNG THẢNG 
Đơn vị linh: đông/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuòng thang 
Chiều dàv íóOcm, cao <2m 

AE.11213 - Vữa XM mác 50 m3 538.072 459.769 
AE.l 1214 - Vữa XM mác 75 m3 575.728 459.769 
Alì.l 1215 - Vữa XM mác 100 m3 618.09S 459.769 

Chiều dày <60cra, cao >2m 
AE11223 - Vữa XM mác 50 m3 583.808 532.140 
AE. 11224 - Vữa XM mác 75 m3 624.665 532.140 
AE.11225 - Vữa XM mác 100 m? 670.636 532.140 

ChiẺu dày >60cm. cao <2m 
AE.l 1233 - Vữa XM mác 50 m3 538.072 442.740 
AE.l 1234 - Vữa XM mác 75 m? 575.728 442.740 
AE.Ĩ1235 - Vữa XM mác 100 m3 618.098 442.740 

Chiều dày >60cm, cao >2m 
AE. 11243 - Vữa XM mác 50 ra3 578.427 504.469 
AE.l 1244 - Vữa XM mác 75 m3 610.908 504.469 
AE. 11245 - Vừa XM mác 100 m3 664.455 504.469 
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AR. l 1300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẬN vỏ ĐỎ 

Đơn vị tinh: đỏng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuỏ njỊ trọ pin, tu ừng 

cong nghiêng văn vỏ đồ dá 

hộc 

Chiều dàv <6(k'iìi, cao <2m 

AE.11313 - Vữa XM mác 50 m3 538.072 500.212 

AF.l 1314 - Vữa XM mác 75 m3 575.728 500.212 

AE.11315 - Vừa XM mác 100 m3 618.098 500.212 

Chiều dàv <60cm, cao >2m ũ =  7  

AE.11323 - Vữa XM mác 50 ra3 583.808 589.611 

AE.11324 - Vữa XM máữ 75 m? 624.665 589.611 

AE. 11325 - Vữa XM mác 100 m3 670,636 589,611 

Chiều tlàỵ >6ƠCH1, cao <2m 

AE.11333 - Vữa XM mác 50 m* 538.072 478.926 

AE.11334 - Vữa XM mác 75 ms 575.728 478.926 

AE-11335 - Vữa XM mác 100 m3 618-098 478.926 

Chiều dày >60cm, cao >2m 

AE.l 1343 - Vữa XM mác 50 m3 578.427 540.654 

AE.Ĩ1344 - Vừa XM mác 75 m3 618.908 540.654 

AE.11345 - Vữa XM mác 100 m3 664.455 540.654 
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AE, 11400 XÂY MÒ 
AE. 11500 TRỤ, CỘT 

Đơn vi tín r. đống/ni5 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật Uệu Nhân công Máy 

Xây mô dá liộc 

Chiều cao <2m 

AE.11413 - Vữa XM mác 50 m3 538.072 525.754 

AE.11414 - Vữa XM mác 75 m3 575.728 525.754 

AE.l 1415 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >2m 

m3 618.098 525.754 

AE.1Ỉ423 - Vữa XM mác 50 m3 583.808 i .070.666 

AE. 11424 - Vừa XM mác 75 ms 624.665 1.070.666 

AE. 11425 - Vữa XM mác 100 

Xây trụ, cột đá hộc 

Chiều cao <2m 

m3 670.636 ! ,070.666 

AE.11513 - Vữa XM mác 50 m3 573.047 847.167 

AE.11514 - Vừa XM mác 75 m3 613.150 847.167 

AE-11515 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >2m 

m3 658-274 847.167 

AE. 11523 - Vữa XM mác 50 m3 578.427 1.453.806 

AE. 11524 - Vữa XM mác 75 m* 618.908 1.453.806 

AE. 11525 - Vữa XM mác 100 m3 664.455 ! ,453.806 
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AE.l1600 XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐÀƯ CẢU 
AE.11700 XÂY TRỤ ĐỠ ỐNG 

Don vi tín rL đồnjỉ/m3 

Mã hỉệu Danh mục đon gìá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Xây tư(7ng cánh, tường 
dâu cầu đá hộc 
ChỉẺu cao <2m 

AE.11613 - Vữa XM mác 50 ms 562.285 506.597 
AE.11614 - Vữa XM mác 75 ra3 601.636 506,597 
AE.11615 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >2ịq 
m3 645,912 506.597 

AE. 11623 - Vữa XM mác 50 m3 581.118 864.195 

AE.11624 - Vữa XM mác 75 ra3 621,786 864,195 
AE.11625 - Vữa XM mác 100 

Xây trụ đòí ống đá hộc 
Chiều cao <2m 

m5 667.546 864,195 

AE.117B - Vữa XM mác 50 m3 573.152 747.125 

AEJ 1714 - Vữa XM mác 75 ni1 612.879 747.125 
AE.11715 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >2m 
m3 657.579 747.125 

AH.] 1723 - Vữa XM mác 50 m3 589,450 883,352 
AE.l 1724 - Vữa XM mác 75 m3 630.307 883.352 
AE. 11725 - Vữa XM mác 100 m3 676.278 883.352 

AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ÓNG 
Đơn vị tính; đồng/ni1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây gổi đừ đưò ti" ẺnỊỊ đá 
hộc 
Chiều cao <2itt 

AE.11813 - Vữa XM mác 50 m3 543.272 747.125 11.649 
AE-11814 - Vữa XM mác 75 m3 580.928 747.125 1 ] .649 
AE.11815 - Vữa XM mác 100 

Chỉeu cao >2m 
ms 623.298 747.125 11.649 

AE. 11823 - Vừa XM mác 50 m3 589.450 879.095 11.649 
AE.1I824 - Vữa XM mác 75 m3 630,307 879.095 11.649 
AE. 11825 - Vữa XM mác 100 m3 676,278 879.095 11,649 
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AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DÓC 

Đơn vị tín h; đồng/m1 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xảy mặt bẳng, mái dốc 
Xây mặt bẳng đá hộc 

AE.11913 - Vữa XM mác so ra3 538.072 442.740 
AE.I1914 - Vữa XM mác 75 m3 575,728 442.740 
AE,11915 - Vữa XM mác 100 ra3 618.098 442,740 

Xảy mái dổc thẳng đá hộc 
AE. 11923 - Vừa XM mác 50 m3 538.072 466.155 
AE. 11924 - Vữa XM mác 75 ra3 575,728 466.155 
AE. 11925 - Vữa XM mác 100 mâ 618.09S 466.155 

Xây mái dốc cong đá hộc 
AE.11933 - Vữa XM mác 50 ms 556.854 515.112 
AE. 11934 - Vữa XM mác 75 m3 595,451 515.112 
AE.11935 - Vữa XM mác 100 ra3 638.880 515.112 

AE. 12000 XÉP ĐÁ KHAN 

Đơn vị tín ì: đẻng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

xép đá khan không chít 
mạch 

AE.12110 - Mặt bang ra3 327.860 255,427 
AE.12I20 - Mải dốc Ihihig m* 327.860 297.998 
AE.12130 - Mái dốc cong mJ 342.453 421.455 

Xốp đá khan có chít mạch 
xếp dá khan inặt bằng 

AE.12213 - Vữa XM mác 50 ra3 361,559 329.927 
AE. 12214 - Vữa XM mác 75 m* 367 566 329.927 
AR12215 - Vữa XM mác 100 m3 374,325 329.927 

xếp đá khan mái dốc 
thẳng 

AE.12223 - Vữa XM mác 50 m1 361.559 372.498 
AE. 12224 - Vữa XM mác 75 ras 367.566 372.498 
AE. 12225 - Vữa XM mác 100 m* 374.325 372.498 

XẾp dá khan mái dốc cang 
AE.12233 - Vữa XM mác 50 m3 375.928 427.841 
AE, 12234 - Vữa XM mác 75 m3 382-085 427,841 
AE. 12235 - Vữa XM mác ! 00 ms 389.013 427.841 
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AE, 12300 XẢY CÓNG 

AE. 12400 XẢY NÚT HÀM 

AE.12500 XÂY CẢC BỘ PHẬIN KẾT CÁU PHỨC TẠP KHÁC 
Đơn ví tín h; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn yiá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xâv cống đá [lộc 
AEr 12313 - Vữa XM mác 50 m3 573,047 655.596 
AE.12314 - Vữa XM mác 75 m3 613.150 655.596 
AE.12315 - Vữa XM mác 100 m3 658.274 655.596 

Xâv nút hầm đá hộc 
AE.12413 - Vữa XM mác 50 m3 573,047 757.767 
AẼ.12414 - Vữa XM mác 75 mJ 613,150 757.767 
AE.Ĩ2415 - Vừa XM mác 100 ra3 658 274 757.767 

Xây các bộ pliận ket cấu 
phức tạp đá hộc 

AE. 12513 - Vữa XM mác 50 mJ 573,152 879.095 
AE.12514 - Vữa XM mác 75 ra3 612,879 879.095 
AE.12515 - Vữa XM mác 100 m3 657.579 879.095 

AE.12ÓO0 XÂV RÀNH ĐỈNH, DÓC NƯỚC, THÁC Nước, GÂN CHỮ V TRÊN 
Độ DÓC TALUY >40% 
Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bốc vác vận chuyên đá, vữa xây tù vị trí chân taluy lên vị trí xây. trộn vữa, 
xây kê cả miết mạch kẻ chỉ tlieo đủng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vi tín ít: đồng/m5 

Mã hiệu Danh mục đơn yiá Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Xây rãnh đinh, đốc nước, 
Ihảc nước, gân chữ V (rCn 
độ (lốc tai uy >40% 
Chỉều cao >5in 

AE.12613 - Vữa XM mác 50 m3 587.194 u 85.608 
AE 12614 - Vữa XM mác 75 m3 630,498 1.185.608 
AE. 12615 - Vữa XM mác 100 mJ 679.222 1.185.608 

Chiều cao >10m 
AE.12623 - Vữa XM mác 50 m3 589.990 1.383.564 
AE.Ĩ2624 - Vữa XM mác 75 ra3 633,500 1.383,564 
AE.12625 - Vữa XM mác 100 m3 682.456 1 383.564 

Chiều cao >20m 
AE.Ĩ2633 - Vữa XM mác 50 m3 595.582 1.641.120 
AE. 12634 - Vữa XM mác 75 mJ 639.505 1.641.120 
AE.12635 - Vữa XM mác 100 m3 688.925 1.641,120 
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AE. 13000 XÂY ĐÁ XANH MIÉNG (10 X 20 X 30) AE.13100 XÂY MÓNG 

AE.1320Ữ XÂY TƯỜNG 

AE.1330Ữ XÂY TRỤ Độc LẬP 
Đơn vị tín h; đỗng/m* 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vỉ Vật liệu Nhân công Máy 

Xây đá xanh miếng 

10x20x30 

Xây móng 

AE.13113 - Vữa XM mác 50 m3 302,977 499,187 5.825 
AE. 13114 - Vữa XM mác 75 m3 317.322 499.187 5.825 

AR.13115 - Vữa XM mác 100 m3 333,463 499.187 5.825 

Xây tường 
Dày <30cm, cao <2m 

AE.13213 - Vữa XM mác 50 m3 302-977 562,959 5,825 

AE. 13214 - Vữa XM mác 75 m3 317.322 562.959 5.825 

AE, 13215 - Vữa XM mác 100 m3 333,463 562.959 5.825 
Dày <30cm, cao >2m 

AR.13223 - Vữa XM mác 50 ni1 319,641 602.542 6.408 
AE. 13224 - Vữa XM mác 75 m3 334.775 602.542 6.408 

AE. 13225 - Vữa XM mác 100 m3 351.803 602.542 6.408 

Dày >3€cm, cao <2m 

AE. 13233 - Vữa XM mác 50 m3 308.067 494.789 5.825 

AE, 13234 - Vữa XM mác 75 m5 325,101 494.789 5.825 
AE.13235 - Vữa XM mác 100 ra3 344.268 494.789 5.825 

Dàv >30cm, cao >2m 

AE. 13243 - Vữa XM mác 50 ra3 321,930 587.149 6.408 

AE. 13244 - Vữa XM mác 75 m3 339.731 587.149 6.408 

AE. 13245 - Vữa XM mác 100 m3 359.760 587.149 6,408 
Xây trụ độc lập 

AE,]3313 - Vừa XM mác 50 m3 358,541 963.188 8.969 

AE. 13314 - Vữa XM mác 75 m3 382.300 963.188 8.969 
AE. 13315 - Vữa XM mác ! 00 m3 409.033 963.188 8.969 
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AE.14Q00 XÂY ĐÁ CHẺ 
AE.14100 XÂY MỎNG BẢNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20) 

ÀE. 14200 XÂY TƯỜNG BÀNG ĐÁ CHẺ (10 X10 X 20) 
AE.14300 XÂY GÓI ĐỠ ÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20) 
AE. 14400 XÂY TRỤ Độc LẬP RẰNG ĐÁ CHẺ (10 X10 X 20) 

Đơn vị tín r: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đợn yiá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây đá chẻ I0xl(l\20 
Xây móng 

AE.141I3 - Vữa XM mác 50 m3 2.085.895 595.945 8.154 
AE.14) 14 - Vữa XM mác 75 m3 2.112,791 595.945 8.154 
AE.14115 - Vữa XM mác 100 m5 2.143.055 595.945 8! 54 

Xây lường 
Dày ^Octn^ cao <2m 

AE.14213 - Vừa XM mác 50 m3 2.090.924 666.315 8.387 
AE.14214 - Vừa XM mác 75 ra3 2.118.718 666.315 8.387 
AE.14215 - Vừa XM mác 100 ra3 2.149.991 666.315 8.387 

Dày <30cmf cao >2m 
AE. 14223 - Vữa XM mác 50 m3 2.200,619 727.889 9.226 
AE. 14224 - Vữa XM mác 75 m3 2.228.995 727.889 9.226 
AE.14225 - Vữa XM mác 100 m3 2.260.923 727.889 9.226 

Dày >30cm, cao <2m 
AE14233 - Vữa XM mác 50 m3 2.085.895 595.945 8.154 
AE.14234 - Vữa XM mác 75 m3 2,112,791 595.945 8,154 
AE.14235 - Vữa XM mác 100 m3 2 143 055 595,945 8.154 

Dày >30cm, cao >2m 
AE. 14243 - Vừa XM mác 50 ra3 2.179.760 664,116 8.969 
AE. 14244 - Vữa XM mác 75 m3 2.207.867 664.116 8969 
AE. 14245 - Vữa XM mác 100 m3 2.239.492 664.116 8.969 

Xây gốì đử đường ổng 
ChỉẺu cao <2m 

AE.143I3 - Vữa XM mác 50 m3 2,085.895 595.945 8.154 
AE.14314 - Vữa XM mác 75 m3 2.112,791 595.945 8.154 
AE.14315 - Vữa XM mác 100 m3 2,143,055 595.945 8.154 

Chỉều cao >2m 
AE14323 - Vữa XM mác 50 m1 2.185.016 664. ] 16 8.154 
Al£. 14324 - Vữa XM mác 75 m3 2.214.060 664J 1,6 8,154 
AE.14325 - Vừa XM mác 100 m3 2.246741 664.116 8.154 

Xây trụ aộc lập 
AE.14413 - Vữa XM mác 50 ra3 2.110.975 963.188 9.226 
AE.14414 - Vữa XM mác 75 m3 2.140.297 963.188 9.226 
AE. 14415 - Vữa XM mác 100 m3 2.173.291 963.188 9.226 
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AE. 15100 XÂY MÓNG BẢNG DẢ CHẼ (20 X 20 X 25) 

AE.15200 XÂY TƯỜNG BẲNG DÁ CHẺ (20 X 2(1 X 25) 

Đơn vj lính: đồng/m 

Mà hiệu Danh mục đơn gìả Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây đá che 20x20x25 

Xây móiiy 

AE.15113 - Vữa XM mác 50 m3 822.655 296.873 7.921 

AE, 15114 - Vừa XM mác 75 m3 847,759 296.873 7.921 

AE.15115 - Vữa XM mác 100 m3 876.005 296.873 7.921 

Xây tiròiig 

Dày <30cm, cao <2m 

AE.15213 - Vữa XM mác 50 m3 837,765 318.864 8.154 

AE15214 - Vữa XM mác 75 m3 863,765 318.864 8.154 

AE.15215 - Vữa XM mác ! 00 m* 893.020 318.864 8.154 

Dày <30cm, cao >2m 

AE. 15223 - Vữa XM mác 50 ms 883.842 340.854 8.969 

AE, 15224 - Vữa XM mác 75 m5 9 ] 1 -272 340.854 8.969 

AE. 15225 - Vữa XM mác 100 ra3 942.136 340.854 8-969 

Dày >30cm, cao <2m 

AE. 15233 - Vữa XM mác 50 m3 822.655 305.669 7.921 

AE. 15234 - Vữa XM mác 75 m3 847,759 305.669 7.921 

AE, 15235 - Vữa XM mác 100 ra3 876,005 305,669 7,921 

Dày >30cm, cao >2m 

AE.15243 - Vữa XM mác 50 m5 859,674 318.864 8.969 

AE. 15244 - Vữa XM mác 75 ms 885.908 318.864 8.969 

AE,15245 - Vữa XM mác 100 m3 915,425 318,864 8.969 
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AE.1Ó100 XÂY MÓNG BẰNG DÁ CHẺ (15 X 20 X 25) 

AE.1Ổ200 XÂY TƯỜNG BẲNG DÁ CHỀ (15 X 20 X 25) 

Đơn vì tỉnh: dồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dtm vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xâv đá chẻ 15x20x25 

Xây mỏng 

AE.16113 - Vữa XM mác 50 m3 955.865 296.873 8.154 

AE.16U4 - Vữa XM mác 75 m3 981.865 296.873 8,154 

AE.16115 - Vữa XM mác 100 m3 1.D11.120 296.873 8.154 

Xây tường 

Dày líOcm, cao <2m 

AE.16213 - Vữa XM mác 50 m3 968.395 307.868 8.154 

AE.16214 - Vữa XM mác 75 m3 995.291 307,868 8.154 

AE.1Ó215 - Vữa XM mác 100 m3 1.025.555 307.868 8.154 

Dày <3<frcm, cao >2m 

AE.16223 - Vữa XM mác 50 ms 1.021.657 340.854 8.969 

AE-1Ó224 - Vữa XM mác 75 m5 1-050.032 340.854 8.969 

AE.16225 - VữaXM mác 100 ra3 1.081.961 340.854 8.969 

Dày >30cm, cao <2m 

AE.16233 - Vữa XM mác 50 m3 955.865 301.271 8.154 

AE. 16234 - Vữa XM mác 75 m3 981.865 301.271 8.154 

AE. 16235 - Vữa XM mác 100 ra3 1.011-120 301,271 8.154 

Dày >30cms cao >2m 

AE-16243 - Vữa XM mác 50 mJ 998.879 318.864 8.969 

AE. 16244 - Vữa XM mác 75 ms 1.026.049 318.864 8.969 

AE-16245 - VữaXM mác 100 m3 1.056.620 318.864 8.969 
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XÂY GẠCH 

Thành phẩn công việc: 
- Chuàn bị, lắp vả tháo dờ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kc cá những bộ phận, kct 

cấu nhỏ gán liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chi .v.v. tính 
vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cẩu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vỉ 3Om, 
(Vật liệu làm dàn giáo đà tính trong đơn giá). 

- Vữa tính trong đơn giả sử dụng vữa XM PC40, cát vảng cỏ mô đun độ lớn ML >2. 
ae.20000 xâv gạch chì (6,5 x 10,5 x 22) 
AE.21000 XÂY MÓNG 

Dơn vị tính: đồtipym--

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây mủng ịỉạtli thí 
6,5x10,5x22 

ChiẺu dày S33cm 

AE.2U13 - Vữa XM mác 50 ra3 613.365 355.470 

AE.21114 - Vữa XM mác 75 ra3 639.365 355.470 

AE.2U15 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >33cm 

m3 668.620 355.470 

AE.21213 - Vữa XM mảc 50 m3 609.045 317.155 

AE.21214 - Vữa XM mác 75 m* 635.941 317.155 

AE.21215 - Vữa XM mác 100 m5 666,205 317,155 

AE.22000 XÂY TƯỜNG THẢNG 

Đơn vị tính: đorig/tn2 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây taửng thẳnịí íĩach 
chỉ 6,5x10,5x22 

ChỉẺu dày <1 icm, cao <4m 

AE.22113 - Vữa XM mác 50 m3 705,281 474.669 8.387 

AE.22114 - Vữa XM mác 75 mJ 727.243 474.669 8-387 

AE.22115 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu dày <llcm, cao 
<16m 

mJ 751.953 474.669 8.387 

AE.22123 - Vữa XM mác 50 m3 705,281 517.240 23.634 

AE.22124 - Vữa XM mác 75 m3 727.243 517.240 23.634 

AE.22125 - Vữa XM mác 100 ms 751.953 517.240 23.634 
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Đori vì tỉnh: đồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ChiỀu tlùy <1 lcm, cao <50m 

AE.22133 - Vữa XM mác 50 m3 705.281 568.326 97.571 

AE.22134 - Vữa XM mác 75 m3 727,243 568.326 97.571 

AE.22135 - Vữa XM mắc 100 m3 751.953 568.326 97.571 
Chiều dàv <1 lem, cao >50m V  *  •  * 

AE.22143 - Vữa XM mác 50 m3 705.281 593,868 130.312 

AE.22144 - Vữa XM mác 75 m3 727.243 593.868 130.312 

AE.22145 - Vữa XM mác 100 m3 751-953 593,868 130,312 
Chiều dày <33cm, cao <4m 

AE.22213 - Vữa XM mác 50 m3 644,033 408-684 8.387 

AE.22214 - Vừa XM mác 75 ra3 671.333 408.684 8.3S7 
AE.22215 - Vữa XM mác 100 nr* 702.051 408.684 8.387 

ChiỀu (lày <33cm, cao <1<>m 

AE.22223 - Vữa XM mác 50 m3 650.167 419.326 23.634 

AE.22224 - Vữa XM mác 75 m1 677.727 419.326 23.634 

AE.22225 - Vữa XM mác 100 ms 708.737 419.326 23.634 

Chiền đày <33cm, cao <50m 

AE.22233 - Vừa XM mác 50 ra3 650.167 459.769 97.571 

AE.22234 - Vữa XM mác 75 m3 677.727 459.769 97.571 
AE.22235 - Vữa XM mác 100 mJ 708.737 459.769 97.571 

Chiều tlàỵ <33cm, cao >50111 

AE-22243 - Vữa XM mác 50 m3 650-167 481.055 130.312 

AE.22244 - Vữa XM mác 75 ms 677.727 481.055 130.312 

AE.22245 - VữaXM mác 100 m3 708.737 481.055 130.312 

Chiều dày >33cra, cao <4m 
AE.22313 - Vữa XM mác 50 m3 636.452 353.341 8.387 

AR22314 - Vữa XM mác 75 mJ 664.558 353,341 8.387 

AE.22315 - Vữa XM mác 100 m3 696.184 353.341 8.387 

Chỉều dảy >33cm, cao <16m V  7  

AE.22323 - Vừa XM mác 50 m3 642.542 383.14] 23.634 

AE.22324 - Vữa XM mác 75 m' 670.918 383.14] 23.634 

AR22325 - Vữa XM mác 100 m3 702.846 383.14] 23.634 
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Đơn vị tín li; đồms/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ChiỂu dày >33cm, cao <50m 

AE,22333 - Vữa XM mác 50 m3 642,542 421.455 97.571 

AE.22334 - Vữa XM mác 75 m3 670,918 421,455 97.57] 

AE.22335 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu dày >33cm, cao >50m 

m3 702,846 421.455 97.57] 

AE.22343 - Vữa XM mác 50 m3 642.542 440.612 130.312 

AE.22344 - Vữa XM mác 75 m3 670.918 440.612 130.312 

AE.22345 - Vữa XM mảc ! 00 m3 702.846 440,612 130.312 

ÀE„23000 XÂY CỘT, TRỤ 
Đơn vị tính: đồng/ms 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây cột trụ gạch clù 
6,5x10,5x22 

Chiều cao <4m 

AE.23113 - Vừa XM mác 50 mJ 642,542 638.568 6.989 

AR.23114 - Vữa XM mác 75 ni1 670,918 638.568 6.989 

AE23115 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao <16m 

m3 702.846 638.568 6.989 

AE.23123 - Vữa XM mác 50 ra3 645.588 851,424 22229 

AE.23124 - Vữa XM mác 75 m3 674.097 851.424 22.229 

AE.23125 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <5011] 

ra3 706.177 851.424 22.229 

AE.23133 - Vữa XM mảc 50 m3 645.588 936.566 97.571 

AE.23134 - Vữa XM mác 75 m' 674.097 936.566 97.571 

AE.23B5 - Vữa XM mác 100 

ChiỂu cao >50m 

m3 706.177 936.566 97.571 

AE23143 - Vữa XM mác 50 m3 645,588 979.138 130.312 

AE.23144 - Vữa XM mác 75 m3 674,097 979,138 130.312 

AE.23145 - Vữa XM mác 100 riỶ 706-177 979.138 130.312 
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ÀE.2401)0 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN vỏ DÒ 

Đưn vị tín ì: đông/m1 

Mã hiệu Danh muc đan giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuờtig cong nghiêng 
vặn vỏ đồ gạch clủ 
6^x10,5x22 
Chiều dày <33cm, cao <4m 

AE.24113 - Vữa XM mác 50 m3 644,033 591.740 8.387 

AE.24114 - Vữa XM mác 75 mJ 671.333 591.740 8.387 
Chiều dày <33cm, chiều 
cao <16111 

AE.24I23 - Vữa XM mác 50 tììJ 650.167 657.725 23-634 

AE.24124 - Vữa XM mác 75 m3 677.727 657.725 23.634 

ChỉẾu dày <33cm, ciiiỂu 
cao <50m 

AE.24133 - Vừa XM mác 50 ra3 650.167 721.582 97.571 

AE.24134 - Vữa XM mác 75 m* 677,727 721.582 97.571 

Chiều dày <33cjĩi, chiều 
cao >50m 

AE .24143 - Vữa XM mác 50 m3 650.167 755.639 130.312 
AE .24144 - Vữa XM mác 75 m3 677,727 755,639 130,312 

Chiều dày >33cm, chiều 
cao <4111 

AE.24213 - Vữa XM mác 50 mJ 636,452 553,426 8.387 
AE.24214 - Vữa XM mác 75 ms 664.558 553.426 8.387 

ChỉẺu dàv >33cnu chiều V 7 
tao <lúm 

AE.24223 - Vữa XM mác 50 ms 642.542 615.154 23.634 

AE.24224 - Vữa XM mác 75 m3 670,918 611154 23.634 

Chìíu tiày >33cm, chìẺu 
cao <50 m 

AE.24233 - Vữa XM mác 50 mJ 642.542 674.754 97.571 

AE .24234 - Vữa XM mác 75 m3 670,918 674.754 97,571 

Chiều dày >33cm, chiều 
cao >50m 

AE .24243 - Vữa XM mác 50 ra3 642,542 706.682 130,312 

AE.24244 - Vữa XM mác 75 m3 670.918 706.682 130.312 
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AE.25000 XÂY CÓNG 

Dan vi tín li; đơng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22 

Xây cồng cuốn cong 

AE,25113 - Vữa XM mác 50 ra3 632,668 991,909 8,387 

AE.25114 - Vữa XM mác 75 m3 658.777 991.909 8.387 

Xây cống thành vòm cong 

AE.25213 - Vữa XM mác 50 m3 646.740 911.024 8,387 

AE.25214 - Vữa XM mác 75 m3 673.780 911,024 8,387 

AE.26000 XÂY BÉ CHỨA, HỐ VAN, nó GA, GÓI ĐỠ ÓNG, RÃNH THOÁT NƯỚC 

Đơn vị tín h; íỉèng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22 

Xây bỂ chứa 

AR.26I13 - Vữa XM mác 50 m3 657,712 766.282 8.387 

AE.26114 - Vữa XM mác 75 m5 687,035 766.282 8.387 

Xây hổ van, hổ ga 

AE.26213 - Vữa XM mác 50 m3 668.326 681.139 8.387 

AE.26214 - Vữa XM mác 75 m5 699,540 681.139 8,387 

Xây ÍỊỎÌ đõ1 Ểjijị? rãnh thoát 

ÌIITÚC 
AE.26313 - Vữa XM mác 50 m3 669.919 957.852 8.387 

AE.2Õ314 - Vữa XM mác 75 m3 701.416 957.852 8.387 
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ae.27000 xây bẽ chúa hoá chàt, bẽ chồng ãn mòn 

Đơn vì tín 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Ali.27110 
Xây bc chửa hoá chất, bc 
chồng ăn mòn gạch chi 
6,5x10,5x22 

m3 2.819,159 954,822 8.387 

V. dống/m^ 

ae.28000 Xây các Bộ phận kết Cấu phức tạp khác 1  r  *  

Đơn vi tín rế đồng/m5 

Mã lìiệu Datih mục đơn giá Đơn vỉ Vật liệu Nhân công Máy 

Xây các bộ phận kết cấu 

phức tạp khác bằng gạch 

chỉ 6,5x10,5x22 

Chiều cao <4m 

AE.28113 - Vữa XM mác 50 m3 659-279 766,282 8.387 

AE.2S) 14 - Vữa XM mác 75 

Chiều cao <l6m 

m3 685,638 766.282 8.387 

AE.2S123 - Vừa XM mác 50 m3 662.419 851.424 38.838 

AE.28124 - Vữa XM mác 75 

Chiều cao <50m 

m3 688,903 851,424 38.838 

AE.2S133 - Vữa XM mác 50 m3 662,419 936.566 97.571 

AE.28134 - Vữa XM mác 75 

Chiều cao >5ữm 

m* 688.903 936.566 97.571 

AE.2S143 -Vữa XM mác 50 m3 662.419 979,138 130,312 

AE.2S144 - Vữa XM mác 75 m3 688,903 979.138 130.312 
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ae.30000 xẫy gạch thẻ (5 x10 x 20) 
ae.31000 xây móng 

Đơn vi tín 1: đổiig/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây móng 
Cliiểu dày SHlcm 

AE.31113 - Vữa XM mác 50 m3 1.033.795 355.470 
AE.3U14 - Vữa XM mác 75 ra3 1.060.691 355.470 
AE.31115 - Vữa XM mác 100 ms 1.090.955 355.470 

ChiẺu dày >30cm 
AE.31213 - Vữa XM mác 50 m3 1.006.124 317.155 
AR.3I214 - Vữa XM mác 75 ni1 1.033.918 317.155 
AE.31215 - Vữa XM mác 100 ra3 1.065,191 317,155 

AE32000 XÂY TƯỜNG 
Đơn vì tín ì; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân còng Máy 

Xây tường gạch thẽ 
5x10x20 
ChiẺu dày <10cm, cao <4m 

AE.32113 - Vữa XM mác 50 ms 1.087.121 474.669 8.387 

AE32114 - Vữa XM mác 75 m5 1.110.767 474.669 8.387 
AE.32115 - Vữa XM mác 100 m3 1.137.374 474.669 8.387 

Chiều dày <10cra, cao <16m 
AE.32123 - Vữa XM mác 50 m3 1.097.425 517.240 38.838 
AE.32I24 - Vữa XM mác 75 m3 1.121,296 517.240 38.838 
AE.32125 - Vữa XM mác 100 ra3 1.148.155 5 ] 7.240 38,838 

Chiều dày <10cm, cao <50m 
AE32133 - Vữa XM mác 50 m3 1.124.209 568.326 97.571 
AE.32134 - Vữa XM mác 75 tn3 1.152.853 568.326 97.571 
AE.32135 - VữaXM mác 100 mJ 1.185.084 568.326 97.571 

ChiẺu dày <1 ocm, cao >50m 
AE.32143 - Vữa XM mác 50 m3 1.124.209 593.868 130.312 
AE-32144 - Vữa XM mác 75 1.152.853 593.868 130.3)2 
AE.32145 - Vữa XM mác 100 ra3 1.185.084 593.868 130.312 

ChỉỂu dày <3tìcm, cao <4m 
AE.32213 - Vữa XM mác 50 m3 1,085.485 389.526 8,387 
AE.32214 - Vữa XM mác 75 m3 1.113.726 389.526 8.387 
AE.32215 - Vữa XM mác 100 m3 1.145.503 389.526 8.387 
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Đơn vì tín 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiều tlàv <30cm, cao <l6m 

AE .32223 - Vữa XM mác 50 m3 1.095.823 419.326 38.838 

AE.32224 - Vữa XM mác 75 m3 1.124.332 419.326 38.838 

AE.32225 - Vữa XM mác 100 m3 1,156,412 419.326 38.838 

ChiỀii dày <30cm, cao <S0m 

AE32233 - Vữa XM mác 50 m1 1.095.823 459.769 97.571 

AE32234 - VữaXM mác 75 m1 1.124,332 459.769 97.571 

AE.32235 - Vữa XM mác 100 m3 1.156,412 459.769 97,571 

Chiều dày <30cm, cao >50m 

AE .32243 - Vữa XM mác 50 ra3 1.095.823 481.055 130.312 

AE .32244 - Vữa XM mác 75 m3 1.124.332 481.055 130.312 

AE.32245 - Vữa XM mủc 100 m3 1.156.412 481.055 130.312 

Chiền dày >30cmf Cíto <4m 

AE.32313 - Vữa XM mác 50 m3 1.053.678 349.084 8.337 

AE.32314 - Vữa XM mác 75 nr* 1.082.722 349.084 8.387 

AE.323L5 - VữaXM mác 100 m3 1-115,403 349.084 8.387 

Chiều tlàv >30cm, cao <16m 

AE.32323 - VữaXM mác 50 m3 1.063,761 383.141 38,838 

AE.32324 - Vữa XM mác 75 m3 1,093.083 383.141 38,838 

AE.32325 - Vừa XM mác 100 m3 1.126.076 383.141 38.838 

Chiều tlàỵ >30cm, cao <50m 

AE .32333 - Vữa XM mác 50 m3 1.063.761 421.455 97.571 

AE .32334 - Vữa XM mác 75 m3 1.093.083 421.455 97.571 

AE.32335 - Vữa XM mác 100 m3 1.126.076 421.455 97.571 

Chiều dàv >3ỮCUU cao >50m V 7 

AR32343 - Vữa XM mác 50 m3 1.063,761 440.612 130.312 

AE.32344 - Vữa XM mác 75 m3 1.093.083 440.612 130.312 

AE.32345 - Vữa XM mác 100 m5 1-126,076 440-612 130.312 

h; đèng/m1 
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AE.3301)0 XÂY CỘT, TRỤ 

Đơn vi tín ì: đorxg/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đem vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây cột trụ gạch the 
5x10x20 
Chiều cao <4m 

AE.33113 - Vữa XM mic 50 mJ 1.058.719 766.282 8.387 
AE.33114 - Vữa XM mác 75 m3 1.087.903 766.282 8.387 
AE.33I15 -VữaXMmảc 100 m3 1.120.740 766.282 8.387 

ChiẺu cao <16m 
AE.33123 - Vữa XM mác 50 m3 1.068.802 851.424 38.838 

AE33124 - Vữa XM mác 75 m5 1.098,264 851 -424 38.838 
AE.33125 - Vữa XM mác 100 m3 1.131.413 851.424 38.838 

ChỉỂu cao <50)11 

AE.33133 - Vữa XM mác 50 ra3 1.068.802 936.566 97,571 
AE.33134 - Vữa XM mác 75 m3 1.098,264 936.566 97.571 

AE33135 - Vữa XM mác 100 m3 1.131.413 936,566 97.571 

Chiều cao >50m 

AE33143 - Vữa XM mác 50 m3 1.068.802 979.138 130.312 
AE.33144 - Vữa XM mác 75 m3 1,098.264 979.138 130.312 

AE.33145 - Vữa XM mác 100 m3 1.131.413 979.138 130.312 

AE.34000 XÂY HÒ VAN, HÒ GA, RÀNH THOÁT NƯỚC 

Đơn vị tín 
Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xíiy gạch thẻ 5x10x20 

Xây hố van, hố ga 

AE.34I13 - Vữa XM mác 50 m5 1.117,186 915.2S1 

AE.34114 - Vữa XM mác 75 m3 1.150,291 915,28] 

AE.34115 - Vữa XM mác ! 00 

Xây gối đô' ống, rành thoát 
Qirửc 

m3 1.187.541 915.281 

AE.34213 - Vữa XM mác 50 ms 1.138.488 744.996 

AE34214 - Vữa XM mác 75 m3 1.173.817 744.996 
AE.342ĨS - Vữa XM mác 100 m3 1.213,570 744,996 

i: đổng/in1 
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AE.35000 XÂY CÁC Bộ PHẬN KẾT CẢU KHÁC 

Đơn vị lính; dỗng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhân cỏtig Máy 

Xây gạch Ếhé 5x10x20 

Xây các bộ phận két cấu 

phức tạp khiác 

Chiều cao <4m 

AE.351I3 - Vữa XM mác 50 mJ 1.096.930 766.282 8.3S7 

AE.35114 - Vữa XM mủc 75 m3 1.125.171 766.282 8.387 

AE.35115 - Vữa XM mác 100 m3 1.156,948 766.282 8.387 

Chiều cao <16m 

AE.35123 - Vữa XM mác 50 m3 1.102,153 851.424 38.838 

AE.35124 - Vữa XM mác 75 m3 1.130.529 851.424 38.838 

AE.35125 - Vữa XM mác 100 m3 1.162.457 851.424 38.838 

Chiều cao <50m 

AE.35133 -Vữa XM mác 50 m3 1.102,153 936,566 97,571 

AE.35134 - Vữa XM mác 75 m3 1,130,529 936.566 97.571 

AE.35135 - Vữa XM mác 100 m3 1.162.457 936.566 97.571 

Chiều cao >50m 

AE.35143 - Vữa XM mác 50 m3 1.102,153 979.138 130.312 

AE.35I44 - Vữa XM mác 75 m1 1.130,529 979.138 130.312 

AE.35145 - Vữa XM mác 100 m3 1-162,457 979.138 130.312 
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AE.40000 XÂY GẠCH THẺ (4,5 X 9 X 19) 
AE.41000 XÂY MÓNG 

Đon vị tính: đống/ni5 

Mài hiệu Danh mục đơn giả Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây móng gạch thé 
4,5x9x19 

ChiẺu dày <30cm 

AE.41113 - Vữa XM mác 50 m3 1.178.764 370.369 

AE.41114 - Vữa XM mác 75 ms 1.206.826 370.369 

AE.41115 - Vữa XM mác ! 00 

Chiều dày >30cni 

m3 1.238.402 370.369 

AE.41213 - Vữa XM mác 50 ni* 1.167.779 327,798 

AE.41214 - Vừa XM mác 75 m3 LI 97.186 327,798 

AE.41215 - Vữa XM mác 100 m3 1.230.275 327.798 

AE.42000 XÂY TƯỜNG 
Đơn vị tính: đồng/rn^ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn ví Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây tường gạch thẽ 
4*5x9x19 
ChiẺu dày <10cm, cao <4m 

AE.42113 - Vữa XM mác 50 ms 1.273.147 523.626 8.154 

AE.42U4 - Vữa XM mác 75 m3 1.297.361 523,625 8.154 
AR42115 - Vữa XM mác 100 

Chiền dày <ltìcin, cao <ltìm 
mJ 1.324.606 523,626 8.154 

AE.42123 - Vữa XM mác 50 mJ 1.285.214 578.968 38.604 
AE.42I24 - Vữa XM mác 75 m3 L.309.658 578.968 38,604 

AE.42125 - Vữa XM mác 100 
Chiều dày <ll)cm, cao <50m 

mJ 1.337.162 578.968 38.604 

AE.42133 - Vừa XM mác 50 mi 1.255.384 636.439 97.57! 
AE.42134 - Vữa XM mác 75 m3 1.285.270 636.439 97571 
AE.42135 - Vữa XM mác ! 00 

ChiÈu dày <Kkm, cao>50m 
m3 1.318.898 636.439 97,571 

AE.42143 - Vữa XM mác 50 m' 1.255.384 664.111 130.312 
AR.42Ị44 - Vữa XM mác 75 mi 1.285.270 664.111 130.312 
AE.42145 - Vữa XM mác 100 ra3 1.318.898 664.111 130.312 
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Đơn ví tỉnh: đong/rri3 

Mã hiệu Danh mục đơn yiá Đơn vị Vật liậu Nhan công Mảy 

Xây tuửng gạch tlie 
4,5x9x19 

Chicu (lày <30cm, cao <4m 

AE.42213 - Vữa XM mác 50 m3 1.237.702 408.684 8.387 

ÀE.422I4 - Vữa XM mác 75 m3 1.267,167 408,684 8.387 

AE.42215 -VữaXM mác 100 ms 1.300.322 408.684 8.387 

Chiều dày £30cm, cao <ltìm 
V ' • ỉ 

AE.42223 - Vữa XM mác 50 m3 1.249,490 451.255 38.838 

AE.42224 - Vữa XM mác 75 m* 1.279.236 45 1.255 38,838 

AE.42225 - Vữa XM mác 100 ra3 1.312,706 451-255 38.838 
Chiều dày <3ftcm, cao <50m 

AR42233 - VữaXM mác 50 ni1 1,249.490 495,954 97,57] 

AE.42234 - Vữa XM mác 75 m3 1.279.236 495.954 97.571 

AE.42235 - VữaXM mác 100 m3 1.312.706 495.954 97.57] 

Chiều dày <30cm, cao >50m 

AE.42243 - Vữa XM mác 50 mJ 1.249.490 517.240 130,312 

AE.42244 - Vữa XM mác 75 m3 1.279,236 517.240 130.312 

AE .42245 - Vữa XM mác 100 ms 1.312.706 517.240 130.312 

Chiều dày >30cm, cao <4m 

AE.42313 - Vừa XM mác 50 m3 1.221.468 419.326 8.620 

AE.42314 - Vữa XM mác 75 m3 1.252.198 419.326 8,620 

AE.42315 - Vừa XM mác 100 ra3 1.286.776 419326 8,620 

Chiều dày >30cm, cao <16in 
V ' ~ 

AE.42323 - Vừa XM mác 50 m3 1.233.157 457,640 39.072 
AE.42324 - Vừa XM mác 75 ms 1.264.181 457.640 39.072 

AE.42325 - Vữa XM mác 100 m5 1.299.090 457,640 39,072 

Chiều dày >3Dcra, cao <50m 

AE.42333 - Vữa XM mác 50 mJ 1.233.157 502,340 97.806 

AE.42334 - Vừa XM mác 75 ra3 1,264.181 502.340 97.806 
AE.42335 - VữaXM mác 100 m3 1.299.090 502,340 97.806 

Chiều dảy >30cnụ cao >50m 

AE.42343 - Vừa XM mác 50 ms 1.233.157 525.754 130.546 

AE.42344 - Vữa XM mác 75 m3 1.264.181 525.754 130.546 

AE.42345 - Vữa XM mác 100 ra3 1.299,090 525.754 130.546 
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AB-43000 XÂY CỘT, TRỤ f  '  I  

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhãn công Mảy 

Xây cột, tru gach thè 
4,5x9x19 

ChiẺu cao <4mi 

AE.43113 - Vữa XM mác 50 m3 1.233.157 889.738 8.387 

AE.43114 - Vữa XM mác 75 m* 1,264.181 889.738 8.387 

AE.43115 - Vữa XM mác 100 m3 1.299.090 889.738 8.387 

ChỉẺu cao <16m 

AE.43123 - Vữa XM mác 50 m5 1.239.001 987.652 38.838 

AE.43124 - Vữa XM mác 75 m3 1.270.173 987,652 3S.838 

AE.43125 - Vữa XM mác 100 m3 1.305.247 987.652 38.838 

Chiều cao <50m 

AE.43133 - Vữa XM mác 50 m3 1.239.001 1.085.566 97.571 

AE.43134 - Vữa XM mác 75 m3 1.270.173 1.085.566 97.57) 

AE.43135 - Vữa XM mác 100 m3 1.305.247 1.085.566 97.571 

Chỉều cao >5tìm 

AE.43143 - Vữa XM mác 50 ra3 1.239.001 LI 34522 130.312 

AR-43144 - Vữa XM mác 75 m3 1.270.173 1,134,522 130.312 

AE.43145 - Vữa XM mác 100 m3 1.305.247 1,134.522 130.312 
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AE.44000 XÂY CÁC Bộ PHẬN KÉT CẤU PHỨC TẠP KHÁC < •  V  *  

Đơn vị tinh: dồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây các hộ phận kết cấu 

phức tạp khác bằng gach 

the 4,5x9x19 

Chiều cao <4m 

AE.44113 - Vữa XM mác 50 m3 1.245.624 934.438 8,387 

AE.44114 - Vữa XM mác 75 ms 1.276.502 934.438 8.387 

AE.441Í5 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <16m 

m3 1,311.245 934.438 8.387 

AE.44123 - Vữa XM mác 50 ms 1.251.556 1.036.609 38.838 

AE.44124 - Vữa XM mác 75 m3 1.282,580 1.036,609 38,838 

AE.44125 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <50ra 

m3 1,317.489 1.036,609 38.838 

AE.44133 - Vữa XM mác 50 m5 1.251.556 1.138.780 97.571 

AE.44134 - Vữa XM mác 75 m3 1.282.580 1.138,780 97.571 

AE.44135 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >50ữt 

m3 1317.489 L 138.780 97.571 

AE.44143 - Vữa XM mác 50 1.251.556 1.191.994 130.312 

AE.44144 - Vữa XM mác 75 ni? 1.282.580 i.191.994 130.312 

AE.44145 - Vữa XM mác 100 m3 1,317,489 1,191.994 130,312 
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ÀE.5001)0 XÂY GẠCH THE (4X8X19) 

AE.51000 XÂY MÓNG 

Dơn vi tín ì: đônfỉ/m5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây mỏng gạch thé 4x8x19 

ChiẺu cao <30cm 

AE.51113 - Vữa XM mác 50 m3 1.440.779 500.212 

AE.51114 - Vữa XM mác 75 m3 1.471.442 500.212 

AE.5U15 - Vữa XM mác 100 m5 1.505.943 500.212 

ChiẺu cao >30cm 

AR.512I3 - Vữa XM mác 50 m3 1.415, ] 22 442.740 

AE.51214 - Vữa XM mác 75 m3 1.447,040 442.740 

AE.51215 - Vữa XM mác 100 m5 1.482.953 442.740 

AK.52000 XÂY TƯỜNG 
Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tiròng gạch thé 4\8\I9 

ChiẺu dày <10cm, cao <4m 
AE.52113 - Vữa XM mác 50 m5 1.625.983 574.711. 4.66D 

AE.52114 - Vừa XM mác 75 m3 1.644.991 574.711 4.660 

AE.52115 -Vữa XM mác 100 m3 1,666.377 574.711 4.660 
Chiền dày <l0cm cao <!6m 

AE.52123 - Vữa XM mác 50 m3 1.633.652 638.568 38.894 
AE.52124 - Vữa XM mác 75 m1 1.652.750 638.568 38.894 

AK52125 -VữaXMmác 100 m3 1-674,238 638.568 38.894 

ChiẺu dày <1 Ucm cao <50m 

AE.52133 - Vữa XM mác 50 m3 1.633.652 702.425 93.826 
AE.52B4 - Vữa XM mác 75 m3 1.652,750 702.425 93.826 

AE.52135 - Vữa XM mảc 100 m3 1.674.238 702.425 93.826 

ChiẺu dày <lftcm cao >50m 
AE.52143 - Vữa XM mác 50 m1 1.633.652 734.353 126.567 
AR.52I44 - Vữa XM mác 75 m3 1-652,750 734.353 126.567 

AE.52145 - Vữa XM mác 100 m3 1.674,238 734,353 126.567 
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Đơn vị tỉnh: đồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưỜDg gạch the 4x8x1 ộ 

Chiều dày <30cm, cao <4m 

AE.52213 - Vữa XM mác 50 ms 1.442.037 510.854 7.688 

AE.52214 - Vữa XM mác 75 m3 1.472.632 510.854 7.688 

AE.52215 - Vữa XM mác 100 m3 1.507,058 510-854 7.688 

Chiều dày <3tìcm cao <16m 

AE.52223 - Vữa XM mác 50 m3 1.455.771 553.426 38.136 

AE.52224 - Vữa XM mác 75 m3 1.486,657 553,426 38.136 

AE.52225 - Vữa XM mác 100 m3 1.521,411 553.426 38.136 

Chiều dày <3(km cao <50m 

AE.52233 - Vữa XM mác 50 m5 1.455.771 608.768 96.869 

AE.S2234 - Vữa XM mác 75 m3 1.486.657 608.768 94869 

AE.52235 - Vữa XM mác 100 m- 1-521,411 608.768 96.869 

Chiều dày <30cm cao >50]11 

AE. 52243 - Vữa XM mác 50 nr1 1.455.771 636.439 129.610 

AE.52244 - Vữa XM mác 75 m3 1.486,657 636,439 129.610 

AE.52245 - Vữa XM mác 100 m3 1.521.411 636.439 129-610 

Chĩều dày >30cm, cao <4m 

AE.52313 - Vữa XM mác 50 m3 1.417.118 489.569 8.154 

AE.52314 - Vữa XM mác 75 m3 1.449.629 489,569 8.154 

AE.52315 - Vữa XM mác 100 m3 1.486,209 489.569 8.154 

Chiều dày >30cm, cao <i6m 

AE.52323 - Vữa XM mác 50 nr' 1.430.679 532.140 38.604 

AE.52324 - Vừa XM mác 75 mJ 1.463.501 532.140 38.604 

AE.52325 - Vữa XM mác 100 m3 1.500,432 532.140 38.604 

Ch lều dày >30coa, cao <50m 

AE.52333 - Vữa XM mác 50 m3 1.430.679 585.354 97.337 

AE.52334 - Vữa XM mác 75 m3 1.463.501 585.354 97.337 

AE.52335 - Vữa XM mác 100 m3 1.500,432 585354 97.337 

ChĩẺu dày >30cm, cao >S0m 

AE.52343 - Vữa XM mác 50 nr' 1.430.679 610.897 130.078 

AE.52344 - Vữa XM inác 75 111' 1.463.501 610.897 130.078 

AE.52345 - Vữa XM mác 100 m3 1.500,432 610.897 130-078 
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AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ 
Đơn vếị tĩnh: dồng/in1 

Mâ hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây cột, trụ gạch tlie 

4x8x19 

Chiều cao <4m 

AE.53113 - Vữa XM mác 50 m3 1.379,200 996.166 6.989 

AE.53114 - Vữa XM mác 75 m3 1.410,225 996.166 6.989 

AE.53115 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <16m 

m3 1.445.134 9%. 166 6.989 

AE.53123 - Vữa XM mác 50 m3 1.385,737 1.106.851 37.433 

AE.53124 - Vữa XM mác 75 m3 1.416-908 1.106.851 37.433 

AE.53125 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <5(hn 

m3 1.451.983 1.106.851 37,433 

AE.S3133 - Vữa XM mác 50 ms 1.385.737 1.217.536 96.166 

AE.53134 - Vữa XM mảc 75 m3 1.416.908 1.217,536 96.166 

AE.53135 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >50m 

m3 1,451.983 1,217.536 96.166 

AE.53143 - Vữa XM mác 50 m3 1.385.737 1.272.879 128.907 

AE.S3144 - Vừa XM mác 75 m3 1.416.908 1.272.879 128.907 

AE.53145 - Vữa XM mác 100 m3 1.451.983 1.272.879 128.907 
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AE.5401)0 XÂY CÁC Bộ PHẬN KÉT CẤU PHỨC TẠP KHÁC 

Đơn vi tín i: đ6ng/ms 

Mã hiệu Danh mục đơn gí á Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây các bộ phận kểt cẩu 

phúc tạp khác gạch the 

4x8x19 

Chiều cao <4m 

AE.54113 - Vữa XM mác 50 m3 1.417.299 996.166 6.989 

AE.54114 - Vữa XM mác 75 m3 1.448,177 996.166 6.989 

AE.54115 - Vữa XM mác 100 m3 1.482.920 996.166 6.989 

ChỉỀu cao <16m 

AE.54123 - Vữa XM mác 50 m? 1.424.048 1.106.851 37.433 

AE.54124 - Vữa XM mác 75 m3 1.455.073 L. 106.851 37.433 

AE.54125 - VữaXM mác 100 m3 1.489.982 !. 106.851 37,433 

Chiều cao <50111 

AE.54133 - Vữa XM mác 50 m3 1.424.048 L217.536 96.166 

AE.54134 - Vữa XM mác 75 m3 1.455.073 1.217.536 96.166 

AE.54135 - Vữa XM mác 100 m3 1 -489.982 1.217.536 96.166 

Chiều cao 

AE.54143 - Vữa XM mác 50 m3 1.424,048 L272.879 128.907 

AE.54L44 - Vữa XM mác 75 m? 1.455.073 1.272.879 128.907 

AE.54145 -Vừa XM mác 100 m3 1.489.982 1.272.879 128.907 
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AE.60000 XÂY GẠCH ÓNG (10 X 10 X 20) 

AE.61OO0 XÂY TƯỜNG 
Dơn vị tính: dồng/nv* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tiròiiỊỊ gạch ông 
10x10x20 
Chiều dày <l0cm, cao <4m 

AE.6U 13 - Vữa XM mác 50 m3 811.374 325.670 1592 
AE.6U14 - Vữa XM mác 75 m5 825.630 325.670 5.592 

AE.61115 - Vừa XM mác 100 

ChiẺu dày <10cm, cao <16m 
m3 841.670 .325.670 5.592 

AE.61123 - Vữa XM mác 50 m3 815.201 359.727 20.825 

AE.6U24 - Vữa XM mác 75 m3 829.524 359.727 20.825 
AE.61125 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày <10cm, cao <50m 
m5 845.640 359.727 20.825 

AE.61133 - Vữa XM mác 50 m3 815.201 393.784 94.762 

AE.6U34 - Vữa XM mảc 75 m3 829.524 393.784 94.762 

AE6U35 - Vữa XM mác 100 
Chiều dày <lt)cm, cao >50m 

m3 845.640 393,784 94,762 

AE.61143 - Vữa XM mác 50 m3 KI 5.201 412.94] 127.503 
AE.61144 - Vữa XM mác 75 m3 829.524 412.941 127.503 

AE.61145 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu dày <30cm, cao <4m 
m3 845,640 412.941 12X503 

AE.61213 - Vữa XM mác 50 m3 795.892 293.741 5.592 

AE.61214 - Vữa XM mác 75 m3 811.424 293,741 5,592 
AE.61215 - Vữa XM mác 100 

ChiỀu dày <30cm, cao <16m 
m3 828.902 293.741 5.592 

AE.61223 - Vữa XM mác 50 m5 803.472 302.256 20.825 

AE.61224 - Vữa XM mác 75 m3 819.152 302.256 20.825 

AE.61225 - Vữa XM mác 100 

Chiền dày SlOcm, cao <50m 
m3 836,796 302.256 20.825 

AE61233 - Vữa XM mác 50 m1 803.472 332.055 94.762 
AE.61234 - Vữa XM mác 75 nÝ 819.152 332.055 94.762 

AE.61235 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày <30cm, cao >50m 

m- 836,796 332.055 94,762 

AE.61243 - Vữa XM mác 50 m3 803.472 346.955 127.503 
AC.61244 - Vữa XM mác 75 m3 819.152 346,955 127,503 

AE.61245 - Vữa XM mác 100 m5 836.796 346.955 127.503 
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Mã hiệu Danh imic đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Xây tuờog gạch ổng 
10x10x20 
Chỉều dàv >30cmf cao <4m 

AE.61313 - Vữa XM mác 50 781,157 240.527 5,592 
AE.61314 - Vữa XM mác 75 YÌÝ 797.458 240.527 5.592 
AE.61315 - VữaXM mác 100 

Chiều dày >30cm, cao <16m 
m5 815,802 240.527 5.592 

AE.61323 - Vữa XM mác 50 m3 788.633 266.070 20.825 
AE.61324 - Vữa XM mác 75 m3 805.089 266.070 20-825 
AE.61325 - Vữa XM mác 100 

Chièii dày >30cm, cao <50m 
m3 823.609 266.070 20.825 

AE.61333 - Vữa XM mác 50 m5 788.633 291.613 94.762 
AE.61334 - Vữa XM mác 75 m3 805.089 291.613 94.762 
AE.61335 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >30cmf cao >50ra 
m3 823,609 291.613 94,762 

AE.61343 - Vữa XM mác 50 m3 788.633 304,384 127,503 
AE.61344 - Vừa XM mác 75 m3 805.089 304.384 127.503 
AE.61345 - Vữa XM mác 100 m3 823,609 304.384 127.503 

AE.62000 XÂY GẠCH ÓNG (10x 10 X 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20) 

Đơn vị tín Ịi: đòng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Xây lirừng gạch ônjĩ 
10x10x20, cẳu gạch ihé 
5\ 1 (hlrtCiiíều cao <4m 

AE.62113 - Vữa XM mác 50 m3 882.472 319.284 5.592 
AE.62114 - Vữa XM mác 75 m5 905 172 319.284 5.592 
AE.Ồ2115 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <16m 
m3 930,715 319.284 5.592 

AE.62123 - Vữa XM mác 50 m3 886.654 363.984 20.825 
AE.62124 - VữaXM mác 75 m3 909.462 363,984 20.825 
AE.Ó2125 - Vừa XM mác 100 

Chièu cao <5Om 
m3 935.126 363.984 20.825 

AE.62133 - Vữa XM mác 50 m3 886.654 400.169 94.762 
AE.62134 - Vữa XM mác 75 m3 909462 400.169 94.762 
AE.62135 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >50 m 
m3 935.126 400,169 94.762 

AE.Ó2143 - VữaXM mác 50 m3 886.654 417.198 127.503 
AE.62144 - Vữa XM mác 75 m1 909.462 417.198 127.503 
AE.62145 - Vữa XM mác 100 m3 935.126 417 198 127 503 
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XÂY GẠCH ÓNG (8x8*19) 

AE.63000 XÂY TƯỜNG 
Đơn vị tính: đồng/ra3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tirờng gạch ống 8\8jí19 
Chiều dày < 1 Ocm, cao <4iti 

AE.63113 - Vữa XM mác 50 m1 L010.192 415.069 4.660 
AE.63114 - Vữa XM mác 75 m3 1.026.347 415 069 4 660 
AE.63115 - Vữa XM mác 100 m? ! .044.526 415.069 4.660 

ChiẺu <iày <10cm, cao <16m 
AE.63123 - Vữa XM mác 50 m3 1.014.957 457.640 27.490 
AE.63I24 - Vữa XM mác 75 m3 ! .031.188 457,640 27.490 
AE.63125 - Vữa XM mác 100 ms 1.049.453 457 640 27.490 

Chiều đàv <1 Ocm, cao <50m 
AE.63133 - Vữa XM mác 50 m3 1.014.957 502.340 93.826 
AE.63134 - Vữa XM mác 75 mJ 1.031.188 502.340 93.826 
AE.63135 - VữaXM mác 100 m3 1.049.453 502.340 93.826 

Chiều dày <l0cm, cao >50m 
AE.63143 - Vữa XM mác 50 m1 1.0)4.957 525.754 126.567 
AC.63144 - Vữa XM mác 75 m3 1.031.188 525,754 126.567 
AE.63145 - Vữa XM mác 100 m? 1.049.453 525.754 126.567 

Chiều <lù\ <30cm, cao <4m 
AE.63213 - Vữa XM mác 50 mJ 977.712 361.855 6.989 
AE.63214 - Vữa XM mác 75 m3 997.481 361,855 6.989 
AE.63215 - Vữa XM mác 100 ra5 L019.725 361.855 6.989 

Chiều đày <3(km, cao <16(11 
AC.63223 - Vữa XM mác 50 ra3 987.023 393.784 26.030 
AE 63224 - Vữa XM mác 7,5 m3 1.006.981 393.784 26.030 
AE-63225 - Vữa XM mác 100 m3 ! .029.437 393.784 26.030 

Chiều tlàỵ <3í>cm, cao <50m 
AE.63233 - Vữa XMỊ mác 50 m3 987.023 432.098 96.166 
AE.63234 - Vữa XM mác 75 ra3 1.006.98] 432.098 96.166 
AE.63235 - Vữa XM mác 100 m3 1.029.437 432.098 96.166 

Chièu tlùy <30cm, cao >50m 
AE.63243 - Vữa XM mác 50 ms 987.023 451.255 128.907 
AE-63244 - Vữa XM mác 75 m3 !-006-981 45],255 128.907 
AE.63245 - Vữa XM mác 100 m1 1.029.437 451.255 128.907 
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Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật iiệu Nhân công Máy 

Chiều tlàỵ >30cni, cao <Aììi 
AR63313 - Vữa XM mác 50 m3 949.359 312.898 6.989 
AE.63314 - Vừa XM mác 75 m3 973.835 312.898 6.989 

AE.63315 - Vữa XM mác 100 m3 1.001.376 312.898 6.989 
Chiều dày >30cm, cao <16m 

AE.63323 - Vữa XM mác 50 m3 958,400 344.827 26.030 
AE63324 - Vữa XM mác 75 m3 983.110 344.827 26.030 
AE.63325 - Vữa XM mác 100 m5 1.010.912 344.827 26.030 

Chiều dày >30cm, cao <50m 
AE.63333 - Vừa XM raác 50 m5 958,400 378.884 96.166 
AE.63334 - Vữa XM mác 75 m3 983,110 378.884 96.166 

AE.63335 - Vừa XM mác 100 m? 1.010,912 378.884 96,166 
Chiều đày >30cm? cao >5(Jm 

AE.63343 - Vìra XM mác 50 mĩ 958,400 395.912 128-907 
AE.63344 - Vừa XM mác 75 m5 983.110 395.912 128.907 
AR.63345 - Vữa XM mác 100 m3 1.010,912 395.912 128.907 

ÀE.64Q00 XÂY GẠCH ÒNG (&x 8 X19) CÂU OẠCH THẺ (4X8X19) 
Đơn vị tín ì; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây lường gạch Ểng 8x8x19 
câu gạch íhc 4x8x19 
Chiều tao <4m 

AE.64113 - Vữa XM mác 50 m3 1.112,034 393.784 4.660 
AE.64114 - Vữa XM mác 75 m3 1.133.686 393.784 4.660 
AE.641Ĩ5 - Vữa XM mác 100 m3 1.158.048 393.784 4.660 

Cbỉều cao <ltìm 
AE.64123 - Vữa XM mác 50 m3 1.122.625 457.640 27.490 
AE.64124 - Vừa XM mác 75 m3 1.144.483 457-640 27.490 
AE.64125 - Vữa XM máo 100 m3 1.169.077 457.640 27.490 

Chiều cao <50m 
AE.64133 - Vừa XM mác 50 mJ 1.122,625 502.340 93.826 

AE.64134 - Vữa XM mác 75 m3 1.144.483 502.340 93.826 
AE.Ó4135 - Vừa XM raác 100 m3 1.169,077 502.340 93,826 

Chiều cao >5Om 
AE-64143 - Vữa XM mác 50 m3 1,122.625 525.754 126.567 
AE.64144 - Vừa XM inác 75 mJ 1.144.483 525.754 126.567 
AE.64145 - Vữa XM mác 100 m3 1.169.077 525.754 126.567 
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XÂY GẠCH ÓNG (9x9x19) 

AE.65000 XÂY TƯỜNG 
Đơn vị tính: đồng/nr 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây tuòng gạch ông 9x9x! 9 
ChỉỀu dà} <10cm, cao <4m 

AE.65113 - Vữa XM mốc 50 m3 815.180 372.498 6.989 
AE.65114 - Vữa XM mác 75 m3 830.171 372.498 6.989 
AE.6S115 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày <ỈQcm, cao <ltìm 
ra3 847,038 372,498 6.989 

AE.65123 - Vữa XM mác 50 ra3 819.081 410,812 29.830 
AE.65124 - Vữa XM mốc 75 m3 834.143 410.812 29.830 

AE65I25 - Vữa XM mác 100 
Chiều dày <l0cms cao <5(1 ni 

m3 851.091 410,812 29,830 

AE.65133 - Vữa XM mác 50 rtiJ S19.081 451,255 96.166 
AE.6S134 - Vửa XM mác 75 m3 834.143 451,255 96.166 
AE.65I35 - Vữa XM mác 100 

ChiỀu dày <10cm, cao >50m 
m3 851.091 451.255 96 166 

AE.Ó5143 - Vừa XM mốc 50 m3 819.081 470.412 128.907 

AE.65144 - Vữa XM mác 75 m3 $34.143 470,412 J 28.907 
AE.65145 - Vừa XM mác 100 

Chiều dày <30cm, cao <4m 
ra3 851.091 470,412 128.907 

AIÌ.65213 - Vừa XM mác 50 m3 798.642 329.927 7,455 

AE.65214 - Vữa XM mác 75 m3 816.613 329.927 7.455 

AE.Ó52Ì5 - Vữa XM mác 100 
Chiều dày í30cm, cao <16m 

m3 836,834 329.927 7.455 

A&Ó5223 - Vừa XM mác 50 ni1 802.427 351,212 30.299 
AE.65224 - Vữa XM mác 75 m5 820.483 351,212 30.299 

AE.65225 - Vữa XM mác 100 
ChiỀu dày <30cm, cao <50m 

m3 840.800 351,212 30.299 

AE.65233 - Vữa XM mủc 50 m3 802.427 385.269 96.635 

AE.65234 - Vữa XM mác 75 m3 820.483 385.269 96.635 
AE.65235 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày S30tms cao >5Om 
ra3 840.800 385.269 96.635 

AL.65243 - Vữa XM mác 50 ra3 802.427 402.298 129-376 
AE.65244 - Vữa XM mác 75 m3 820.483 402,298 129.376 

AE.65245 - VCra XM mác 100 niJ 840.800 40229% 129,376 
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Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chiều dày >30cmT cao <4m 

AE.65313 - Vữa XM mác 50 ra3 801.142 278.841 8.154 

AE.65314 - Vữa XM mác 75 m3 821.951 278.841 8.154 

AE.65315 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >30cm, cao 
<16m 

ms S45.3Ó5 278.841 8,154 

AE.65323 - Vữa XM mác 50 m3 S08.735 306.513 31.001 

AE-65324 - Vìra XM mác 75 nỶ 829.742 306.513 31.001 

AE.65325 - Vữa XM mác 100 

Chìòxi dày >30cm, cao 
<5#m 

mJ 853.378 306.513 31.001 

AE.65333 - Vữa XM mác 50 m3 808.735 336.312 97.337 

AE.65334 - Vừa XM mác 75 m3 829.742 336.312 97,337 

AE.65335 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >3tìcm, cao 
>50)11 

m3 853.378 336.312 97.337 

AE.65343 - Vữa XM mác 50 m3 808.735 351,212 130,07S 

AE.65344 - Vữa XM mác 75 m1 S29.742 351,212 130.078 

AE-65345 - Vữa XM mác 100 m1 853.378 351-212 130.078 
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AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LÕ (10 X 15 X 22) 
Dan vi tính: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục dơn giá. Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tirùng gạch rỗng <5 
lỗ 10x15x22 
Chiều dày <10, cao <4m 

AE,71)13 - Vữa XM mác 50 ra3 522,907 340.570 5.825 
AE.71114 - Vữa XM mác 75 m3 538.910 340.570 5.825 

AE.71115 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu dày <10, cao <16m 
m3 556.918 340,570 5.825 

AE.71123 - Vữa XM mác 50 m* 527.8S7 359,727 21.059 

AE.7U24 - Vữa XM mác 75 m3 544,043 359.727 21,059 

AE.71125 - Vữa XM mác ! 00 

ChíẺu dày <10, cao <50m 
m3 562.222 359.727 21.059 

AE.71133 - Vữa XM mác 50 ms 527.887 393.784 94.997 

AE.71134 - Vữa XM mác 75 ni1 544.043 393,784 94,997 
AE.7U35 - Vữa XM mác 100 

ChiỂu dày <10, cao >50m 

m3 562.222 393.784 94.997 

AE.71143 - Vữa XM mác 50 m3 527.887 412,941 127.738 

AE.71144 - Vữa XM mác 75 m3 544.043 412.941 127.738 

AE.7U45 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >10, cao <4m 

ni1 562.222 4! 2,94! 127,738 

AE.71213 - Vừa XM mác 50 m3 511.392 293,741 5.825 

AE.71214 - Vữa XM mác 75 m3 528,431 293.741 5.825 
AE.71215 - Vữa XM mác ! 00 

Chiều dày >10, cao <l6m 
m3 547.603 293.741 5.825 

AE.71223 - Vữa XM mác 50 m3 516.262 302.256 21.059 

AE.71224 - Vữa XM mác 75 m3 533.464 302.256 21.059 

AE.71225 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >10, cao <50m 
m3 552.819 302.256 21.059 

AR71233 - Vữa XM mác 50 m3 5 ] 6.262 332.055 94.997 
AE.71234 - Vữa XM mác 75 m3 533.464 332,055 94.997 

AE.71235 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >10, cao >50m 
m1 552.819 332.055 94.99? 

AE.71243 - Vữa XM mác 50 m3 516.262 346,955 127,738 
AE.71244 - Vữa XM mác 75 m3 533-464 346-955 12X738 

AE.71245 - Vữa XM mác ! 00 m3 552.819 346.955 127.738 
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AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LÒ (10 X 13,5 X 22) 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuờog gạch 6 lỗ 
10x13,5x22 
Chiều dàv <1 Ocm, cao <4m 

V * 

AE.72113 - Vừa XM mác 50 ra3 553.851 340.570 5.825 

AE.72114 - Vữa XM mác 75 m3 568.913 340,570 5.825 

AE.72115 - Vữa XM mác 100 
ChỉẺu dàv <10cm, cao <16m V ' • > - ' 

ra3 585,861 340.570 5.825 

AE.72123 - Vữa XM mác 50 m3 559,126 359.727 21,059 
AE.72124 - Vữa XM mủc 75 m3 574.33] 359.727 21.059 

AE.72125 - Vữa XM mác 100 
Chiều dày <1Ucm, cao <50m 

m3 591.44] 359,727 21.059 

AE. 72133 - Vữa XM mác 50 m3 559.126 393,784 94.997 
AE.72134 - Vữa XM mác 75 m3 574.331 393.784 94.997 
AE.72135 - Vữa XM mác 100 

Chièu dày <1 Ocm, cao >50m 
m3 591.441 393.784 94.997 

AE.72143 - Vữa XM mác 50 m3 559.126 412.941 127.738 

AE.72144 -VữaXM mác 75 m3 574.331 4 ] 2,941 127.738 
AE.72145 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu dày >10cmf CÍIO <4m 
m3 591.441 412.941 127,738 

AE.72213 - Vữa XM mác 50 m3 544532 293.741 5.825 
AE.72214 - Vữa XM mác 75 m3 562.535 293.741 5.825 

AE.72215 - Vữa XM mác 100 
Chíồu dày >10cm, cao <16m 

mJ 580.543 293.741 5.825 

AE.72223 - Vữa XM mác 50 m3 551.737 302,256 21.059 
AE.72224 - Vừa XM mác 75 ra3 567.893 302,256 21,059 
AE.72225 - Vữa XM mác 100 

Chìỉu dày >10cm, cao <50m 
m5 586.072 302,256 21.059 

AE.72233 - Vữa XM mác 50 m3 551.737 332.055 94.997 

AE-72234 - Vữa XM mác 75 m3 567.893 332,055 94.997 
AE.72235 - Vừa XM mác 100 

Chiều dàv >10cm. cao >50tìi 
V r 

ra3 586.072 332.055 94.997 

A Lì.72243 - Vữa XM mác 50 m3 551,737 346.955 127.738 

AE.72244 - Vữa XM mác 75 m3 567.893 346.955 127.738 

AE.72245 - Vữa XM mác 100 m3 586.072 346.955 127,73 H 
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AE.7301)0 XÂY GẠCH RỔNG 6 LÒ (8,5 X 13 X 20) 

Đom vị tính: đồng/m-

Mà hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây gạch rỗng 6 lỗ 
8,5x13x20 
Chiền dày <l0cm, cao <4m 

AE.73113 - Vữa XM mác 50 mJ 627.592 304.384 5.592 
AE.73114 - Vữa XM mác 75 ms 643.595 304.384 5.592 

AE.73115 - Vừa XM mác 100 m3 661.603 304,384 5.592 

ChiẺu dày <10cm, cao <16m 
AE.73123 - Vữa XM mác 50 m3 633.569 312.898 20.825 
AE.73124 - Vữa XM mác 75 m3 649.725 312.898 20.825 

AE.73125 - Vừa XM mác 100 ms 667.904 312,898 20.825 

ChỉỀu dày <10cm, cao <50m 
AE. 73133 - Vữa XM mác 50 ra3 633.569 344,827 94,762 

AE. 73134 - Vữa XM mác 75 m3 649.725 344,827 94.762 
AE.73135 - Vữa XM mác 100 m3 667.904 344,827 94,762 

Chiều dày <l0cm, cao >50m 

AE.73143 - Vữa XM mác 50 m3 633,569 359.727 127.503 
AE.73144 - Vữa XM mác 75 m3 649.725 359.727 127.503 

AE.73145 - Vữa XM mác 100 ni1 667.904 359,727 127.503 
ChĩẺu dày >10cm, cao <4m 

AE.73213 - Vữa XM mác 50 m' 616.687 293,741 5.592 

AE-73214 - Vữa XM mác 75 ra3 633,712 293.741 5.592 
AE.73215 - Vữa XM mảc ! 00 m3 652.869 293.741 5.592 

ChiỀu dày >10cm, cao <16m 
AE.73223 - Vữa XM mác 50 m3 622.532 302.256 20.825 

AE,73224 - Vừa XM mác 75 m3 639.719 302,256 20.825 
AR73225 -VữaXM mác 100 m3 659.057 302,256 20.825 

Chiều dày >10cms cao <50m 

AE.73233 - Vữa XM mác 50 ra3 622,532 332.055 94.762 

AE.73234 - Vữa XM mác 75 m3 639.719 332.055 94.762 

AE.73235 - Vữa XM mác 100 m1 659.057 332.055 94.762 
Chiều dày >10cm, cao >50m 

AE.73243 - Vừa XM mic 50 m* 622.532 349,084 127.503 
AE.73244 - Vữa XM mác 75 m3 639.719 349.084 127.503 

AE.73245 - Vữa XM mác 100 m3 659.057 349.084 127.503 



84 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

AE.81000 XÂY GẠCH BLOCK BÊ TÔNG RỎNG 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị, lắp và tháo dơ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỳ thuật. Vận chuyền 
vật liệu trong phạm vi 30m, (Vật liệu lảm giàn giáo đă tính trong đem giá). 

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ )ón ML > 2 .  

AE.81100 XÂY TƯỜNG THẮNG GẠCH (20 X 20 X 40)cm 
Đơn vị tính: đong/ra3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá ĐOTI vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuờnỊỊ thẳng ỊỊạch 
blóck f>ê tỏng rỗng 
Gạch Block bÊ tông 
20ĩ20x40cm 

Chiều dày 20cm 

Chiều cao <4)11 

AE.81113 - Vữa XM mác 50 m3 578.119 283.679 

AE.81114 - Vữa XM mác 75 m3 585.112 283.679 

AE.81H5 - Vữa XM mác 100 
ChỉỀu cao <l6m 

mỉ 591981 283,679 

AE.8D23 - Vữa XM mác 50 m5 578J19 292475 15.205 
AK.NI 124 - Vữa XM mác 75 585J12 292,475 15,205 
AE.81125 - Vữa XM mác ] 00 

Chiều cao <50m 
ra3 592.981 292.475 15.205 

AE.8U33 - Vừa XM mác 50 m3 578.119 321,063 89.142 

AE.81134 - Vữa XM mác 75 ms 585.112 321.063 89.142 
AE.81135 -VữaXM mác 100 

Chiều cao >50m 
TO? 59 2.981 321.063 89.142 

AE.81143 - Vữa XM mác 50 m® 578.119 334.257 121.883 

AE.81144 - Vữa XM mác 75 mĩ 585,112 334,257 121,883 
AE.81145 - Vữa XM mác 100 m3 592.981 334,257 121.883 
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AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 20 X 40) cm 

Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Darth mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưòng thẳng gạch bê 
tông I5\20x40cm, chiều 
dày 15cm 

ChíẺu cao <=4m 

AE.81213 - Vữa XM mác 50 m3 630,774 303.470 

AE.81214 - Vữa XM mác 75 m3 638.046 303.470 

AE.81215 - Vữa XM mác 100 m? 646.230 303.470 

ChiẺu cao <=16m 

AE.81223 - Vữa XM mác 50 m3 630.774 312,267 15.205 

AE.81224 - Vừa XM mác 75 mJ 638,046 312.267 15.205 

AE.81225 -Vữa XM mác 100 ms 646.230 312.267 15.205 

Cliiều cao <=50m 

AE.8I233 - Vữa XM mác 50 m3 630.774 343.053 89.142 

AE.81234 - Vữa XM mác 75 m3 638.046 343,053 89.142 

AR81235 - Vừa XM mác 100 m3 646.230 343.053 89.142 

Chiều cao >50m 

AK81243 - Vữa XM mác 50 m3 630.774 358,447 121.883 

AE.81244 - Vữa XM mác 75 mĩ 638.046 358,447 121.883 

AE.81245 - Vữa XM mác i 00 ms 646.230 358.447 121.883 
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AO 1300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 X 20 X 40)cm 

Dơn vị tính: đồng/ro? 

Mằ hiệu Danh mục đơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân oông Máy 

Xây tuỏnỊỊ thắng gạch bê 
tông 10\20\40cm, thĩèu 
dày lOcm 

ChiÈu cao <=4m 

AE.81313 - Vữa XM mác 50 m3 633.870 336.456 

AE.81314 - Vữa XM mác 75 m3 641.702 336.456 

AE.81315 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <=16m 

mJ 650.515 336.456 

AE.81323 - Vữa XM mảc 50 m3 633.870 347,451 15.205 

AE.S1324 - Vữa XM mác 75 m3 641.702 347,451 15.205 

AE.S J 325 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao <=50m 

m3 650.515 347,451 15.205 

AE.81333 - Vữa XM mác 50 m3 633,870 380.437 89,142 

AE.81334 - Vữa XM mác 75 mJ 641.702 380.437 89.142 

AE.81335 -VữaXM mác 100 

ChiẺu cao >50m 

mJ 650,515 380,437 89.142 

AE.S1343 - Vữa XM mác 50 m3 633.870 398,030 121.883 

AE.81344 - Vữa XM mác 75 Í1V 641.702 398.030 121.883 

AE.81345 - VữaXM mác 100 650.515 398.030 121.883 
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AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 X 19 X 39)cm 

Đơn vị tính; đồng/ras 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhàn công Máy 

Xây tưìrng thẳng gach bê 
tông I9xt9x39cra» ciiicu 
dày 19cm 

Chiều cao <=4m 

AE.81413 - Vữa XM mác 50 m* 651.540 290,276 

AE.81414 - Vữa XM mác 75 m3 658.813 290.276 

AE.S1415 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <=16m 

m3 666.997 290.276 

AE.S1423 - Vữa XM mác 50 m3 651.540 299,072 15.205 

AE.81424 - Vữa XM mác 75 m3 658.813 299,072 15.205 

ARS1425 -VữaXMmác 100 

Chiều cao <=S0m 

m3 666,997 299.072 15.205 

AES1433 - Vữa XM mác 50 m3 651.540 327,660 89,142 

ẢE.81434 - VữaXM mác 75 1T>3 658,813 327,660 89,142 

AR81435 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao >50m 

tTV 666.997 327,660 89,142 

AE.81443 - Vữa XM mác 50 m3 651.540 343.053 121.883 

AE.81444 - Vữa XM mác 75 1115 658.813 343.053 121.883 

AE.81445 - Vữa XM mác 100 mì 666.997 343.053 121.883 
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AE.81500 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH (15 X 19 X 39)cm 

Dơn vị tính: đồng/m3 

Mu hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản củng Máy 

Xây Urờng tliắHg gạch bê 
tôtig 15x19\39cm, chiều 
dày 15cm 

Chiều cao <=4m 

AE.81513 - Vữa XM mác 50 m: 670.784 325.461 

AE.S1514 - Vừa XM mác 75 m3 678.617 325,461 

AE.S1515 - Vữa XM mác 100 

ChìỀu cao <=ltìm 

m3 687.430 325,461 

AE.81523 - Vữa XM mác 50 m3 670,784 334,257 15.205 

AE.81524 - Vữa XM mác 75 ro3 678.617 334,257 15.205 

AE.81525 - Vừa XM mác 100 

ChĩỀu cao <=50m 

mJ 687,430 334,257 15,205 

AKS1533 - Vừa XM mác 50 mí 670.784 367.243 89.142 

AE.81534 - Vừa XM mác 75 m3 678.617 367.243 89.142 

AE.81535 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >5()m 

m3 687.430 367.243 89.142 

AE.81543 - Vữa XM mác 50 m3 670,784 384.836 121.883 

AE.81544 - Vữa XM mác 75 m3 678.617 384.836 121.883 

AE.81545 - Vữa XM mác 100 m3 687.430 384.836 121.883 
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AE.81ÓOO XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 X 19 X 39)cm 

Đơn vị tính; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đữn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thẩng gạch bê 
tôtìg 10\19x39cm, cliiẻu 
dày lOcm 

ChĩỀu cao <4m 

AR81613 - Vửa XM mác 50 m3 670.376 336,456 

AE.81614 - Vữa XM mác 75 m3 678.581 336.456 

AE.81615 - Vữa XM mác 100 

Chĩều cao <lóm 

ma 687.813 336.456 

AE.81623 - Vữa XM mác 50 m3 670.376 347,451 15-205 

AE.81624 - Vữa XM mác 75 m3 678.581 347.451 15.205 

AR81625 - Vữa XM mác 100 

ChĩỀu cao <50m 

m3 687,813 347.45! 15.205 

AE.81633 - Vữa XM mác 50 m' 670.376 380.437 89.142 

AE.81634 - Vừa XM mác 75 m3 678,581 380.437 89.142 

AE.81635 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao >50m 

m3 687.813 380.437 89.142 

AE.81643 - Vữa XM mác 50 m3 670.376 398,030 121,883 

AE.81Ố44 - Vữa XM mác 75 m3 678.581 398.030 121.883 

AE.81645 -VữaXM mác 100 m3 687,813 398.030 121.883 
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AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH <11,5 X19 X 24)cm 

Đan vị tính: đồng/rũ? 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơri vj Vật liệu Nhâti công Máy 

Xây tường thẳng gạch bê 
tông 1 l,5\l9\24cm, clúều 
dày lĩ^Sem 

Chiều tao <=4m 

AE.81713 - Vữa XM mác 50 m3 609.613 345,252 

AE.81714 - Vữa XM mác 75 m3 617,165 345.252 

AE.S1715 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao <=16m 

tn3 625.663 345,252 

AE.81723 - Vữa XM mác 50 m3 609.613 356.248 15.205 

AE.81724 - Vữa XM mác 75 m3 617.165 356.248 15.205 

AE.81725 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <=50m 

m* 625.663 356.248 15.205 

AE.81733 - Vữa XM mác 50 m3 609.613 389.234 89.142 

AE.81734 - Vữa XM mác 75 m3 017,165 389.234 89.142 

AE.81735 - VữaXM mác 100 

Chiều tao >50m 

m3 625,663 389.234 89,142 

AE.81743 - Vữa XM mác 50 m3 609.613 406.826 121.883 

AE.81744 - VữaXM mác 75 m- 617.165 406.826 121,883 

AE.81745 - Vữa XM mác 100 m3 625,663 406,826 121.883 
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AE.81800 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH (11,5 X 9 X 24)cm 

Đtm vị tính: đổng/m' 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đcrn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tirò']ig thẳng gach bê 
tông 11,5x9x24cm. chiều 
dày lĩ,5em 

Chiều cao <=4m 

ÀR81813 - Vữa XM mác 50 m3 604,801 398.030 

AE.81814 - Vữa XM mác 75 IX]3 616.270 398.030 

AE.81815 - Vữa XM mác 100 ni3 629-174 398.030 

ChiỀu cao <=16m 

AK81823 - Vữa XM mác 50 m3 604.801 409.025 15.205 

AE.81S24 - Vừa XM mác 75 m3 616.270 409,025 15.205 

AE.81S25 - Vữa XM mác 100 m* 629.174 409,025 15.205 

Chiều cao <=50m 

AE.81833 - Vữa XM mác 50 m3 604.801 450.807 89.142 

AE.81834 - Vữa XM mác 75 m3 616.270 450.807 89.142 

AE.81835 - VữaXM mác 100 m3 629,174 450.807 89,142 

Chiều cao >5Om 

AE.SÌ843 - Vữa XM mác 50 m3 604-80] 470,599 121.883 

AE.81844 - Vữa XM mác 75 m3 616,270 470.599 121.883 

AE.S1845 - Vữa XM mác 100 m3 629.174 470,599 121.883 
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AE.81900 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH (15 X 20 X 30)cm 

Dơn vị tính: đồng/m3 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưửng thắng gạch bê 
tông 15x2{H30cm, cliiều 
dàv 15cm 
Chiều cao <=4m 

AE.819I3 - Vữa XM mác 50 m3 Ó36.69Ó 323.262 

AE.8I9I4 - Vữa XM mác 75 m3 646.674 323.262 

AE.81915 -VữaXMmác 100 

Chiều cao <=16m 

m3 657.900 323,262 

AE.81923 - VữaXM mác 5Ữ m3 636,696 332.058 15,205 

AE.81924 - VữaXM mác 75 m3 646-674 332.058 15,205 

AE.81925 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao <=50m 

m3 657.900 332.058 15.205 

AE.S1933 - Vữa XM mác 50 mJ 636.696 365.044 89.142 

AE.81934 - Vữa XM mác 75 m3 646.674 365.044 89.142 

AE.S1935 - Vữa XM mảc 100 

Chiều cao >50m 

m* 657.900 365.044 89.142 

AE.81943 - Vữa XM mác 50 mJ 636.696 380.437 121.883 

AE.81944 - Vữa XM mác 75 nr 646.674 380.437 121.883 

AE.S1945 - Vữa XM mác 100 m3 657,900 380.437 121.883 
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AE.83000 XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 X 12 X 25) 

Đưn vị tính: đồng/m1 

Mã hiệu Danh mục đơn £Ĩá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Xây tucmg gạch silicat 
6,5x12x25 
Chiứu tlàỵ <33cm, cao <4m 

AE.82113 - Vữa XM mác 50 m3 688,607 63S.568 

AE-82114 - Vữa XM mác 75 m3 713.742 638.568 

AE.82115 - Vữa XM mác 100 

Chiều tlàỵ <33cm, cao <1óm 
m3 742.023 638.568 

AE.82123 - Vữa XM mác 50 m3 688.607 883.352 

AE-82124 - Vữa XM mác 75 nỶ 713.742 883.352 

AE.82125 - Vữa XM mác 100 

Chiều dày >33cm, cao <4m 

m5 742.023 883,352 

AE.82213 - Vữa XM mác 50 m3 680.387 425.712 

AE-82214 - Vữa XM mác 75 m3 705.900 425,712 

AE.82215 - Vữa XM mác 100 

Chiều tlàỵ >33cm, cao <16m 

m3 734.605 425.712 

AE.82223 - Vữa XM mác 50 m3 680.387 566.197 

AE-82224 - Vữa XM mác 75 mJ 705.900 566.197 

AE.82225 - Vữa XM mác 100 m? 734.605 566.197 

AE.83000 XÂY TƯỜNG THỎNG GIÓ 

Pơn vị tính; dong/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

AE-83113 

Xây tuờng thông gió 

Gạch thỏog gió 20s20cm 

- Vữa XM mác 50 m3 270-919 125.585 

AE.831L4 - Vữa XM mác 75 mJ 271.485 125.585 

AE.831I5 - Vữa XM mác 100 m3 272.119 125.585 

AE-83213 

Gạch thông gìó 30x30cm 

- Vữa XM mác 50 m3 147.91 ] 138.356 

AE.832Í4 - Vữa XM mác 75 m3 148.447 138,356 

AE.83215 - Vữa XM mác 100 m3 149.051 138,356 
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AE.85000 - AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẢNG VỮA 
XÂY BÊ TÔNG NHẸ 
Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị dụng cụ, lẳp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa bc tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây 
theo đúng yêu cẩu kỳ thuật Vận chuyển vật liệu trong phạm vì 3 Om. (Vật liệu làm dàn gíáỡ 
đa tính trong đơn giá). 

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản XIIất lẳp dựng râu thép, thép giằng gia cô. 

AE.85100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 * 10 * 6tì)cm 
Đơn vj tính: dồng/mĩ 

Mà liìộu Danh mục đơn giá Đơa vị Vật iiệu Nhân công Máy 

Xây tường thẳng gạch bỄ 
tông khí chung áp AAC 
7,5xl0x60cro 
ChiẺu dày 7,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE.85111 -WALL 600CLAIR mác 50 ms 1,508.946 270.327 
AE.85112 - WALL 900CLAIRmác 75 m3 1.521.055 270.327 
AE.85113 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.421.892 270.327 
AE.85114 - RLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,423.324 270.327 
AE.85115 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.043 270.327 
AE.85116 -G9 mác 75 m3 1,439.045 270.327 
AE.85U7 -Next Build mác 50 

ChỉẺu cao <=16m 
m3 1,374.682 270,327 

AE.85121 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.508.946 293,741 15,205 
AE.85122 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1 521.055 293 741 15 205 
AE85123 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.421.892 293 741 15.205 
AE85124 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.423 324 293.741 15.205 
AE.S5125 - SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.383.043 293.741 15.205 
AE.85126 - G9 mác 75 m3 1.439.045 293.741 15.205 
AE.85127 -Next Build mác 50 

Chiều cao <=50m 
m3 1.374.682 293.741 15.205 

AE.8513I - WALL 600 CLAIR mác 50 m' J,508,946 323.541 89.142 
AE.85132 - WALL 900 CLAIR mác 75 m' 1.521.055 323.541 89.142 
AE.85133 - RLOCK-MQRTAR. mác 50 m3 1.421.892 323.541 89.142 
AE.85134 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,423,324 323.541 89,142 
AE.85135 -SCL-MOTAR mác 75 m1 1383 043 323.541 89.142 
AE.85136 - G9 mác 75 mJ 1 439 045 323 541 89.142 
AE,85137 - Nícxt Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
m3 1,374.682 323.541 89 142 

AE.85141 - WALL 600 CLAlR mác 50 m3 1.508.946 338,441 121.883 
AE.85142 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.521 055 338441 121.883 
AE.85143 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.421.892 338.441 121.883 
AE.85144 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.423.324 338.441 121.883 
AE.85145 -SCL-MOTARmác 75 m3 1.383.043 338.441 121,883 
AE.85146 - G9 mác 75 mJ 1,439.045 338.441 121,883 
AE.85147 - Next Bìiỉld mác 50 1,374.682 338.441 121,883 
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Dơn vị tinh; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơti vỉ Vật liệu N hán 
công 

Máy 

Chỉều dày lOcm 
Chỉều cao <=4in 

AE,85151 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.575.316 232.013 
AE.85152 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1,590.856 232.013 
AE.85153 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.463,597 232.013 
AE.85154 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1 465 436 232.013 
AE.85155 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.413.741 232.013 
AE.85156 -G9 mác 75 ra3 1.485.609 232 013 
AE.85157 -Next Build mác 50 

Chiều can <=16m 
m* 1.403.011 232.013 

AE.85161 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.575.316 238.399 15.205 
AE.85162 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.590.856 238.399 15.205 
AE.85163 - Rĩ .OCK-MORTA R mác 50 m3 1.463.597 238.399 15,205 
AE.85164 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,465.436 238.399 15.205 
AE85165 -SCL-MOTAR mác 75 ni1 1.413.741 238.399 15.205 
AE.85166 -G9 mác 75 m5 1,485.609 238399 15.205 
AE.85167 -Next Build mác 50 

ChìỀu cao <=50m 
m3 1 403 01 ] 238399 15.205 

AR85171 -WÀLL 600 CLAIR mác 50 m3 1,575.316 261.813 89.142 
AE.85172 -WALL900 CLAIR mác 75 ms 1.590.856 261.813 89.142 
AE.85173 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.463.597 261.813 89.142 
AE.85174 - BLOCK-MORTAR. mác 75 ms 1.465.436 261.813 89.142 
AE.85175 -SCL-MOTARmác 75 m3 1.413.741 261.813 89.142 
AE.85176 -G9 mác 75 m' 1,485.609 26L813 89.142 
AE.85177 -Next Build mác 50 

Chiều cao >5Om 
mi 1.403.011 261.813 89.142 

AE85181 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.575,316 274,584 121-883 
AE.85182 -WALL900 CLAIR mác 75 m3 ] .590,856 274,584 121 883 
AE.85183 - BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1 463 597 274,584 121.883 
AE.85184 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.465 436 274.584 121.883 
AE.8518S -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.413.741 274.584 121.883 
AE.85186 -G9 mác 75 m* 1.485.609 274.584 121.883 
AE.85187 -Next Buỉld mác 50 m3 1.403.011 274.584 121.883 
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AE.85200 XÂY TƯỞNG THẢNG GẠCH AAC (10 X 10 X 60)cm 
Đơn vi tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vi Vật liệu Nhân công Máy 
Xây tuửng thẳng gạch bẽ 
tông khí chung áp AAC 
lOxlOxốOcm, chỉẺu dày 
lOcm 
Chiều cao <=4m 

AE.85211 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.509.113 259,684 
AE.85212 - WALL 900 CLAJR mác 75 m3 1,521.222 259.684 
AE.85213 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.422.059 259.684 
AE.85214 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.423.491 259.684 
AE.85215 - SCL-MOTAR mác 75 ms 1.383.210 259.684 
AE.85216 -G9 mác 75 m3 1.439.212 259.684 
AE.852I7 -Next Build mác 50 ms 1.374.849 259.684 

Chiều cao <=l6m 
ÀE.85221 - WALL 600 CLÀĨR mác 50 Ttt1 1.509,113 283,098 15.205 
AE.S5222 - WALL 900 CLAIR mác75 m1 1.521,222 283-098 15.205 
AE.85223 -BLOCK-MORTAR mác 50 ni1 1.422.059 2S3.098 15.205 
AH.85224 -BLOCK-MORTAR mác 75 mJ 1.423.491 283.098 15.205 
AE85225 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.210 283 098 15 205 
AES5226 - G9 mác 75 ra3 1439212 2S3.098 15.205 
AE.85227 -Next Build mác 50 m3 1.374.849 283.098 15.205 

Chiều cao <=50m 
AE.85231 -WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.509.113 310.770 89.142 
AE.85232 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.521.222 310.770 89.142 
AE.85233 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.422.059 310.770 89.142 
AE.85234 - BLOCK-MORTAR mác 75 1.423.491 310,770 89.142 
ÀE.85235 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383,210 310.770 89.142 
ẢE.85236 -09 mác 75 m5 1.439.2 ] 2 310.770 89.142 
AE.85237 -Next Buĩld. mác 50 m3 1.374.849 310.770 89-142 

ChiẺu cao >50m 
AE.8524I -WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.509.113 325.670 121.883 
AE. 85242 - WALL 900 CLAJR mác 75 ms 1.521.222 325.670 121.883 
AE. 85243 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.422.059 325.670 121.883 
AE.85244 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.423.491 325.670 121.883 
AE.85245 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.210 325.670 121.883 
AE.8524Ó - G9 mác 75 mJ 1.439,212 325.670 121.883 
AE.85247 -Nexl Builđ mác 50 m3 1.374.849 325.670 121.883 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 97 

AE.85300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 10 X 60)cm 

Đơn vị tính: đông/mĩ 

Ma hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhâti công Máy 
Xây tưỉmg thẳng gạch bẺ 
tông khí chưng áp AAC 
12,5x1 OxốOcm 
Chiều dày 12,5cm 
Chiền cao <=4m 

AE.85311 -WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.507, J 70 214.985 
AE.85312 -WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.519.280 214.985 
AE.85313 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.420.117 214,985 
AE.85314 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.421.549 214,985 
AE-85315 -SCL-MOTAR mác 75 m3 I 381 268 214 985 
AE-85316 -GQ mác 75 mJ 1.437,269 214,985 
AL.85317 -Next Build mác 50 m3 1.372.907 214,985 

Chiều cao <-16m 
AE.85321 -WALL 600 CLAlRmác 50 m3 1.507.170 234.142 15.205 
AE.85322 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.519.280 234.142 15.205 
AE.85323 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.420.117 234.142 15.205 
AE.85324 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.421,549 234.142 15.205 
AE.85325 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.381.268 234.142 15.205 
AE.8532Ó -G9 mác 75 1.437,269 234.142 15.205 
AE.85327 -Next Buikl mác 50 m3 1,372,907 234.142 15,205 

Chỉều cao <=50 m 
AE85331 - WAJ-L 600 CLẢIRmác 50 m1 1-507-170 257,556 89,142 
AB-85332 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.519.280 257.556 89.142 
AE.85333 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.420.117 257.556 89 142 
AE 85334 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.421 549 257 556 89.142 
AE.85335 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.381.268 257-556 89.142 
AE.85336 -G9 mác 75 ms 1.437.269 257.556 89.142 
AE.85337 -Next Build mảc 50 m3 1.372,907 257.556 89.142 

Chiều cao >50)11 
AE.85341 - WALL 600 CLAIRmácSO m3 1,507, J 70 268,] 99 121.883 
AE.85342 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.519.280 268.199 121.883 
AE.85343 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.420,117 268,199 121.883 
AE-85344 - BLOCK-MORTAK mác 75 m3 1.421.549 268.199 121.883 
AE-85345 -SCL-MOTAR mác 75 m5 1.381,268 268.199 121 883 
AL.85346 -G9 mác 75 m3 1.437.269 268 199 121 883 
AE.85347 -Next Build mác 50 m3 1.372 907 268.199 121.883 
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Dơn vị tính; đồng/ní3 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chiền dày lOcm 
Chi cu cao <=4m 

AE.85351 - WALL 600 CLAIR mác 50 m5 1.477.114 249.042 
AE.85352 -WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.487.204 249.042 
AE.85353 BLOCK MORTAR mác 50 ms 1.404.569 249.042 
AE.85354 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.405.762 249.042 
AE.85355 - SCL-MOTAR mác 75 1,372.195 249,042 
AE.85356 -G9 mác 75 m5 1.418.863 249-042 
AR.85357 -Next Baild mác 50 m5 ] .365.228 249.042 

Chiều cao <=lóm 
AE.853Ó1 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.477.114 257.556 15.205 
AE.853Ổ2 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1.487.204 257.556 15 205 
AE.853Ó3 -BLOCK-MORTAR mác 50 ro3 1.404.569 25X556 15 205 
ÀE.85364 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.405.762 257.556 15.205 
AE.85365 - SCL-MOTAR mác 75 ms 1.372.195 257.556 15.205 
AE.85366 -G9 mác 75 ra! 1.418.863 257.556 15.205 
AE.85367 -Next Buỉld mác 50 mĩ 1.365.228 257.556 15.205 

Chiền cao <=50 
AE.85371 - WALL 600 CLAĨR mác 50 TìỶ 1.477.114 280,970 89,142 
AE.85372 - WALL 900 CLAIR mác 75 ! .487.204 280.970 89,142 
AE85373 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 ! .404.569 280.970 89.142 
AE.85374 - BLOCK-MORTAR mác 75 m5 ] .405.762 280-970 89 142 
AE.85375 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.372.195 280.970 89142 
AE.85376 -G9 mác 75 ms i .418.863 280.970 89 142 
AE.85377 -Next Build mác 50 ms 1.365.228 2SD.970 89.142 

ChiẺn cao 
AE.85381 -WALL 600 CLAIRmảc 50 m3 1.477.114 293.741 121.883 
AE.85382 -WALL 900 CLAIRmác 75 m5 1.487.204 293.741 121.883 
AE.85383 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.404.569 293.741 121,883 
AE.85384 -ĐLOCK-MORTAR mác 75 1.405.762 293.741 121,883 
AE.85385 -SCL-MOTAR mác 75 m' 1.372.195 293,741 121,883 
AE.85386 -G9 mác 75 1.418.863 293.741 121.883 
AE.85387 - Next Buiid mác 50 m1 1.365.228 293.741 121,883 
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AE.85400 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm 
Đon vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đan vị Vật liệu Nhản công Mảy 

Xây tirùiig thẵnỵ gạch bẽ 
tông khí churtig áp AAC 
lSxlOxốOcm 
ChiẺu dày 15cm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.S5411 - WALL 600 CLAER mác 50 m3 1.509.057 204.342 
AE.S5412 - WALL 900 CLAER mác 75 ms 1.521.167 204.342 
AE.85413 - BLOCK-MORTAR mác 50 m* 1.422.003 204342 
AE.S54I4 - BLOC K-MORT AR mác 75 m3 1.423.436 204.342 
AE.S54I5 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.155 204.342 
AE.85416 -G9 mác 75 m3 1.439.156 204.342 
AE.85417 -Nexl Buìlđ mác 50 

ChíẺu cao <=16m 
m* 1.374.793 204.342 

AE.S5421 - WALL 600 CLAIR mác 50 mì 1.509.057 210.727 15.205 
AE.85422 - WALL 900 c LA1R mác 75 Ĩ1Ỷ 1.521.167 210,727 15.205 
AE85423 - BLOCK-MORTÂR mác 50 mì 1 422 003 210,727 15.205 
AE 85424 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 423 436 210727 15.205 
AE. 85425 -SCL-MOTAR. mác 75 m? 1.383.155 210.727 15.205 
AE.S5426 -G9 mác 75 m' 1.439.156 210.727 15.205 
AE.S5427 -Next Build mác 50 

Chiều cao <=50iu 
m* 1.374.793 210.727 15.205 

AE.85431 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.509.057 229.884 89.142 
AE.S5432 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.521.167 229.884 89.142 
AB.85433 - BLOCK-MORTAR mác 50 ni3 1.422.003 229.884 89,142 
AE.85434 - BLOCK-MORTAR mác 75 mJ 1.423.436 229.884 89.142 
AE.85435 -SCL-MOTAR mác 75 m3 I 383.155 229,884 89,142 
AE.85436 - G9 mác 75 mì 1 439 156 229.884 89 142 
AE85437 - Ncxt Buiid mác 50 

ChiẺu cao >50m 
mJ 1 374 793 229 884 89.142 

AE. 85441 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.509.057 240-527 121.883 
AE. 85442 - WALL 900 CLAIR mác 75 m* 1.521.167 240.527 121.883 
AE.85443 - BLOC K-MORTAR mác 50 ms 1.422.003 240.527 121.883 
AE.85444 -RLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.423.436 240.527 121.883 
AE.85445 -SCL-MOTARmảc75 m3 1.383.155 240.527 121.883 
AE.&5446 - G9 mác 75 m3 1.439.156 240,527 121.883 
AE.85447 -Next Build mác 50 1.374.793 240,527 121.383 



100 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

Đơn vị tỉnh: đồng/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiểu dàv lOcm sf 

Chiều cao <~4m 
AE.85451 -WALL 600 CLAIR mác 50 m' 1.448.414 238.399 
ÁE.S5452 -WALL 900 CLA1R mác 75 1.457.092 238.399 
AE.S5453 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.386.027 238.399 
AE.S5454 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms ! ,387,053 238.399 
AE. 85455 -SCL-MOTAR mác 75 ms 1 358.184 238.399 
AE.85456 -G9 mác 75 ra5 1 398.319 238.399 
AE.85457 -Next Buìld mác 50 ms 1.352.193 238.399 

Chiều cao <=16m 
AE.85461 -WALL 600 CLAIRmác 50 m3 1.448.414 259.684 15.205 
AE. 85462 -WALL 900 CLAIR mác 75 m? 1.457.092 259.684 15.205 
AE. 85463 -BLOCK-MORTAR mác 50 nr® 1,386,027 259.684 15.205 
AE854Ó4 -BLOCK-MORTAR mác 75 mJ 1.387.053 259.684 15.205 
AE.854Ó5 -SCL-MOTAR mác 75 mí5 1.358.184 259.684 15.205 
AE.85466 -G9 mác 75 ma 1,398,319 259,684 15,205 
AE.85467 -Next Bnild mác 50 m3 1.352,193 259.684 15,205 

ChìẺu cao <=50iti 
AE.S5471 -WALL600 CLAIR mác 50 m3 1.448414 285,227 89.142 
AE.85472 -WALL 900 CLAJR mác 75 DO? ! ,457 092 285.227 89.142 
AE.85473 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.386.027 285.227 89.142 
AE.85474 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.387.053 285.227 89.142 
AE.85475 -SCL-MORTAR mác 75 m? 1.358.184 285.227 89.142 
AE.85476 -G9 mác 75 m* 1.398.319 285.227 89.142 
AE.85477 -Next Build mác 50 mJ 1.352.193 285.227 89.142 

Chiều cao >50m 
AE.85481 -WALL 600 CLAIR mác 50 1.448.414 297.998 121.883 
AE.85482 - WALL 900 CLAIR mác 75 1.457.092 297.998 121.883 
AE.854S3 - BLOCK-MORTAR mác 50 ras 1.386.027 297 998 121.883 
AE.85484 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1387 053 297 998 121.883 
AR854S5 -SCL-MOTAR mác 75 ras ! ,358.184 297.998 121 883 
AES5486 -G9 mác 75 m3 1.398.319 297 998 121.883 
AE85487 -Next Build mác 50 m5 1.352.193 297.998 121.883 
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AE.85500 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (17,5 X 10 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/ra3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhản công Máy 

Xây tuờníí thẳng gạch bÊ 
tông khí chung áp AAC 
17,5sl0stì0cm 
ChiẺu dày 17,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE.85511 - WALL 600 CLAIRmác 50 m3 1.510.950 191.570 
AE.85512 - WALL 900 CLAIRmác 75 m3 1.523.060 191.570 
AE.85513 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 1.423.897 191.570 
AE.85514 -BI-OCK-MORTAR mác 75 m3 1.425.329 191.570 
AE.85515 SCL-MOTAR mác 75 ni1 ! .385.048 191,570 
AK85516 -G9 mác 75 m3 1.441.049 191.570 
AE-85517 -Next Build mác 50 1.376.687 191.570 

ChỉẺu cao <=í6m 
AE.85521 - WALL 600 CLAĨR mác 50 m3 1.510.950 197,956 15.205 
AE.85522 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.523.060 197 956 15.205 
AE.85523 -BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.423.897 197.956 15.205 
AE.85524 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.425.329 197.956 15.205 
AE.85525 - SCL-MOTAR mác 75 ms 1.385.048 197.956 15.205 
AE.85526 -G9 mác 75 m3 1.441.049 197.956 15.205 
AE.85527 -Nexl Build mác 50 m' 1.376.687 197.956 15.205 

Chỉều cao <=50]I1 
AE.85531 - WALL 600 CLAIR mác 50 1.510.950 217.113 89,142 
AE.85532 -WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.523.060 217.113 89,142 
AE-85533 - BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1.423.897 217.113 89.142 
AE.85534 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.425.329 217.113 89 142 
AE.85535 - SCL-MOTAH mác 75 m3 1.385.048 217.113 89.142 
AE.85536 -G9 mác 75 m3 1.441.049 217.113 89.142 
AE.85537 -Next Bnild Ìĩiác 50 ms 1.376.687 217.113 89.142 

Chiều cao >50m 
AE.85541 - WALL 600 CLAIRmác 50 m3 1.510.950 225.627 121.883 
AE.85542 - WALL 900 CLALR mác 75 m3 1.523.060 225.627 121.883 
AE.85543 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.423.897 225.627 121.883 
AE.85544 -RLOCK-MORTAR mác 75 ni1 ] .425-329 225,627 121.883 
AE.85545 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.385.048 225.627 121.883 
AE-8554Ó -09 mác 75 m1 1.441.049 225.627 121.883 
AL.85547 -Next Build mác 50 ra3 1.376.687 225 627 121 883 



102 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

Đan vị tinh: đồng/m? 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chiêu dày lOcm 
Chiều tao <=4m 

AE,85551 -WALL600 CLAIR mác 50 1,429.552 229.884 
AE.85552 -WALL900 CLAIRmác 75 mì 1.437.221 229.884 
AE.85553 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1374,417 229-884 
AE.85554 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1375 325 229884 
AE.85555 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1349.814 229884 
AE 85556 -G9 mác 75 ÍLL3 1.381281 229884 
AE.85557 -Next Build mác 50 

Chiều cao <=tớm 
m3 1.344.519 229.884 

AE.85561 -WALL 600 CLAIR mảc 50 m3 1.429.552 251.170 15.205 
AE.85562 -WÀLL 900 CLAIR mác 75 m* 1.437.22] 251,170 15.205 
AE.85563 -BLOCK-MORTAR mác 50 m* 1.374.417 251.170 15.205 
AE.855Ổ4 -BLOCK-MORTARmác 75 niJ 1.375.325 251.170 15.205 
AR85565 -SCL-MOTAR mác 75 1,349.814 251.170 15,205 
AL.S5566 -G9 mác 75 1 385,281 251.170 15,205 
AE.85567 -Next Build mác 50 

ChiẾu cao <-50m 
mJ 1344 519 251.170 15.205 

AE.85571 -WALL 600 CLAIR mảc 50 m3 1.429.552 276.713 89.142 
AE.85572 -WALL 900 CLAIR mác 75 m5 1.437.221 276.713 89.142 
AE.85573 - BLOCK-MORTAR mác 50 ÍLL3 1.374.417 276.713 89.142 
AE.85574 -BLOCK-MORTARmác75 ms 1.375.325 276.713 89.142 
AE.85575 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.349.814 276,713 89.142 
ÀE.8557Ó -G9 mác 75 m3 1.385.28] 276,713 89.142 
AE.85577 -Nexl Build mác 50 

Chiều cao >50m 
m3 1.344.519 276,713 89.142 

AE.85581 - WALL 600 CLAỈR mác 50 mJ 1.429.552 287.356 121.883 
AE.85582 - WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1437 22] 287 356 121 883 
Al£.85583 -BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1 374.417 287 356 121.883 
AE.85S84 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.375.325 287 356 121.883 
AE.855S5 -SCL-MOTAR mác 75 m1 1.349.814 287 356 121,883 
AE.85586 -G9 mác 75 m1 1.385.28] 287.356 121.883 
AE.85587 -Next Buìld mác 50 m3 1.344.519 287.356 121.883 
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AE*85Ó00 XÂY TƯỞNG THANG GẠCH AAC (20 X 10 X 60)cm 
Dơn vị tính: đồng/m3 

Mâ hiệu Danh mục đon giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Xây hrờng thắng gạch bỄ 
lông khí chưng áp AAC 
20xl0sế0cm 
Chiều dày 20cm 
Chiều cao <=4m 

AE.85611 -WALL 600 CLAlRmác 50 m! 1.516.665 189.442 
AE.85612 -WALL 900 CLA1R mác 75 m' 1.528.775 189.442 
AE.85Ó13 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.429.612 189.442 
AE.85Ó14 -BLOCK-MORTAR mác 75 m5 1.431.044 189.442 
AE.S5615 -SCL-MOTAR mác 75 m5 1.390.763 189.442 
AE.S5616 -G9 mác 75 mJ 1.446.765 189.442 
AH.856! 7 -Next Buiíd mác 50 m5 1.382.402 189442 

Chiíu cao <=16m 
AE.85621 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra? 1.516.665 206.470 15.205 
AE.85622 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra? 1528.775 206.470 15.205 
AE.85623 -BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.429.612 206 470 15.205 
AE.85624 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.431.044 206.470 15.205 
AE.85625 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.390.763 206.470 15.205 
AR85626 -G9 mác 75 m! 1.446.765 206.470 15.205 
AE.85627 -Next Buikl mác 50 m? 1.382.402 206.470 15.205 

Chiều cao <=50m 
AR85631 - WALL 600 CLA1R mác 50 1.516.665 227,756 89,142 
AE.85632 - WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.528.775 227,756 89,142 
AJỈ-85633 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.429.612 227,756 89.142 
AE.85634 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.431,044 227 756 89 142 
AE.85635 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1390.763 227,756 89.142 
AE.85636 -G9 mác 75 m3 1.446.765 227 756 89.142 
AE.85637 -Next Build mác 50 m3 1.382.402 227.756 89.142 

Chiều cao >50m 
AE.85641 -WALL 600 CLA1R mác 50 mĩ 1.516.665 236.270 121.883 
AE.85642 -WALL 900 CLA1R mác 75 m! 1.528.775 236,270 121.883 
AR85643 -BLOCK-MORTAR mác 50 mí 1.429.612 236,270 121.883 
AE.S5644 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.431.044 236,270 1 2 1 . 883 
AE.85645 -SCL-MOTAR mác 75 m5 1.390.763 236.270 121.883 
AE.85646 -G9 mác 75 m-' 1 -446-765 236-270 121.883 
AE.85647 -Next Ĩ3ui!d mác 50 ra3 1.382,402 236270 121 883 



104 CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

Đơn vị tính: đồng/tti3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Chiêu dày 10C111 
ChiỄu cao <=4m 

AE.85651 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1,424,341 221,370 
AB85652 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1 431405 221.370 
AE 85653 - BLOCK-MORT AR mác 50 mJ 1.373.560 221 370 
AE.85654 - BLOC K-MORT AR mác 75 ms 1374.394 221.370 
AE,85655 - SCL-MOTAR niảc 75 m3 1.350.897 221.370 
AE.85656 - G9 mác 75 m5 1.383.565 221.370 
AE.85Ồ57 -Next Build mác 50 

Chỉều cao <=I6m 
m3 1.346.020 221,370 

AE.85661 - WALL 600 CLAIR mác 50 mJ 1.424.341 240,527 15.205 
AE.S5ÓÓ2 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.431.405 240,527 15.205 
AK.856Ó3 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.373.560 240-527 15.205 
AE.S5664 - BLOCK-MORTAR mác 75 mJ 1.374,394 240527 15-205 
AE. 85665 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1 350 897 240527 15.205 
AE.S5666 - G9 mác 75 m3 1.383.565 240.527 15.205 
AE 85667 -Ncxt Build mác 50 

Chiều cao <=50 
m3 1.346.020 240.527 15.205 

AE.85671 -WALL 600 CLAIR mác 50 ni* 1.424.341 266.070 89.142 
AE.85Ó72 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.431.405 266,070 89.142 
AE.S5673 -BLOCK-MORTAR mác 50 Ĩ113 1.373.560 266,070 89.142 
AE.S5674 - BLOCK-MORTAR mác 75 1.374.394 266,070 89,142 
AE.85Ó75 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.350.897 266.070 89.142 
AE.85Ó76 - G9 mác 75 1.383.565 266,070 89,142 
AH.85677 - Next Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
! .346.020 266.070 89.142 

AE.S5ỔS1 - WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.424.341 276,713 ] 21.883 
AE.856S2 - WAJX 900 CLAER mác 75 m3 1.431.405 276 713 121 883 
AE.S5683 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 1.373.560 276.713 121.883 
AE.85Õ84 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.374.394 276.713 121.883 
AE.85Ó85 - SCL-MOTAR mảc 75 m5 1.350.897 276.713 121.883 
AE.85686 - G9 mảc 75 m3 1.383.565 276,713 121.883 
AE,S5Ó87 -Nexi Buìld mác 50 m3 1.346,020 276,713 121.883 
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AE.85700 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (25 X 10 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/ra3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Xây tường thẳng ííạch bê 
tông khí chưng ảp AAC 
25xlữx60cm 
ChiỂu dày 25cm 
Chiều cao <-4111 

AE.85711 -WALL 600 CLAIRmác 50 m! 1.516.648 183.056 
AE.85712 -WALL 900 CLAIR mác 75 m! 1.528.758 183.056 
AE.85713 - BLOCK-MORTAR mác 50 m? 1.429.595 183,056 
AE.857Í4 - BI OCK.-MORTAR mác 75 mJ 1.431.027 183.056 
AE.S5715 -SCL-MOTARmác 75 m5 ! .390.746 183.056 
AE.S5716 -G9 mác 75 mJ ] .446.748 183,056 
AE.85717 -Next Build mác 50 m5 1.382.385 183.056 

Chièu cao <=16m 
AE.85721 - WALL 600 CLAIR mác 50 ra? L516.648 189.442 15.205 
AE.85722 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra? 1.528.758 189.442 15.205 
AE.85723 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.429.595 189 442 15.205 
AE.S5724 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.431.027 189.442 15.205 
AE.85725 -SCL-MOTAR máo 75 m3 1.390.746 189.442 15.205 
AR85726 -G9 mác 75 m! 1.446.748 189,442 15.205 
AE.85727 -Next Đuild mác 50 m? 1.382.385 189,442 15.205 

Chiều cao <=5 Om 
AE.85731 -WALL 600 CLAIR mác 50 1.516.648 206,470 89,142 
AE.85732 -WALL 900 CLAIR mác 75 1.528.758 206,470 89.142 
AK85733 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 ] .429.595 206,470 89142 
AE.85734 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.431.027 206.470 89142 
AE.85735 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.390,746 206470 89142 
AE.85736 -G9 mác 75 in' 1.446.748 206 470 89.142 
AE.85737 -Next Build mác 50 m3 1.382.385 206.470 89.142 

Clúều cao >5ftm 
AE.85741 -WALL 600 CLAIRmác 50 mĩ 1.516.648 214.985 121.883 
AE.85742 -WALL900 CLAIRmác 75 m! 1.528.758 214.985 121.883 
AR85743 -BLOCK-MORTAR mác 50 mJ ] .429.595 214.985 121.883 
AE.S5744 -BLOCK-MORTAR mác 75 mJ ! .431.027 214,985 121.883 
AE.85745 -SCL-MOTARmác 75 mJ 1.390.746 214,985 121.883 
AE.85746 -G9 mác 75 m-' ] .446.748 214 985 121.883 
AE.85747 -Next Build mác 50 ra3 1.382.385 214.985 121.883 
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Đơn vị tính: đồng/tti3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Chiêu dày l(km 
ChiẺu cao <=4m 

AE.85751 -WALL 600 CLAÍRmác 50 1407.385 212,356 
AE.85752 -WALL900 CLAlRmác 75 ra3 1.413.441 212,856 
AE.85753 - BLOCK-MORTAR mác 50 ITL3 1.363.860 212856 
AE.85754 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.364.575 212.856 
AE.85755 -SCL-MOTAR mác 75 m5 1.344.435 212.856 
AE.85756 -G9 mác 75 m* 1.372.435 212.856 
AE.85757 -Next Buĩld mác 50 

Chiều cao <=16m 
m1 1.340.254 212,856 

AE.S5761 -WALL 600 CLAIR mác 50 ! .407.385 232,013 15.205 
AE.857Ó2 -WALL 900 CLAIR mác 75 mJ 1,413.44] 232,013 15.205 
AE.S57Ó3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m- 1.363-860 232,013 15-205 
AE.857Ó4 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra5 1.364,575 232 013 15.205 
AE.85765 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.435 232013 15.205 
AE.85766 -G9 mác 75 ra3 1.372.435 232.013 15.205 
AE.85767 -Ncxt Buĩlcỉ mác 50 

Chiều cao <—5lhn 
ra3 1.340.254 232.013 15.205 

AE.85771 -WALL 600 CLAIR mác 50 m* 1.407.385 255.427 89.142 
AE.85772 -WALL 900 CLAIR mủc 75 m3 1.413.441 255.427 89.142 
AE.S5773 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.363.860 255,427 89.142 
AE.85774 -BLOCK-MORTAR mác 75 ] .364.575 255,427 89,142 
AE.S5775 -SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.344.435 255,427 89.142 
AE.85776 -G9 mác 75 mJ 1.372.435 255.427 89,142 
AE.85777 -Ncxt Build mác 50 

ChiẺu cao >5flm 
mJ ỉ .340.254 255.427 89.142 

AE.85781 -WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.407.385 266,070 121.883 
AE.8S782 -WALL 900 CLAIR mác 75 w? 1.413.44] 266 070 121.883 
AE.85783 - BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1.363.860 266.070 121.883 
AE..S5784 - BLOCK-MORTAR mác 75 m! 1.364.575 266.070 121.883 
AE.85785 -SCL-MOTARmác 75 m3 1.344.435 266.070 121.883 
AE.S5786 -G9 mác 75 m* 1.372.435 266,070 121.883 
AE.85787 -Next Buĩld mác 50 m? 1.340.254 266,070 121.883 
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AE.861Q0 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (7,5 X 20 X 60)cm 
Đơn vị tính: đổELg/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giắ Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưừng thăng gạch bỂ 
tông khí chưng áp AAC 
7,5x2Oxó0cm 
Chiều dày 7,5cm 
c:iiiều cao <=4111 

AE.86111 -WALL 600 CLMRmác 50 m5 1.420.551 223.499 
AE.86112 -WALL 900 CLAIRmác 75 m5 1.427.616 223.499 
AE.8Ó113 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.369.770 223,499 
AE.S6114 - BLOCK-MORTAR mác 75 1.370.605 223.499 
AE.86115 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.347.108 223,499 
AE.86116 -G9mác75 mJ 1.379.776 223,499 
AE.S6117 -Next Build mác 50 nỶ 1.342.231 223.499 

Chiòu cao <=16m 
AE.86121 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.420.551 242.656 15.205 
AE.86122 -WALL900 CLAIR mác 75 ra3 1427.616 242,656 15.205 
AE.86123 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.369.770 242.656 15.205 
AE.86124 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.370.605 242.656 15.205 
AE.86125 - SCL-MOTAR mác 75 ni* 1.347.108 242.656 15.205 
AE.8612Ó -G9 mác 75 m3 1.379.776 242.656 15.205 
AE.8Ó127 -Next Buíld mác 50 m3 1.342.231 242,656 15.205 

Chiều cao <=50m 
AE.S6131 -WALL 600 CLAÍR mác 50 niJ 1.420.551 268.199 89,142 
AE.86132 -WALL 900 CLAIR mác 75 mJ 1,427.616 268,199 89.142 
AE-86133 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.369,770 268 199 89142 
AU.86134 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1 370.605 268 199 89142 
AE.8Ó135 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1347-108 268 199 89142 
AE.86136 -G9 mác 75 m3 1.379.776 268 A 99 89.142 
AE.86137 -Next Build mác 50 ni* 1.342.231 268.199 89.142 

Chiều cao >50 m 
AE.86141 -WALL 600 CLAIRmác 50 m5 1.420.551 278.841 121.883 
AE.86142 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.427.616 278.841 121.883 
ÀE.8Ó143 - BLOCK-MORTAR mác 50 IĨI3 1.369.770 278.841 121.883 
AE.86144 -BLOCK-MORTAR mác 75 Ì1Ỷ 1.370.605 278.841 121.883 
AR8Ó145 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.347.108 278.841 121.883 
AE-86146 -G9 mác 75 nỶ 1.379.776 278.84) 121.883 
AL.86I47 -Next BuiJd mác 50 m3 1.342,231 278 841 121 883 



ã hiệu 

86151 
86152 
86153 
86154 
86155 
86156 
86157 

86] 61 
86162 
86163 
86164 
86165 
86166 
86167 

86171 
86172 
86173 
86174 
86175 
86176 
86177 

86181 
86182 
86183 
86184 
86185 
86186 
86187 

CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 

Đơn vi tính: đồng/m3 

Danh mục đưĩi giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 20cm 
Chìèu cao <=4m 
-WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 L569.699 191.570 
- WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.585.239 191.570 
-BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.457.980 191.570 
- BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.459.818 191.570 
-SCL-MOTAR mác 75 m3 1.408.124 191.570 
-G9 mủc 75 m3 1.479.992 191.570 
-Next Build mác 50 m3 1.397.394 191,570 
Chiều cao <-16nl 
- WALL 600 CLAĨR mác 50 m3 ] .569.699 197.956 15.205 
- WALL 900 CLAIR mác 15 m3 1,585.239 197.956 15,205 
-BLOCK-MORTAR mác 50 m1 L457.980 197.956 15.205 
-BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.459.818 197.956 15-205 
-SCL-MOTAR mác 75 m3 1408.124 197.956 15.205 
-G9 mác 75 m3 1.479.992 197.956 15.205 
-Next Buỉld mác 50 m3 1.397.394 197.956 15.205 
ChÊẺu cao <=5{lm 
-WALL 600 CLAĨR mác 50 m3 1.569.699 217.113 89.142 
- WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.585.239 217.113 89,142 
-BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1.457.980 217.113 89,142 
- BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.459.818 217.113 89.142 
-SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.408.124 217.113 89,142 
-G9 mác 75 m3 ỉ .479.992 217,113 89,142 
-Ncxt Build mác 50 mJ 1.397.394 217,113 89-142 
ChiỀu cao >50m 
- WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.569,699 225,627 121.883 
-WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.585.239 225.627 121 883 
-BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.457.980 225.627 121.883 
- BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.459.818 225.627 121.883 
-SCL-MOTAR mác 75 ms 1.408.124 225.627 121.883 
-G9 mác 75 m3 1.479.992 225.627 121.883 
-Next Buíld mác 50 1.397.394 225.627 121.883 
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AE*86200 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (10 X 20 X 60)cm 

Đưn vị tínlr: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục dơn gíá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tuòng thẳng gạcli bê 
tông khí chung áp AAC 
10x20x60cui 
Chiều dày Itìcrn 
Chiền cao <=4m 

AE.86211 - WALL 600 CLA1R mác 50 nr* ] .424.34] 214,985 
AE.S6212 - WALL 900 CLA1R mác 75 ÍÌ11 ỉ .431.405 214.985 
AE.86213 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.373.560 214.985 
AE86214 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 374394 214,985 
AES6215 - SCL-MOTAK mác 75 mJ 1.350.897 214.985 
AKS6216 -G9 mác 75 m3 1.383.565 214.985 
AE86217 -Next Bulld mác 50 m3 1.346.020 214 985 

Chiều cao <=16m 
AE.86221 - WALL 600 CLAIRmác 50 ms 1.424.341 234.142 15.205 
AE.86222 -WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.431.405 234.142 15.205 
AE..86223 - BLOCK-MORTAR mác 50 m* 1.373.560 234.142 15.205 
AE.S6224 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 ] .374.394 234.142 15.205 
AEM225 - SCL-MOTAR mác 75 m3 ] .350.897 234,142 15.205 
AE.86226 -GỌ mác 75 m5 1.383.565 234, J 42 15.205 
AE.S6227 - Next Buiid mác 50 mJ 1.346,020 234 142 15.205 

ChiẺu cao <=50m 
AE.S6231 - WALL 600 CLA1R mác 50 ra3 1.424.341 257.556 89.142 
AES6232 -WALL 900 CLAJR mác 75 m3 1.431.405 257.556 89.142 
AE.86233 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.373.560 257.556 89-142 
AE.S6234 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.374.394 257.556 89.142 
AE.86235 - SCL-MOTAR rnác 75 m3 1.350.897 257.556 89.142 
AE.86236 -G9 mác 75 m3 1.383.565 257.556 89.142 
AE.86237 - Next Buíld mác 50 m3 1.346.020 257,556 89,142 

Chiều cao >5ílm 
AE.S6241 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ỉ ,424.341 268,199 121.883 
AE.86242 - WALL 900 CLAIR mác 75 tììJ 1.431.405 268J 99 121.883 
AE86243 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.373.560 268-199 121 883 
AE86244 - BLOCK.-MORTAR mác 75 ra3 1.374.394 268-199 121.883 
AES6245 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.350.897 268.199 121 883 
AES6246 -G9 mác 75 m3 1.383.565 268.199 121.883 
AES6247 -Next Build mác 50 m3 1.346.020 268.199 121.883 
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Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

ChiẺu dày 20cm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.S6251 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.516.665 185.185 
AE.86252 - WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1.528.775 185.185 
AE.86253 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.429.612 185.185 
AE.S6254 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.431.044 185.185 
AE.86255 -SCL-MOTAR mảc 75 ms 1.390.763 185.185 
AE.86256 - G9 mác 75 m3 1.446.765 185.185 
AE.8Ó257 -Nexi Buìld mác 50 

ChiẺu cao <=16m 
1.382.402 185.185 

AE.862Ó1 - WALL 600CLAIR mác 50 m3 1.516.665 191,570 15,205 
AH. 86262 - WALL 900CLAIR mác 75 nỶ 1.528-775 191.570 15.205 
AES6263 - BLQCK-MORTAR mác 50 m3 1.429.612 191.570 15,205 
AE.86264 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.431.044 191.570 15.205 
AE.S6265 -SCL-MOTAR mác 75 m3 L39Q.763 191.570 15.205 
AE86266 -G9 mác 75 m3 1.446.765 191.570 15.205 
AE.86267 -Next Bìiild mác 50 

Chiều cao <=50 
m* 1.382.402 191.570 15.205 

AE.86271 - WÀLL 600 CLAIR mác 50 m3 1.516.665 208.599 89,142 
AE.86272 - WALL 900 CLAĨR mác 75 mì 1.528.775 208.599 89,142 
AE.86273 - RLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.429.612 208.599 89,142 
AE.86274 - RLOCK-MORTÀR mảc 75 mJ 1.431.044 208.599 89,142 
AE.86275 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.390.763 208,599 89,142 
AE.86276 -G9 mác 75 m3 1446.765 208.599 89,142 
AES6277 - Ncxt Build mác 50 

ChiẺn cao >50m 
m3 1382.402 208 599 89.142 

AE.S62S1 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 L516.665 219.242 121.883 
AE.862S2 - WALL 900 CLAIR mác 75 ms 1.528.775 219.242 121.883 
AE.86283 - BLOCK-MORTÀR mác 50 m3 1.429.612 219.242 121.883 
AE.86284 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.431.044 219.242 121.883 
AE.86285 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.390.763 219,242 121.883 
AE.86286 - G9 mác 75 mJ 1.446.765 219,242 121.883 
AB,S6287 -Next Build mác 50 m3 ] ,382.402 219.242 121.883 



CÔNG BÁO/Số 77+78/Ngày 01-8-2016 111 

AE.8Ó300 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC <12,5 X 20 X 60)cm 
Đưn vị tính: đông/m! 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưừng thẳng gạcli bê 
tông khí chưng áp AAC 
12,5x20x6íkm 
Chiều dày 12,5ctìi 
Chiều cao <=4111 

AE.86311 -WÀLL 600 CLAỈR mác 50 m- 1.412.870 206.470 
AE.86312 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.419.934 206,470 
AES63B -BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1 -362.088 206.470 
AES6314 - BLOCK-MORTA R mác 75 rá1 1.362.923 206.470 
ABS6315 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.339.426 206470 
AE.86316 -G9 mác 75 ra3 1.372.094 206.470 
AE.86317 -Next Builđ mác 50 ra3 1.334.549 206.470 

Clúều cao <=16m 
AE.86321 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.412.870 212.856 15.205 
AE.86322 -WALL 900 CLAIRmủc 75 m! 1.419.934 212.856 15,205 
AE.86323 -BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1.362.088 212.856 15,205 
AK.86324 -BLOCK-MORTAR mác 75 m' ] .362.923 212,856 15,205 
ÁEM325 -SCL-MOTAR mác 75 mJ ] .339.426 212,856 15.205 
AH.86326 -G9 mác 75 m-' 1.372.094 212.856 15-205 
AE.S6327 -Next Build iriác 50 m3 ] 334.549 212 856 15,205 

ChiẺu cao <=50m 
AE.S6331 -WALL 600 CLAIR mác 50 ms 1.412.870 234,142 89.142 
AE.86332 - WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 1.419.934 234.142 89.142 
AE.86333 -BLOCK-MORTARmác 50 ms 1.362.088 234.142 89.142 
AE.86334 - BLOCK-MORTAR mác 75 m! 1.362.923 234.142 89.142 
AE.86335 -SCL-MOTAR mác 75 m! 1.339.426 234.142 89,142 
AE.S6336 -G9 mác 75 mJ 1.372.094 234.142 89.142 
AE.86337 -Next Build mác 50 ] .334.549 234.142 89,142 

Chiều cao >50m 
AE.8634) -WALL 600 CLAIR mác 50 m5 1.412.870 242,656 121,883 
AE.86342 -WALL 900 CLAIR mác 75 m5 1A19.934 242.656 121,883 
AES6343 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.362.088 242.656 121 883 
AE.86344 - BLOCK-MORTA R mác 75 m3 1.362.923 242.656 121.883 
AES6345 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.339.426 242.656 121.883 
AE.86346 -G9 mác 75 lĩi1 1.372.094 242.656 121.883 
AE.86347 -Next Birikl mác 50 ms ] .334.549 242.656 121.883 
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Dơn vi tính; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 20cm 
ChiẺu cao <=4ni 

AE.S6351 - WALL 600 CLÀIR mác 50 m3 1.467.501 176.670 
ABS6352 -WAJX900 CLAIK mác 75 m3 1 -477.592 176 670 
AE.86353 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.394.957 176.670 
AE.86354 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.396.149 176.670 
AE.S6355 -SCL-MOTAR niảc 75 m3 1.362.582 176.670 
AE.86356 -G9 mác 75 ms 1.409.250 176.670 
AE.86357 -Next Buỉld mác 50 

Chiều cao <=16m 
m3 1.355.615 176.670 

AE.86361 - WALL 600CLAIR mác 50 m3 ! .467.501 180,928 15.205 
AE.86362 - WALL 900CLAIR mác 75 m3 ] .477.592 180.928 15,205 
AH.86363 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 L394.957 180.928 15.205 
AE.86364 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 396149 180.928 15.205 
AES636S -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.362.582 180 928 15.205 
ARS6366 - G9 mác 75 m3 1 -409.250 180.928 15.205 
AE.86367 -Next Biiild mác 50 

Chiều cao <=50iri 
ms 1.355.615 180.928 15.205 

AE.86371 - WALL 600 CLAIRmác 50 ms 1.467.501 200.085 89.142 
AE.86372 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.477.592 200.085 89.142 
AE.S6373 - BLOCK-MORTAR mác 50 m* ỉ 394.951 200,085 89.142 
ÀE.86374 - BLOCK-MQRTAR mác 75 m3 1,396.149 200.085 89,142 
AE.86375 - SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.362.582 200.085 89,142 
AE.86376 -U9 mác 75 m3 1.409.250 200,085 89,142 
AE.S6377 -Ncxt Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
mJ ì 355.615 200.085 89.142 

AE.S63S1 - WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.467.501 208,599 121.883 
AES63S2 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.477.592 208 599 121.883 
AE.863S3 - BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.394.957 208.599 121.883 
AE.86384 - BLOCK-MOR.TAR mác 75 m3 1.396.149 208.599 121.883 
AE.86385 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.362.582 208.599 121.883 
AE.863S6 - G9 mác 75 m3 1.409.250 208,599 121.883 
AE.S6387 -NexL Build mác 50 1.355.615 208.599 121,883 
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AE.86400 XẢY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (15 X 20 X 60)em 

Đưn vị tính; đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đom giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưímg thẳng gạch bê 
tông khí chu ng áp AAC 
15x20\60cm 
Chiều dày I5cm 
CliiỀu cao <=4m 

AR86411 - WALL 600 CLAIR mác 50 m* ] .432.006 197,956 
AE.86412 -WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 1.439.070 197,956 
AE.S64! 3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.381.225 197,956 
AE.86414 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.382.059 197-956 
AL.S64Ỉ5 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.562 197-956 
AE.8Ỏ416 -G9 mác 75 m3 1.391.230 197 956 
AE.86417 -Next Buíld mác 50 m3 1.353.685 197.956 

Chỉèu cao <=l6m 
AE.86421 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.432.006 204.342 15.205 
AE.86422 -WALL 900 CLAIR mủc 75 m3 1.439.070 204.342 15.205 
AE.S6423 -BLOCK-MORTAR mác 50 m* 1.381.225 204.342 15.205 
AE.86424 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.382.059 204,342 15.205 
AE.S6425 -SCL-MOTAR mác 75 m3 ] .358.562 204,342 15.205 
ẢE.86426 -G9 mác 75 m5 !.391.230 204,342 15.205 
AH.86427 -Next Build mác 50 m3 1.353.685 204 342 15.205 

ChiẺu cao <=50m 
AE.86431 - WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.432.006 223,499 89.142 
AE.86432 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.439.070 223 499 89 142 
AE.86433 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.381.225 223 499 89.142 
AE.B6434 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.382.059 223.499 89.142 
AE.86435 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.562 223.499 89.142 
AE.S6436 -G9 mác 75 m3 1.391.230 223.499 89.142 
AR86437 -Next Build mác 50 mJ 1.353.685 223.499 89,142 

Chiều cao >50m 
AE.86441 -WALL 600 CLAÍR mác 50 m3 ] .432.006 234,142 121,883 
AE.S6442 -WÀLL 90í) CLÀIR mác 75 Ĩ\Ỷ 1,439.070 234 142 121.883 
AE.S6443 -BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.381.225 234.142 121 883 
AE.86444 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.382.059 234.142 121.883 
AE.86445 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.562 234 142 121.883 
AE.B6446 -G9 mác 75 m3 1.391.230 234.142 121.883 
AE.86447 -Next Build mác 50 m3 1.353.685 234.142 121.883 
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Dơn vị tính; đồng/ní3 

Mã hiệu Danh raục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chiều dày 2ÍJcm 
Chiều cao <=4m 

AE.8Ó451 - WALL 600 CLAIR mác 50 1.448.414 170,285 
AE.8Ó452 - WALL 900 CLAIR mác 75 1.457.092 170,285 
AE-86453 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 1 386.027 170.285 
AE.86454 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 387.053 170,285 
AL.86455 - SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.358.184 170,285 
AE.864S6 -G9 mác 75 DO? 1398319 170.285 
AE.86457 -Next Build mác 50 m5 1.352.193 170.285 

Chiều cao <^16m 
AE.86461 - WALL 600 CLAIRmác 50 m3 1.448.414 174.542 15.205 
AE.8Ó4Ó2 -WALL 900 CLAIR mác 75 mĩ 1.457.092 174.542 15.205 
AE.86463 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 1.386.027 [74.542 15.205 
AE.8Ó464 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.387.053 174.542 15.205 
AE.86465 - SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.358.184 174,542 15.205 
AE.86466 -09 mác 75 tn1 1,398-319 174,542 15.205 
AL.86467 -Next Build mác 50 m3 1.352,193 174.542 15.205 

Chiòu cao <=50m 
AE.86471 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra? 1,448,414 191-570 89.142 
AE.86472 -WALL 900 CLA1R mác 75 ra3 1 457 092 191 570 89.142 
AE.86473 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.386.027 191,570 89,142 
AE.86474 -BLOCK-MORTAR mác 75 m5 1.387.053 191.570 89.142 
AE.86475 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.184 191.570 89.142 
AE.86476 -G9 mác 75 m3 1.398.319 191.570 89.142 
AE.8Ó477 -Next Build mác 50 l .352.193 191,570 89.142 

Chiều cao >5(I]Ĩ1 
AE.8Ó481 - WALL 600 CLA1R mác 50 m5 1.448.414 200.085 121.883 
AE-86482 - WALL 900 CLAIR mác 75 mi 1.457.092 200.085 121,883 
AE.86483 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1386 027 200 085 121883 
ALÌ.86484 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 387 053 200 085 121.883 
AE.36485 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.184 200 085 121.883 
AE.86486 -G9 mác 75 m3 1.398.319 200 085 121.883 
AE.86487 -Next Build mác 50 ms 1.352.193 200.085 121.883 
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AE.86500 XẢY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (17,5 X 20 X 60)cm 

Đưn vị tính: đồng/m3 

Mă hiệu Danh mục đơn gì á Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

\ây tưívng thằng gạch bê 
tông khí chưng áp AAC 
17,5x2tìx6tìcm 
Chiều dày I7,5cm 
Chiều cao <=4m 

AR8Ó51 1 - WALL 600 CLAÍR mác 50 ] .428.17] 189.442 
AE.86512 -WALL 900 CLAIRmác 75 ÍÌ11 1.435.236 189,442 
AE.865I3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.377.390 189442 
AE 86514 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 378 225 189.442 
AE.865I5 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.354.728 189442 
AE 86516 - G9 mác 75 m3 1.387.395 189,442 
AE.86517 - Next Build mác 50 

Chiều cao <=ltìm 
m3 1.349.851 189.442 

AE.86521 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.423.171 195.828 15.205 
AE.86522 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.435.236 195.828 15.205 
AE.S6523 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.377.390 195.828 15.205 
AE.S6524 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 ] .378.225 195.828 15,205 
AE.86525 - SCL-MOTAR mác 75 m3 ] .354.728 195.828 15,205 
AE.86526 -G9 mác 75 m5 1.387.395 195,828 15.205 
AH.86527 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao <=50m 
mJ i .349.851 195 828 15.205 

AE.86531 - WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.428.17] 214.985 89.142 
AE.86S32 -WALL 900 CLÀIR mác 75 m3 1.435.236 214.985 89.142 
AE.86533 - BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.377.390 214,985 89.142 
AE.86534 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.378.225 214,985 89,142 
AE.86535 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.354.728 214.985 89.142 
AE.86536 -G9 mác 75 m3 1.387.395 214,985 89.142 
AR86537 -Next Build mác 50 

Chiều cao >50ni 
mJ 1.349.851 214,985 89,142 

AE.S6541 - WALL 600 CLAIR mủc 50 m3 1.428-171 223,499 121.883 
AE.86S42 - WALL 900 CLA1R mác 75 m* 1.435.236 223.499 121.883 
AE.86543 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1377.390 223,499 121 883 
AE.86544 -BLOCK-MORTAH mác 75 ra3 1.378.225 223.499 121.883 
AE 86545 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.354.728 223.499 121 883 
AE.86546 -G9 mác 75 m3 1.387.395 223.499 121.883 
AE.86547 - Next Build mác 50 m3 1.349.851 223.499 121.883 
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Đơn vi tính: đồng/m5 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơii vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 20cm 
ChiẺu cao <=4m 

AEM551 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 L416.189 163.899 
ABM552 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1423.858 163,899 
AE.S6S53 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.361.054 163.899 
AE.86554 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.361.961 163.899 
AE.86555 -SCL-MOTAR mảc 75 m3 1.336.451 163.899 
AE.86556 -G9 mác 75 m3 1.371.917 163.899 
AE.86557 -Next Buỉld mác 50 

Chiều cao <=l6m 
m3 1.331.155 163.899 

AE.86561 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ] A16.1S9 168,156 15,205 
AE.86562 -WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 1.423.858 168,156 15,205 
AH..86563 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.361.054 168.156 15.205 
AE.S6564 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1361.961 168.156 15-205 
AE.86565 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.336.45] 168.156 15.205 
AE.S6566 -G9 mác 75 m3 1.371.917 168.156 15.205 
AE.86567 - Next Cuíld mác 50 

Chiều cao <~50m 
m3 1.331.155 168.156 15.205 

AE.86571 -WALL600 CLAÍR mác 50 m3 1.416.189 185.185 89.142 
AE.86572 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.423.858 185.185 89,142 
AE.S6573 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1,361.054 185.185 89,142 
AE.86574 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.361.961 185.185 89,142 
AE.86575 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.336.451 185,185 89,142 
AE.86576 -G9 mác 75 m3 ỉ .371.917 185,185 89,142 
AE.S6577 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao >50oi 
m3 1331-155 185,185 89.1.42 

AE.S65S1 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 1.416.189 193,699 121.883 
AES65S2 -WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 1423.858 193.699 121 883 
AE.865S3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.361.054 193.699 121.883 
AE.865S4 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.361.961 193.699 121.883 
AE.86585 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.336.451 193.699 121.883 
AE.865S6 -G9 mác 75 m3 1.371.917 193.699 121.883 
AE.S6587 -Next Build mác 50 1.331.155 193.699 121.883 
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AE.8ÓỦ00 XÂY TƯỞNG TH ẢNG GẠCH AAC (20 x20 X 6ữ)cm 
1 

Đơn vị tính: đông/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơa vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tiròng thắng gạch bê 
tông khí chimg áp AAC 

Chiều dày 20cm 
Chìeu cao <=4m 

AE.86611 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.424.341 180.928 
AE.86612 -WALL 900CLAIR mác 75 m1 ] .431.405 180.928 
AE.86613 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.373.560 1 so.928 
AE.86614 - BLOCK-MORTÀR mác 75 m3 1.374.394 180 928 
AE 86615 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1350 897 1 so 928 
AE.86616 -G9 mác 75 m3 1.383.565 180.928 
AE.S6617 -Nestt Build mác 50 m3 1.346.020 180.928 

Chiều cao <=16m 
AE.86621 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.424.341 187.313 15.205 
AE.S6622 - WALL 900 CLAĨR mác 75 mì 1.431.405 187.313 15,205 
AE.86623 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.373.560 187-313 15,205 
AE.86624 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,374.394 187.313 15,205 
AE.86625 -SCL-MOTAR mác 75 m5 !.350.897 187,313 15.205 
AE.86626 - G9 mác 75 mJ 1.383.565 187.313 15.205 
AE 86627 - Ncxt Build mác 50 m3 1346.020 187.313 15.205 

ChiẺn cao <=50m 
AE.86631 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1424.34] 204.342 89.142 
AE.86632 - WALL 900 CLAIR mác 75 ms 1.431.405 204.342 89.142 
AE.86633 - BLOC K.-MORTAR mác 50 ms 1.373.560 204.342 89.142 
AE.S6634 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.374.394 204.342 89.142 
AE.86635 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.350.897 204.342 89,142 
AR86636 - G9 mác 75 mJ 1.383.565 204.342 89,142 
AR8ÓG37 -Nexi Buiid mác 50 m* 1.346.020 204,342 89,142 

ChíẺu cao >50m 
AE.8664) - WALL 600 CLAIR mác 50 nỶ 1.424.34) 212.856 121.883 
AES6642 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1 431 405 212.856 121.883 
AE.86643 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.373.560 212856 121.883 
AE.86644 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.374.394 212.856 121.883 
AE.86645 -SCL-MOTAR mác 75 ms 1.350.897 212.856 121 883 
AE.86646 -G9 mác 75 ms 1.383.565 212.856 121.883 
AE.86647 -Next Buìld mác 50 m* 1.346.020 212.856 121.883 
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AE.8Ó700 XẢY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm 

Đơn vị tính: đồng/in' 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân cồng Máy 

Xây tường thăng gạch í>d 
tôiig khí chưng ảp AAC 
25x2l>x60cm 
Chiều dày 25cm 
Chiều cao <=4m 

AE.86711 - WALL 600 CLAIR mác 50 mJ 1.431.994 151,128 
AE.86712 -WALL 900 CLAIR mác 75 mJ 1.439.059 151,128 
AE.86713 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 ỉ .381.213 151.128 
AE.86714 - BLOCK-MORTAR mác 75 m5 1 382.048 151.128 
AE86715 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1 358 551 151 128 
AES6716 -G9 mác 75 xa3 1.391.219 151.128 
ARS6717 -Next Lìuìíd mác 50 ms 1 353.674 151,128 

Chiều cao <=16m 
AE.86721 - WALL 600 CLAIR mác 50 ms 1.431.994 155.385 15.205 
AE.86722 -WALL 900 CLAIR mác 75 ms 1.439.059 155.385 15.205 
AE.86723 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.381.213 155.385 15,205 
AE,S6724 - BLOCK-MORTAE. mác 15 mJ 1,382.048 155.385 15,205 
AE.86725 -SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.358.551 155.385 15,205 
AE.86726 -G9 mác 75 m3 1.391.219 155385 15.205 
AE.86727 -Next Build mác 50 tn1 1.353.674 155,385 15.205 

ChìỀu cao <=50m 
AE.S6731 - WALL 600 CLAIR mđc 50 m3 1.431,994 170,285 89.142 
AES6732 - WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1439 059 170,285 89.142 
AES6733 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.381.213 170 285 89,142 
AE.86734 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.382.048 170.285 89.142 
AE.86735 - SCL-MORTAR mác 75 ms 1.358.551 170.285 89,142 
AE.86736 -G9 mác 75 m3 1.391.219 170.285 89.142 
AE.86737 -Nexi Build mác 50 m3 1.353.674 170.285 89.142 

Chỉều cao >5Om 
AE.86741 - WALL 600 CLAIR mác 50 1.431.994 178.799 121.883 
AR.86742 -WALL 900 CLAIR mác 75 mJ 1.439.059 178.799 121,883 
AE.86743 -BLOCK-MORTAR mác 50 m5 1.381.213 178.799 121.883 
AE.86744 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1,382 048 178,799 121 883 
AE.86745 -SCL-MOTAR mác 75 m5 1.358,551 178,799 121.883 
AES6746 -G9 mác 75 m3 1 391 219 178 799 121 883 
AE.86747 -Next BuiIJ mác 50 m3 1.353.674 178.799 121.883 
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Dơn vi tính: đồng/ms 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 20cm 
Chiều cao <=4m 

AEM75Ì -WALL 600 CLAJR mác 50 m3 1 -407.420 174.542 
AE.S6752 -WALL 900 CLAJR mác 75 ra3 1.413.475 174.542 
AES6753 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 L363.S94 174.542 
AE.86754 -BLOCK-MORTAR mác 75 m* 1.364.609 174.542 
AE.86755 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.469 174.542 
AE.86756 -G9mác 75 m3 1.372.470 174.542 
AE.86757 -Next Buìld mác 50 

Chiều cao <=16m 
m3 1.340.288 174.542 

AE.86761 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ] .407-420 178-799 1.5.205 
AE.86762 - WALL 900 CLATR mác 75 m3 1.413.475 178-799 15,205 
AH. 86763 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1363-894 178.799 15-205 
AE.86764 - BLOCK.-MORTAR mác 75 m3 1.364.609 178.799 15-205 
AES6765 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.469 178799 15.205 
AE.S6766 -G9 mác 75 ra3 1.372.470 178.799 15.205 
AE.S6767 -Next Build mác 50 

Chiều cao <=50111 
m3 1.340.288 178.799 15.205 

AE.8É771 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.407.420 197.956 89.142 
AE.S6772 - WALL 900 CLAIRmác 15 m3 ỉ .413.475 197.956 89,142 
AE.S6773 - BLOCK-MORTAR mác 50 mì 1.363.894 197.956 89.142 
AE.S6774 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 ] .364.609 197.956 89,142 
AE.S6775 - SCL-MOTAR mác 75 mJ ] .344.469 197.956 89.142 
AE.86776 -G9 mác 75 m3 1.372.470 197.956 89,142 
AE.86777 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
mJ 1340.288 197.956 89.142 

AE.86781 - WALL 600 CLAJR mác 50 m3 1.407.420 206.470 121,883 
AES67S2 - wall 900 CLAIRmác 75 m3 1.413.475 206.470 121 883 
AE.86783 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.363.894 206.470 121.883 
AE.86784 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.364.609 206.470 121.883 
AE.86785 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.469 206.470 121.883 
AE.867S6 -G9 mác 75 m3 1.372.470 206.470 121.883 
AE,S6787 -Next Build mác 50 1,340.288 206.470 121.883 
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AEỆ87100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 30 X 60)cm 
* 

Đơn vị tính: đông/m3 

Mã hiệu Danh mục đưn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thẳng gạch bê 
tông khí chrnig áp AAC 
7,5x30x60cm 
Chiều dày 7,5cm 
Chiểu cao <=4m 

AE.871 ] 1 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.382.007 200.085 
AE.87112 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.387.255 200.085 
AE.87113 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.344.285 200.085 
AE.87114 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.344.905 200.085 
AE.S7115 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.327.450 200.085 
AE.87116 -G9 mác 75 m3 1.351.718 200.085 
AE.87117 -Next Build mác 50 m3 1.323.826 200.085 

Chiều cao <=16m 
AE.87121 - wALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.382.007 217.113 15.205 
AE.87122 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1 387 255 217.113 15.205 
AE.87123 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.344.285 217.113 15.205 
AE.87124 -BLOCK-MORTAR mác 75 m- i. 344.905 217.113 15.205 
AE 87125 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1 327.450 217 113 15.205 
AE.87126 -G9 mác 75 m3 1.351.718 217.113 15.205 
AE.87127 -Next Build mác 50 m3 1.323.826 217 113 15.205 

Chiều cao <=50 m 
AE.87131 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.382,007 240.527 89.142 
AE.87132 -WALL 900 CLÂIRmác 75 m3 1.387.255 240527 89 142 
AE.S7133 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.344.285 240.527 89.142 
AE.87134 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.344.905 240.527 89.142 
AE.87135 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.327.450 240.527 89.142 
AE.87136 -G9 mác 75 m3 1.351.718 240.527 89.142 
AE.87137 -Next Build mác 50 m3 1.323.826 240.527 89.142 

Chiều cao >50m 
AE.87141 - wALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.382.007 251.170 121.883 
AE.87142 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.387.255 251.170 121.883 
AE.87143 -RLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.344.285 251.170 121.883 
AE.87144 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.344.905 251.170 121.883 
AE.87145 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.327.450 251.170 121.883 
AE.87146 -G9 mác 75 m3 1.351.718 251.170 121.883 
AE.87147 -Next Build mác 50 m3 1.323.826 251.170 121.883 
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Đem vị tính: đồng/m? 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Cliiồu dàv 30cm V 

Chiồu cao <=4m 

AE.87151 - WALL 600 CLA1R mác 50 ĨIÝ 1.563.935 172.413 
AE.87152 -WALL 900 CLA1R mác 75 mJ ] .579.475 172.413 
AE.87153 - BLOCK-MORT A R mác 50 m3 1.452.216 172.413 
AE..87154 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.454.055 172.413 
AE.87155 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.402.360 172.413 
AE.871S6 -G9 mác 75 m3 1.474.228 172.413 
AE.87157 -Nexí Quiid mác 50 m3 1.391.630 172.413 

Chiểu cao <=I6m 
AE.871Ố1 -WALL 600 CLAIR mác 50 ms 1.563.935 176.670 15.205 
AE.87162 -WALL 900 CLAIR mác 75 ms 1.579.475 176.670 15.205 
AE.87163 -BLOCK-MORTAR mác 50 TÌÝ 1.452.216 176.670 15.205 
AE.871Ó4 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.454.055 176.670 15.205 
AE.87165 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.402.360 176.670 15,205 
ẢE.871Ó6 -G9 mác 75 m3 ! .474.228 176.670 15,205 
AE.87Ì67 -Next Build mác 50 m3 1.391.630 176.670 15.205 

Chỉều cao <=50m 
AE.S7171 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 L563.935 195.828 89.142 
AE.S7172 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1.579.475 195.828 89.142 
AE.S7173 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.452.216 195.828 89.142 
AE.87174 -QLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.454.055 195.828 89.142 
AE.87175 -SCL-MOTAR mủc 75 ms 1.402.360 195.828 89.142 
AE.87176 -G9 mác 75 m3 1.474.228 195.828 89.142 
AE.87177 -Next Build mác 50 m3 1.391.630 195.828 89,142 

ClìỉẺu cao >50in 
AE.87181 -WALLÓ00 CLAlRmác 50 m3 ỉ .563.935 204.342 121.883 
AE.87182 - WALL 900 CLAIRmác 75 m3 1.579.475 204.342 121,883 
ÀE.87183 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.452.216 204.342 121 883 
AE.S71S4 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.454.055 204.342 121.883 
AE871S5 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.402,360 204 342 121 883 
AE871S6 -G9 mác 75 ra3 1.474.228 204.342 121.883 
AE.871S7 -Next Build mác 50 ra3 1.391.630 204.342 121.883 
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AE.87200 XÂY TƯỞNG THẢNG CẠCH AAC (10 X 30 X 60)cm 
Đưn vị tính: đồng/m* 

Mă hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tiròng thẳng gạch bê 
tông khí chung áp AAC 
I0x30x60cm 
Chiều dày lOcin 
Chiểu cao <=4m 

AE.87211 - WALL 600 CLAIR mác 50 1.387.772 191.570 
AE.87212 - WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.393.020 191.570 
AE.872I3 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.350.050 191.570 
AE87234 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.350.671 191.570 
AE87215 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.333.215 191.570 
AK87216 - G9 mác 75 m3 1.357.483 191.570 
AE 87217 - Next Đuỉld mác 50 m3 1.329.592 191.570 

Chiều cao <=16m 
AE.87221 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.387.772 208.599 15.205 
AE.87222 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.393.020 208.599 15,205 
AE.87223 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.350.050 208.599 15.205 
AE.87224 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.350.671 208-599 15,205 
AE.87225 - SCĨ.-MOTAR mác 75 m3 1.333.2,15 208-599 15,205 
AE.87226 - G9 mác 75 m3 1.357.483 208-599 15-205 
AE.87227 - Next Build mác 50 mJ 1.329.592 208.599 15.205 

ChiẺu cao <=50m 
AE.87231 - WALL 600 CLA1R mác 50 ra3 1.387.772 229.884 89.142 
AES7232 - WALL 900 CLAJR mác 75 m3 1.393.020 229.884 89.142 
AE.87233 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.350.050 229.884 89.142 
AE.87234 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.350.671 229.884 89.142 
AE.87235 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.333.215 229.884 89.142 
AE.87236 - G9 mác 75 m3 1.357.483 229.884 89.142 
AE.87237 - Next Buiỉd mác 50 mJ ] .329.592 229.884 89,142 

CtìiẺu cao >5tìm 
AE.87241 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.387.772 240-527 121.883 
AE.S7242 - WALL 900 CLAIR mác 75 nỶ 1.393.020 240.527 121.883 
AE87243 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 L350,050 240,527 121.883 
AE87244 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.350.671 240527 121.883 
AE87245 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.333,215 240 527 121.883 
AES7246 - G9 mác 75 m3 1.357.483 240.527 121.883 
AE87247 - Next Build mác 50 m3 1.329.592 240.527 121.883 
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Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn. vị Vật liệu Nhân công Mảy 

Chiều dày 30cm 
Chiều cao <=4m 

AE.87251 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.509.057 163.899 
AE.87252 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.521-167 163.899 
AE.87253 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1422.003 163.899 
AE.87254 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.423.436 103,899 
AE.87255 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.155 163.899 
AE.87256 - G9 mác 75 m3 1.439.156 163.899 
AR87257 - Ncxt Build mác 50 

Chiều cao <—16m 
m3 ] .374.793 163,899 

AE.87261 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ] .509.057 168,156 15.205 
AE. 87262 - WALL 900CLAIR mác 75 m3 1.521.167 168 A 56 15.205 
AE.872Ó3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.422.003 168,156 15.205 
AE.87264 - BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.423.436 168.1,56 15.205 
AE.87265 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.155 168.156 15,205 
AE.872Ó6 - G9 mác 75 mJ !.439.156 168,156 15.205 
AE. 87267 -Ncxt Buíld mác 50 

Chiều CHO <=50m 
m3 1.374.793 168.156 15.205 

AE.87271 - WALL 600CLAIR mác 50 mỉ 1.509.057 185,185 89.142 
AE.87272 - WALL 900 CLAER mác 75 m3 1.521.167 185,185 89,142 
AE.87273 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.422.003 185.1,85 89,142 
AE.87274 - BLOC K-MORT AR mác 75 m3 1.423.436 185.185 89,142 
AH..S7275 -SCL-ÌV10TAR mác 75 nỶ 1383 155 185,185 89.142 
AE.87276 - G9 mác 75 m3 1.439.156 185.185 89.142 
AE.87277 -Nexl Bìiild mác 50 

ChiẺu cao >50m 
m3 1.374.793 185,185 89,142 

AE.872S1 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.509.057 193.699 121.883 
AE.S72S2 - WALL 900 CLA1R mác 75 mJ 1.521.167 193,699 121,883 
AE.87283 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.422.003 193.699 121.883 
ÀE.87284 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.423.436 193.699 121.883 
AE.S72S5 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.383.155 193.699 121.883 
AE.S72S6 - G9 mác 75 m3 1.439.156 193.699 121.883 
ÀR872S7 - Ncxt Buiỉd mác 50 m3 1.374.793 193.699 121.883 
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AE.87300 XÂY TƯỞNG THẢNG CẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đông/m* 

Mă hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thẳng gạch bê 
tông khí chung áp ÀAC 
I2,5x30\tì0cm 
Chiều dày J2,5cm 
Chiều caờ <=4m 

AE.873 11 - WALL 600 CLAIR mác 50 1.392.664 183.056 
AR.87312 - WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.398.114 183.056 
AE.873 ] 3 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.353.491 183.056 
AES7314 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.354.136 183,056 
AE87315 - SCL-MOTAR mác 75 m3 L336.008 183 056 
AK87316 - G9 mác 75 m3 1.361.210 183.056 
AE 87317 - Next Đuỉld mác 50 m3 1.332.246 183.056 

Chiều cao <=16m 
AE.87321 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.392.664 189.442 15.205 
AE.87322 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.398.114 189.442 15,205 
AE.S7323 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.353.491 189.442 15.205 
AE,S7324 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,354.136 189,442 15,205 
AE.87325 - SCĨ.-MOTAR mác 75 m3 1.336.008 189,442 15,205 
AE.87326 - G9 mác 75 m3 ! .361.210 189-442 15.205 
AE.87327 - Next Build mác 50 mJ 1 332^246 189-442 15.205 

ChiẺu cao <=50m 
AE.87331 - WALL 600 CLA1R mác 50 ra3 L392.664 206.470 89.142 
AES7332 - WALL 900 CLAJR mác 75 m3 1.398.114 206.470 89.142 
AE.87333 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.353.491 206.470 89.142 
AE.87334 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.354.136 206.470 89.142 
AE.87335 - SCL-MORTAR mác 75 m3 1.336.008 206.470 89.142 
AE.87336 - G9 mác 75 m3 1.361.210 206.470 89.142 
AE.87337 - Next Buiỉd mác 50 mJ 1.332.246 206.470 89,142 

CtìiẺu cao >5tìm 
AE.87341 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ] .392.664 214.985 121.883 
AE.87342 - WÀLL 900CLAIR mác 75 nỶ 1.398.114 214.985 121.883 
AE87343 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.353.491 214,985 121.883 
AE87344 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1.354.136 214 985 121.883 
AE.87345 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.336.008 214985 121,883 
AES7346 - G9 mác 75 m3 1.361.210 214.985 121.883 
AE.87347 - Next Build mác 50 m3 1.332.246 214.985 121.883 
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Đơn vi tính; đồng/ro3 

Mă hiệu Danh mục đơn jziú Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiền dày 30cm 
Chiều cao <=4m 

AR87351 -WALL 600 CLA1R mác 50 mn 1.491.136 157.513 
AE.87352 -WALL 900 CLAIRmác 75 m3 1.501.323 157.513 
AE.S7353 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.417.901 157.513 
AE.87354 -BLOCK-MORTAR mác 75 m* 1.419.105 157.513 
AE.87355 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.385.218 157.513 
AE.87356 -G9 mác 75 m3 1.432.330 157.513 
AE,S7357 -Next tìuiid mác 50 

Chiều cao <=16m 
mì 1,378,184 157,513 

AE.87361 - WALL 600 CLA1R mác50 m3 1.491.136 161.771 15,205 
AE.S7362 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.501.323 161.771 15.205 
AE.S7363 -BLOCK-MORTAR mác 50 Ĩ113 1.417.901 161.771 15.205 
AE.87364 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.419.105 161,771 15.205 
AE.87365 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.385.218 161.771 15,205 
AE.87366 -09 mác 75 m3 1 -432.330 ! 6 ] .771 15.205 
AE.87367 -Next Buìld mác 50 

Clìiền cao <=50m 
m3 1.378.184 161.771 15.205 

AE.87371 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.491.136 178-799 89.142 
AE.87372 - WALL 900 CLA1R mác 75 m3 1.501.323 178.799 89,142 
AE.87373 - BLOCK-MO RTAR mác 50 m3 1.417,901 178.799 89.142 
AE.87374 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.419.105 178.799 89,142 
AH.87375 -SCL-MOTÁR mác 75 m3 1.385.218 178.799 89,1.42 
AE.87376 -G9 mác 75 m3 1.432.330 178.799 89.142 
AE.87377 -Next Buỉld mác 50 

Chiều cao >5Um 
m3 1.378.184 178.799 89,142 

AE.87381 - WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.491.136 185.185 121.883 
AE.S7382 -WALL900 CLAIR mác 75 m3 1.501,323 185-185 121,883 
AE.87383 -BLOCK MORTAR máo 50 m3 1.417.901 185.185 121.883 
AE.87384 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.419.105 185JLS5 121,883 
AE.87385 -SCL-MOTAR mác 75 mJ 1,385.218 185.185 121.883 
AE.S7386 -G9 mác 75 m3 1.432.330 185.185 121.883 
AE.873S7 -Next Qniid mác so m3 1.378.184 185.185 121.883 
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ae.87400 xây tường thảng gạch aac {15 X 30 X 60)cm 
1 

Đơn vị tính: đông/m* 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tirửng thắng gạch bê 
tồng khí chuTig áp AAC 
I5x30x60cm 
Chiều dày I5cm 
Chiều CHO <=Mm 

AE.874! 1 - WALL ÓOOCLAIR mác 50 m3 1.399.188 176.670 
AE.874! 2 - WALL 900CLAIR mác 75 m3 ! .404.436 176.670 
AE.874B - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 ] .361.466 176.670 
AE 87414 - BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1 -362 086 176 670 
AE.874Ì5 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.344.63] 176 670 
AE.87416 -G9 mác 75 m3 U68.899 176 670 
AE.87417 -Next Buìld mác 50 m3 1.341.008 176.670 

Chiều cao <=16iu 
AE.S7421 -WALL 600 CLAIR mác 50 ms 1.399.188 180.928 15.205 
AE..S7422 - WALL 900CLAIR mác 75 m3 1.404.436 180.928 15,205 
AE.87423 -BLOCK-MQRTAR mác 50 m3 1.361.466 L $0.928 15,205 
AE.S7424 - BLOCK-MORTÂR mác 75 ni1 ! .362.036 180-928 15.205 
AR87425 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.631 180,928 15205 
AE.S7426 - G9 mác 75 m3 L368-899 180.928 15.205 
AE.87427 -Next Build mác 50 m3 1341,008 180.928 15,205 

ChiẺo cao <=50m 
AE.87431 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.399.188 200.085 89.142 
AE.S7432 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.404.436 200.085 89.142 
AE.S7433 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.361.466 200.085 89.142 
AE.S7434 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.362.086 200.085 89.142 
AE..S7435 -SCL-MORTAR mác 75 m3 1.344.631 200.085 89,142 
AE.S7436 - G9 mác 75 m' 1.368.899 200.085 89,142 
AE.S7437 -Next Build mác 50 m3 1.341.008 200-085 89,142 

Chiều cao >50m 
AE.87441 - WALL 600 CLA1R mác 50 m3 1.399.188 208,599 121.883 
AE.S7442 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.404.436 208.599 121,883 
AE.87443 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.361.466 208.599 121 883 
AE.87444 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.362.086 208.599 121 883 
AE.87445 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.631 208.599 121.883 
AE.87446 -G9 mác 75 m3 1.368.899 208.599 121.883 
AE.S7447 - Next Build mác 50 m3 1.341.008 208.599 121.883 
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Đơn vi tính: đồng/tti3 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 30cm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.87451 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 L448.376 151.128 
ABS7452 -WALL 900 CLAIR mác 75 ra3 1.457 055 151.128 
AKS7453 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 L385.990 151.128 
AE.87454 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.387.015 151.128 
AE.87455 -SCL-MOTAR mảc 75 m3 1.358.147 151.128 
AE.S7456 -G9 mác 75 m3 1.398.281 151.128 
AE.87457 -Next Buíld mác 50 

Chiều cao <=l6m 
m3 1.352.155 151.128 

AE.874Ó1 -WALL 600 CLAIR mác 50 m3 ! ,448.376 155,385 15,205 
AE.87462 -WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 ] ,457.055 155,385 15,205 
AK.874Ó3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 L385.990 155-385 15.205 
AE87464 -BLOCK-MORTAH mác 75 m3 L3S7.015 155385 15.205 
AE 87465 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.358.147 155 385 15.205 
AE.S7466 -G9 mác 75 m3 1398.2S1 155.3S5 15.205 
AE.S7467 - Next Buíld mác 50 

Chiều cao <~50m 
m3 1.352.155 155.385 15.205 

AE.87471 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.448.376 170.285 89.142 
AE.87472 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.457.055 170.285 89,142 
AE.S7473 -BLOCK-MORTAR mác 50 TĨI1 1,385.990 170.285 89,142 
AE.S7474 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1,387.015 170.285 89,142 
AE.S7475 -SCL-MOTAR mác 75 mJ 1,358.147 170.285 89,142 
AE.87476 -G9 mác 75 m3 1.398.281 170-285 89,142 
ẢE.S7477 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
m5 L352.155 170.285 89.142 

AE.S74S1 -WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 L448.376 178.799 121.883 
AE.874S2 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.457 055 178 799 121 883 
AE.87483 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.385.990 178.799 121.883 
AE.87484 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.387.015 178.799 121.883 
AE.87485 -SCL-MOTAR mảc 75 m3 1.358.147 178.799 121.883 
AE.87486 -G9 mác 75 m3 1.398.281 178.799 121.883 
AE.S7487 -Next Build mác 50 1,352.155 178.799 121.883 
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AE.87500 XÂY TƯỞNG THẢNG GẠCH ÀAC (17,5 X 30 \ 60)cm 

Đơn vị tính: đông/m* 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

\âv tưímg íhẳng gạch bê 
tông khí chu ng áp AAC 
17,5x3(hcóftcm 
Chiều dày i7,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE.87511 - WALL 600 CLAIR mác 50 nr* 1.410.665 [70,285 
AE-87512 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.415.912 170,285 
AE-87513 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 ] .372.942 170.285 
AL.87514 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1 373.563 170,285 
AE 87515 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.356.108 170.285 
AE 87516 - G9 mác 75 m3 1.380.375 170 285 
AE 87517 -Next Đuild mác 50 

Chỉều cao <~I6 
m3 1.352.484 170.285 

AE.8752I - WALL 600 CLÀIRmác 50 m3 1.410.665 174.542 15.205 
AE.S7522 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.415.912 174.542 15.205 
AE.87523 -BLOCK-MORTAR mác 50 mì 1.372.942 174.542 15.205 
AE.87524 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.373.563 174,542 15,205 
AE.87525 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.356.108 174,542 15.205 
AE-87526 -G9 mác 75 m5 t .380.375 174,542 15-205 
ÀE-87527 - Ncxt Build mác 50 

ChiỀu cao <=50m 
mJ 1.352.484 174542 15.205 

AE.87531 - WALL 600 CLAIR mác 50 ra3 L410.665 191-570 89.142 
AE.87532 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 t .415.912 191.570 89.142 
AE.87533 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms t .372.942 191.570 89.142 
AE.87534 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms t .373.563 191.570 89,142 
AE.87535 -SCL-MOTAR mảc 75 m3 1.356.108 191.570 89.142 
AE.8753Ó -G9 mác 75 m3 1.380.375 191.570 89.142 
AE.87537 -Next Build mác 50 

Chiều cao >50nằ 
m3 1.352.484 191.570 89,142 

AE.87541 -WALJ_ 600 CLA1R mác 50 m3 1.410.665 200.085 121.883 
AE-87542 -WALL 900 CLAIR mác 75 nỶ 1.415.9! 2 200.08 5 121.883 
AR87543 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1 372 942 200.085 121.883 
AL.87544 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 t .373.563 200 085 121.883 
AC.87545 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.356.108 200 085 121 883 
AE.87546 -G9 mác 75 ms 1.380.375 200 085 121 883 
AE.87547 -Next Build mác 50 m3 t .352.484 200.085 121.883 
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Dơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn gĩá Đơn vị Vật liệu Nhân công Máy 

Chiêu dày 30cm 
ChiẺu eao <=4m 

AE.87551 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.429.552 146.871 
AE.87552 -WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.437.221 146,871 
AE.875S3 - BLOCK-MORTAR mác 50 ra3 1.374.417 146.871 
AE.87554 - BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.375.325 146.871 
AE.87555 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.349.814 146.871 
AE.87556 - G9 mác 75 m3 1385.281 146.871 
AE.87557 -Next Buỉld mác 50 

Chiều cao <=lòm 
m3 1.344.519 146.871 

AE.875Ó1 -WALL 600 CLAÍR mác 50 m3 ì ,429.552 151,128 15,205 
AE.875Ó2 -WALL 900 CLAÍR mác 75 m3 1.437.221 151,128 15,205 
AE-875Ó3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m1 1.374.417 151.128 15.205 
AL.S7564 -BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.375.325 151.128 15.205 
AE 87565 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.349.814 151.128 15.205 
AE.87566 - G9 mác 75 m3 1.385.28] 151.128 15.205 
AE.87567 -Next Build mác 50 

Chiều cao 
m3 1.344.519 151.128 15.205 

AE.87571 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.429.552 166.02.8 89.142 
AE.S7572 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.437.221 166.028 89,142 
AE.87573 -BLOCK-MORTAR mác 50 TĨI1 1.374.417 166.028 89,142 
AE.87574 - BLOCỄC-MORTAR mác 75 m3 1.375.325 166.028 89.142 
AE.87575 -SCL-MOTAR mác 75 mJ 1.349.814 166.Ử28 89,142 
AE.87576 -G9 mác 75 m3 1.385.281 166.028 89,142 
AE.87577 - Ncxt Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
mJ 1,344.519 166.028 89-142 

AE.87581 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.429.552 172,413 121.883 
AE.87582 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.437.221 172,413 121 883 
AE.87583 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.374.417 172.413 121.883 
AE.87584 - BLOCK-MOR.TAR mác 75 m3 1.375.325 172.413 121.883 
AE.87585 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.349.814 172.413 121.883 
AE.875S6 - G9 mác 75 m3 1.385.281 172.413 121.883 
AE.87587 -Nexi Buỉld mác 50 1.344.519 172,413 121.883 
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AE.87600 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm 
Đơn vị tính: đồng/m5 

Mã hiệu Danh mục đơn gìá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xáv tường thẳng gạch bê 
tông khí chung áp AAC 
20x30x60cm 
Chiểu dày 2flcin 
Chiều cao <=4m 

AR87611 - WALL 600 CLAĨR mác 50 1.410.652 163.899 
AE.87612 - WALL 900 CLAIR mác 75 m5 1.415.900 163.899 
AE.876! 3 -BLOCK-MORTAR mác 50 mì 1.372.930 163.899 
AE 87614 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra3 1 373 550 163 899 
AE.876I5 - SCL-MOTAR mác 75 m3 1.356.095 163 899 
ÀE.87616 -G9 mác 75 ms 1 -380.363 163 899 
AE.87617 -Next Buỉld raác 50 m3 1.352.471 163.899 

Chiều cao <=líim 
AE.S7621 - WALL 600 CLAIR mác 50 ms L410.652 168.156 15.205 
AE.S7622 -WALL 900 CLA1R mác 75 m* 1.415.900 168.156 15,205 
AE.S7623 - BLOCK-MORTAR mác 50 mJ 1.372.930 168,156 15.205 
AE.S7624 -BLOCK-MORTAR mác 75 m5 1.373.550 168,156 15,205 
AE.87Ố25 -SCL-MOTAR mác 75 mJ ] .356.095 168,156 15,205 
ẢE.87626 -09 mác 75 m1 1.380.363 168,156 15.205 
AH.87627 -Next Build mác 50 m3 L352.471 168.156 15.205 

ChiÈu cao <=50m 
AE.87631 -WALL 600 CLA1R mác 50 ra3 1.410.652 185.185 89.142 
AE.87632 - WALL 900 CLAJR mác 75 DO? \A 15.900 185 185 89.142 
AE.87633 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.372.930 185.185 89.142 
AE.87634 -BLOCK-MORTAR má,c 75 m3 1.373.550 185.185 89.142 
AE.8763 5 - SCL-MOTAIÌ mác 75 m3 1.356.095 185.185 89.142 
AE.S7636 -G9 mác 75 m1 1.380.363 185.185 89.142 
AE.87637 -Next Build mác 50 mí 1.352.471 185,185 89,142 

Chiếu cao >5tìm 
AE.S7641 - WALL 600 CLAIR mác 50 m3 1.410.652 193.699 121.883 
AE.S7642 - WALL 900 CLAIR mác 75 m-' 1,415-900 193.699 121.883 
AES7643 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.372.930 193 699 121 883 
AE.S7644 -BLOCK-MORTAR mác 75 ra5 1.373.550 193 699 121 883 
AE.87645 -SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.356.095 193.699 12L883 
AE..87646 -G9 mác 75 m3 1.380.363 193 699 121.883 
AE.S7647 -Next Build mác 50 ms 1.352.471 193.699 121.883 
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Đơn vị tính: đồng/m3 

Mã hiệu Danh mục đơn giả Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Chiêu dày 30citi 
ChiẺu cao <=4m 

AE.87651 - WALL 600 CLAÍRmác 50 ms 1.409.069 140,485 
AE.87652 - WALL 900 CLA1R mác 75 ra3 1.416.133 140485 
AE.87653 - ŨLOCK-MORTAR mác 50 DO? 1.358.287 140.485 
AE.87654 - BLOCK-MORTAR mác 75 1.359.122 140.485 
AE.S7655 - SCL-MOTAR mác 75 ms 1.335.625 140.485 
AE.S7656 - G9 mác 75 m3 1.368.293 140,485 
AE.S7657 -Next Build mảc 50 

ctìieu cao <=16m 
m3 1.330.748 140.485 

AE.S7661 - WALL 600 CLAIR mác 50 m5 ] .409.069 144,742 15,205 
AE.876Ố2 - WALL 900 CLAĨR mác 75 mJ 1.416.133 144,742 15.205 
AE.S7663 -BLOCK-MORTAR mác 50 tn1 1.358.287 144.742 15.205 
AE.876Ó4 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.359.122 144.742 15,205 
AE.87665 - SCL-MOTAR mác 75 ra? 1.335.625 144.742 15,205 
AE.87666 -G9 mác 75 ra? 1368.293 144,742 15 205 
AE.87667 -Next Builiđ mác 50 

Chiều cao <=50m 
ra3 1.330.748 144.742 15.205 

AE.S7671 - WALL 600 CLAER mác 50 mĩ 1.409.069 159.642 89.142 
AE.S7672 - WALL 900 CLAERmác 75 m3 1.416.133 159.642 89.142 
AE.S7673 - B LOCK-MORTAR mác 50 m? 1.358.287 159.642 89.142 
AE.87674 - BLOCK-MORTAR mác 75 1.359.122 159.642 89,142 
AE.87675 -SCL-MOTAR mác 75 m1 ] .335.625 159,642 89.142 
AE.S7676 - G9 mác 75 m3 ] .368.293 159,642 89,142 
AE.87677 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao >50m 
mi ] .330.748 159.642 89 142 

AE.87681 - WALL 600 CLAIRmác so ms 1.409.069 166.028 121.883 
AE.876S2 -WALL 900 CLA1R mác 75 ms 1.416.133 166,028 121.883 
AE.S7683 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.358.287 166.028 121.883 
AE.S76S4 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.359.122 166.028 121.883 
AR87685 - SCL-MOTAR mủc 75 m* 1.335.625 166.028 121,883 
AE.S7686 - G9 mác 75 m3 1.368.293 166.028 121,883 
AE.876S7 -Nexi Buĩld mác 50 mJ ] .330.748 166.028 121,883 
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AE.87700 XÂY TƯỞNG THANG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm 
Đưĩi vị tính: đông/m! 

Mã hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhâti công Máy 

Xây tirửng thắng gạch bê 
tông khí chu ng áp AAC 
25x30x60cm 
Chiều dày 25cm 
Chiều CHO <=Mm 

AR87711 - WALL 600 CLAĨR mác 50 m* 1.387.749 157.513 
AE.87712 - WALL 900 CLAIR mác 75 ÍÌ11 ỉ ,392,997 157,513 
AE.87713 - BLOCK-MORTAR mác 50 m1 ] .350.027 157.513 
AE.87714 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1.350.648 157 513 
AE.877I5 -SCL-MOTAK mác 75 m3 1333.192 157,513 
AE.87716 -G9 mác 75 m3 1.357.460 157513 
AE.877I7 -Ncxt Build mác 50 

Chiều cao <=16m 
m3 1.329.569 157.513 

AE.S7721 -WALL Ớ00CLAIR mác 50 m3 1.387.749 161.771 15.205 
AE.S7722 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.392.997 161.771 15.205 
AE.S7723 -BLOCK-MORTAR mác 50 m* 1.350.027 161.771 15.205 
AE.S7724 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 ] .3 5 ữ. 648 161,771 15.205 
AE.87725 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.333.192 161,771 15,205 
ẢE.87726 -09 mác 75 m5 ! .357.460 161-771 15.205 
AK.87727 -Next Biũld mác 50 

ChỉỀu cao <=50m 
mJ 1.329.569 161.771 15.205 

AE.87731 - WALL 600 CLA1R mác 50 ra3 1.387,749 178,799 89.142 
AE.87732 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 1.392.997 178 799 89 142 
AE.87733 -BLOCK-MORTAR mác 50 ms 1.350.027 178,799 89.142 
AE.87734 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.350.648 178.799 89.142 
AE.S7735 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.333.192 178.799 89.142 
AE.S7736 - G9 mác 75 m3 1.357.460 178.799 89.142 
AE.87737 -Nexl Buìld mác 50 

Chiều cao >50m 
mJ ] .329.569 178.799 89,142 

AE.S7741 - WALL ỦOOCLAIRmác 50 m3 ] .387.749 185,185 121,883 
AE,87742 - WALL 900 CLAIR mác 75 m3 \ 392.991 185,185 121,883 
AE.87743 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.350.027 185 J 85 121.883 
AE.S7744 - BLOCK-MORTA R. mác 75 ra3 1350.648 185,185 121.883 
AE.87745 - SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.333.192 185.185 121.883 
AE.87746 -G9 mác 75 m3 1.357.460 185.185 121.883 
AE.S7747 -Next Build mác 50 m3 1.329.569 185.185 121.883 
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Đom vị tính: đồng/mí1 

Mã hiệu Danh mực đơn giá Đơn ví Vật liệu Nhân công Máy 

Chiều dày 30C1ÍI 
Chiều cao <=4m 

AE.S7751 - WALL 600 CLA1R mác 50 m3 ] ,407.408 136,228 
AE.87752 - WÀLL 900 CLATR mác 75 m3 1,413.464 136,228 
AE.87753 - BLOCK-MORTAR mác 50 m3 L363.883 136,228 
AE.S7754 - BLOCK-MORTAR mác 75 m1 ] .364.598 136.228 
AE 87755 - SCL-MOTAR mác 75 ra3 1.344.458 136,228 
AE.8775Ó -G9 mác 75 ra3 1.372.458 136 228 
AE.87757 -Next Buiỉđ mác 50 

Chiều cao <=16m 
m3 1.340.277 136228 

AE.S7761 -WALL 600 CLAIR mác 50 ms 1.407.408 140.485 15.205 
ÀE.877Ó2 - WALL 900 CLAIR mác 75 m* 1.413.464 140.485 15.205 
AE..877Ỡ3 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 1.363.883 140.485 15.205 
AE.877Ó4 -BLOCK-MORTAR mác 75 1.364.598 140.485 15.205 
AE.877Ó5 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1.344.458 140.485 15.205 
AE.877Ó6 -G9 mác 75 m3 1.372.458 140.485 15,205 
AE.877Ó7 -Next Build mác 50 

ChiẺu cao <=50m 
nỶ 1.340.277 140.485 15.205 

AE.S7771 -WALL 600 CLAIK mác 50 m3 1,407.408 153-256 89,142 
AE.87772 - WALL 900CLAER mác 75 m3 1.413.464 153,256 89.142 
AE.87773 -BLOCK-MORTAR mác 50 m3 i .363.883 153 256 89 142 
AE.S7774 -BLOCK-MORTAR mác 75 ms 1.364.598 153.256 89.142 
AE.87775 -SCL-MOTAR mảc 75 ms 1.344.458 153.256 89.142 
AE.8777Ó -G9 mảc 75 m3 1.372.458 153.256 89.142 
AE.S7777 -Next Build mác 50 

Chiều cao >50m 
m3 1.340.277 153.256 89.142 

AE.877S1 - WÀLL 600 CLÀIR mác 50 m3 1.407.408 161,771 121,883 
AE.S77S2 - WALL 900 CLAIR mác 75 m9 1.413.464 161.771 121,883 
AE.877S3 - BLOCK-MORTAK mác 50 m3 1.363.883 161.771 121.883 
AE 877S4 - BLOCK-MORTAR mác 75 m3 1364.598 161 771 121 883 
AE.87785 -SCL-MOTAR mác 75 m3 1344,458 161,771 121.883 
AE.877S6 -G9 mác 75 ra3 1.372.458 161,771 121.883 
AE.877S7 -Next Buíld mác 50 m3 1.340.277 161.771 121.883 
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AE.88100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAQ BẰNG VỮA THÒNG 
THƯỜNG 

Thành phần cóng việc: 
-Chuẩn bị đụng cụ, lắp và tháo dỡ đàn giáo xâyf trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cua, 
cắt gạch, xây theo dúrig yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vì 3Om. (vật liệu 
làm dàn giáo đã tính trong đơn giá). 

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô dim dộ iớti Mi > 2. 

- Don giá chưa bao gồm công tác sàn xuất lẳp đặt râu thép, thép giằng gia cố, 

AE.88110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 10 X Ó0)cm 
Đơn vị tính: đồng/m? 

Mă hiệu Danh mục đcrn giá Đơa vi Vật liệu Nhâti công Máy 

Xây tưỜDg thắng gạch bê 
tông khí chung áp AAC 
7,5sX0x6ftcra 
Chiều dày 7jScm 
Chiều cao <=4m 

AE.881113 - Vữa XM mác 50 m3 ] ,205-884 280,970 6.058 
AE.8SỈ11.4 - Vữa XM mác 75 m3 1.221.944 280.970 6.058 
AE.881115 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao <=16m 
ra3 1 -240.016 280.970 6.058 

AE.883123 - Vữa XM mác 50 ra3 1.205.884 306.513 21.293 
AE.881124 - Vữa XM mác 75 ra3 1.221.944 306.513 21.293 

AE.881125 - Vữa XM mác 100 
Chiều cao <-50m 

m3 1.240.010 306.513 21.293 

AE.881133 - Vữa XM mảc 50 m3 1.205.884 336.312 95.231 
AE.8S1134 - Vữa XM mác 75 m3 1.221.944 336.312 95.231 

AE.8S1135 - Vữa XM mác 100 
ClìiẺu cao >50)11 

m1 1.240.016 336.312 95.231 

AE.8B1143 - Vữa XM mác 50 m3 1.205.884 351,212 127.972 

AE,881144 - Vữa XM mác 75 m3 1.221.944 351.212 127,972 

AE.881145 - Vữa XM mác 100 m3 1.240.016 351,212 127,972 
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Đơn vị tính: đồng/mJ 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

Chiều dày lOcm 

ChỉẾu cao <=4m 

AE-88U53 - Vữa XM mác 50 m5 1,178-911 242.656 7.921 

AE.8SU54 - Vừa XM mác 75 m3 u 99,440 242,656 7,921 

AE.881155 - Vừa XM mác 100 ra3 ỉ 222.536 242.656 7.921 

Cliiều cao <=16m 

AE.881163 - Vừa XM mác 50 m3 1.178.911 263.941 23.165 

AE.881164 - Vữa XM mác 75 ms 1.199.440 263.941 23.165 

AE.88 J165 -VữaXM mác 100 m3 t .222.536 263.941 23.165 

ChiỂu cao <=50nằ 

AE.8S1173 - Vữa XM mác 50 m? 1.178.91 í 291.613 97.103 

AE.8SH74 - Vữa XM mác 75 mỉ !. 199.440 291,613 97,103 

AK.S81175 - Vữa XM mác 100 m5 \ 222.536 291.613 97.103 

ChiẺu cao >50m 

AU.881183 - Vừa XM mác 50 mJ u 78.911 304,384 129.844 

AE.8S11S4 - Vừa XM mác 75 m3 1199.440 304.384 129.844 

AE.881185 - Vừa XM mác 100 LÍT1 1.222.536 304.384 129.844 
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AE.88120 XÂY TƯỞNG THẢNG GẠCH ÀAC (10 X 10 X 60)cm 

Dơn vị tinh; đồng/mỉ 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Dơtì vị Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tưủmg tliấng gạch bê 
tôĩi}Ị khí chưng áp AAC 
lOxlOxỂOcm 

Chìòu dày lOem 

ChiẺu cao <=4ni 

AE.881213 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.432 270.327 6.058 

AE.881214 - Vữa XM mác 75 m3 1.223.398 270.327 6.058 

AE.881215 - Vừa XM mác 100 

Cliiều cao <=lóm 

ra3 1.241.363 270.327 6.058 

AE.881223 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.432 293.741 21.293 

AE.881224 -VữaXMmác 75 m3 1.223.398 293.741 21.293 

AE.881225 - Vữa XM mác 100 

Chiều cao <=50m 

m3 1.241.363 293,741 21.293 

AE.8S1233 - Vữa XM mác 50 m1 ! .207.432 323-541 95.231 

AE.881234 -Vữa XM mác 75 ni1 ! ,223.398 323,541 95.23] 

AE.88Í235 - Vữa XM mác 100 

ChiẺu cao >50m 

m1 ] -241.363 323.54] 95.231 

AE.8S1243 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.432 338.441 127.972 

AE.8S1244 - Vữa XM mác 75 ra3 1.223.398 338.441 127,972 

AE.881245 - Vữa XM mác 100 ms 1.241.363 338.441 127.972 
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AE.88130 XÂY TƯỜNG THẢNG GẠCH AAC (12,5 X 10 X 60)cm 

Đơn vị tính: đồng/mì 

Mã hiệu Danh mục đơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường tliẳng gạch bê 
tông khí chưng ảp AAC 
I2f5xl0jt6tìcm 
Cliíền dày 12,5cm 
Chiều cao <=4m 

AE.881313 - VữaXM mác 50 m3 1.207.934 223.499 6,058 
AE.8S1314 - Vữa XM mác 75 tn3 1.223.994 223,499 6.058 
AE-881315 - Vữa XM mác 100 m5 ] 242 066 223499 6.058 

ChiẺu cao <=16m 
AE.881323 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.934 229.884 21,293 
AE.8S1324 - Vừa XM mác 15 ra3 L223.994 229.884 21.293 
AE.881325 - Vừa XM mác 100 m3 1.242.066 229.884 21.293 

Chiều cao <=50 
AE.881333 - Vữa XM mác 50 ms 1.207.934 253.299 95.231 
AE.S81334 -VữaXM mác 75 m3 1.223.994 253.299 95.231 
AE.8S1335 -Vữa XM mác 100 mì 1.242.066 253.299 95.231 

Chiều cao >50m 
AE.881343 - Vữa XM mác 50 m3 1.207.934 263,941 ] 27,972 
ÀE-88B44 -VữaXM mác 75 m5 ị 223.994 263.941 127,972 
Alì.881345 - Vữa XM mác 100 m3 1.242.066 263.941 127,972 

Chiều dày lOcm 
ChiẺu cao <=4m 

AE.881353 - Vữa XM mác 50 m3 1.221.915 259.684 5.126 
AE.881354 - Vữa XM mác 75 ms 1.235.3 16 259.684 5.126 
AE.881355 - Vừa XM mác 100 m3 1.250.392 259.684 5.126 

Cliiều cao <=16m 
AE.881363 -VữaXM mác 50 m3 1.221.915 283,098 20.356 
ÀE.8813Ó4 - Vữa XM mác 75 m3 1.235.316 283,098 20.356 
AE.8813Ó5 - Vữa XM mác 100 m3 1.250.392 283.098 20.356 

Chiều cao <=S0m 
AE.88I373 - Vữa XM mác 50 m1 1221.915 310,770 94.294 
AL.S8I374 - Vữa XM mác 75 m3 ỉ 235316 310,770 94294 
AL.S8I375 - Vữa XM mác 100 m3 ] .250.392 310,770 94294 

Chĩều cao >50m 
AE.8813S3 - Vữa XM mác 50 m3 1.221.915 325.670 127.035 
AE.881384 - Vữa XM mác 75 m3 1.235.3 16 325.670 127.035 
AE.881385 - Vữa XM mác 100 ra3 1.250.392 325.670 127.035 
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AE.88140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm 
Đơn vị tính: đông/m* 

Mă hiệu Danh mục dơn giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thẳng gạch bẽ 
ÉÔng khí cEiung áp AAC 
15xl0i60cm 
Chiều dàv 15cm 
Chiều cao <^4m 

AE.881413 - Vữa XM mác 50 mJ 1.211.768 214,985 6.058 
AE.881414 - Vữa XM mác 75 m5 1.227.828 214,985 6.058 
AE-881415 - Vữa XM mác 100 1.245.900 214.985 6.058 

ChiẾu cao <=16m 
AE.881423 -Vữa XM mác 50 ms 1.211.768 221.370 21,293 
AE.881424 - Vữa XM mác 75 ra3 1.227.828 221.370 21,293 
AE 881425 - Vữa XM mác 100 ra3 1.245.900 221.370 21.293 

Chiều cao <=50m 
AE.881433 - Vữa XM mác 50 ms 1.211.768 242.656 95.231 
AE.881434 - Vữa XM mác 75 m? 1.227.828 242.656 95.231 
AE.881435 -Vữa XMmác 100 mJ 1.245.900 242.656 95.231 

Chiều cao >50m 
AE.881443 - Vữa XM mác 50 mJ ] .211.768 253,299 ] 27,972 
AE-881444 - Vữa XM mác 75 m- 1.227.828 253,299 127.972 
AE.881445 - Vữa XM mác 100 ms 1.245.900 253-299 127,972 

Chiều dày lOcm 
ChiẾu cao <=4m 

AE.881453 - Vữa XM mác 50 I11Í 1.231.897 249.042 4.660 
AE.881454 - Vữa XM mác 75 ms 1.243.302 249.042 4.660 
AE.881455 - Vữa XM mác 100 ms 1.256.133 249.042 4.660 

Chiều cao <=t 6m 
AE.88I463 - Vữa XM mác 50 m3 1.231.897 272.456 19.888 
AE.8814Ó4 - Vữa XM mác 75 mí 1.243.302 272.456 19.888 
ÀE.8814Ó5 - Vữa XM mác 100 mJ 1.256.133 272.456 19.888 

Chỉều cao <=50m 
AE.88I473 - Vữa XM mác 50 m5 1.231-897 297.998 93.826 
A.L.8S1474 - Vữa XM mác 75 ra3 1.243,302 297 998 93.826 
Alì.881475 -VữaXM mác 100 m3 1.256.133 297 998 93.826 

ChiẺu cao >5flm 
AE.8814S3 - Vữa XM mác 50 m5 1.231.897 310.770 126.567 
AE.881484 - Vữa XM mác 75 m* 1.243.302 310.770 126.567 
AE.881485 -VữaXMmác 100 ms 1.256.133 310.770 126.567 
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AE.88150 XẢY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 10 X 60)cm 
Đơn vị tính: đông/mĩ 

Mã hiệu Datih mục don giá Đơn vì Vật liệu Nhân công Máy 

Xây tường thắng gacli bê 
tông khi chmig áp AAC 
17,5x10s60cm 
ChiỀu dàv l7fScm 
Chiều tao <=4m 

AE.881513 - Vữa XM mác 50 1.209.826 204.342 6.058 
AE.881514 - Vữa XM mác 75 mJ 1.225.886 204,342 6.058 
AE.88I515 - Vữa XM mác 100 mĩ !.243.958 204.342 6.058 

Chicu cao <=lớm 
AE.881523 - Vữa XM mác 50 mí 1.209,826 210,727 21,293 
AE.881524 - Vữa XM mác 75 m3 1 225.886 210.727 21.293 
AE.881525 -Vữa XM mác 100 m3 1.243.958 210.727 21.293 

Chiều cao <=50m 
AE.881533 - Vữa XM mác 50 ms 1.209.826 229.884 95.231 
AE.881534 - Vữa XM mác 75 na? 1.225.886 229.884 95.231 
AE.88I535 -VữaXMmác 100 mJ 1.243.958 229,884 95.231 

Chiều cao >50]I1 
AE.881543 - Vữa XM mác 50 m5 1 209.826 240.527 ] 27,972 
AE.881544 - Vữa XM mác 75 ni- 1.225.886 240.527 127.972 
AE.88I545 - Vữa XM mác ì 00 m3 1.243,958 240-527 127.972 

Chiều dày lOcm 
Chiều cao <=4m 

AE.881S53 - Vữa XM mác 50 DO? 1.244.757 238.399 3,961 
AE.881554 - Vữa XM mát 75 mĩ 1.255.020 238.399 3.961 
AE.881555 -Vữa XM mác 100 m3 1.266.570 238.399 3.961 

Chiều cao <=ltìm 
AE.8815Ó3 - Vữa XM mác 50 ms 1.244.757 259.684 19.185 
AE.88I564 - Vữa XM mác 75 mJ 1.255.020 259.684 19,185 
AE.881565 - Vữa XM mác 100 1.266.570 259.684 19,185 

Cliiòu tao <=50m 
AE.88I573 - Vữa XM mác 50 m-' 1.244.757 285.227 93.123 
AE,881574 - Vữa XM mác 75 mĩ 1.255,020 285.227 93.123 
ÀE.881575 - Vữa XM mác 100 ra5 1.266.570 285.227 93 123 

Chiều cao >5ttm 
AE.881583 - Vữa XM mác 50 m5 ỉ 244.157 297.998 125.864 
AE.881584 - Vữa XM mác 75 ms 1.255.020 297.998 125.864 
AE.881585 -Vữa XM mác 100 ms 1.266.570 297.998 125.864 

(Xem tiếp Công báo số 79+80) 


